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Tu n: 1- Ti t: 1 - 2ầ ế
Ngày So n : 9/8ạ Đ c vănọ

T NG QUAN VĂN H C VI T NAMỔ Ọ Ệ
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-N m đ c các b  ph n l n và s  v n đ ng phát tri n c a văn h cắ ượ ộ ậ ớ ự ậ ộ ể ủ ọ
-N m đ c nét l n v  n i dung và ngh  thu tắ ượ ớ ề ộ ệ ậ
II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên:

- Ph ng ti n th c hi n: sgkươ ệ ự ệ
- Ph ng pháp: phát v n, di n gi ngươ ấ ễ ả

2.H c sinhọ :
                 - Bài so nạ
                 - SGK
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C:Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p: KTSSỔ ị ớ
2.Gi i thi u bài m iớ ệ ớ
3.Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

   
*Yêu c u h c sinh đ cầ ọ ọ  
ph n I – SGKầ
? VHVN g m m y bồ ấ ộ 
ph n l n?Hy nu ậ ớ đi m khácể  
bi t ệ
 c a  cc b  ph n  ny?ủ ộ ậ

 -  Yêu c u hs đ c SGKầ ọ  
trang 6
 ? Theo em vh vi t VN cóế  
c a cc b  m y th i kỳ phátủ ộ ấ ờ  
tri n, k  ra?ể ể

 ? Vh trung đ i đ c vi tạ ượ ế  
b ng nh ng ch  vi t nào?ằ ữ ữ ế
 

 ? Văn h c ch  Hán có đ cọ ữ ặ  
đi m gì ?ể

? K  tên tác gi , tác ph mể ả ẩ  
tiêu bi u màem bi t ?ể ế

 ? Văn h c ch  Nôm phátọ ữ  
tri n m nh  th i gian nào,ể ạ ở ờ  
có đ c đi m gì?ặ ể
So v i vh ch  Hán -> vhớ ữ  
ch  Nôm ch u nh h ngữ ị ả ưở  
vhdg toàn di n và sâu s cệ ắ  
h n. S  phát tri n vh Nômơ ự ể  

*Đ c theo yêu c uọ ầ

-> 2 b  ph n – VHDG +ộ ậ  
VH vi tế

* Chú ý

* Đ c ọ

-> Có 3 th i kỳ, t  TK Xờ ừ  
đ n h t TK XIX, t  đ uế ế ừ ầ  
TK XX đ n CM thángế  
Tám 1945, t  sau CMừ  
tháng Tám 1945 đ n h tế ế  
th  k  XXế ỷ
 
 - Ch  vi t: Hán, Nômữ ế

- Ch u nh h ng văn h cị ả ưở ọ  
TQ,…
 

--> Có th  tr  l i theo sể ả ờ ự 
hi u bi t, rút t  SGK.ể ế ừ

à TK XV -> đ nh cao TKỉ  
XVIII – đ u TK XIX,ầ  ti pế  
thu ch  đ ng, sáng t oủ ộ ạ  

I.  Các b  ph n h p thành c aộ ậ ợ ủ  
VHVN: 
-   Văn h c dân gian.ọ
-   Văn h c vi tọ ế :  Hán, Nôm, Qu cố  
ng .ữ

II. Quá trình phát tri n c a văn h cể ủ ọ  
Vi t Vi t Nam:ế ệ

1. Văn h c Trung Đ iọ ạ : (TK X -> TK 
XIX): ch  y u vi t b ng ch  Hán vàủ ế ế ằ ữ  
ch  Nômữ
a) Văn h c Hánọ :
 - Hình thành : TK X -> đ u TK XX,ầ  
ch u nh h ng c a n n vh TQ,ị ả ưở ủ ề  có giá 
tr  hi n th c và nhân đ o sâu s c.ị ệ ự ạ ắ
- Các tác gi , tác ph m tiêu bi u:ả ẩ ể
+ Văn xuôi:Lê Thánh Tông “Thánh 
Tông di th o”,Nguy n D  “TKML”ả ễ ữ
+ Th :Nguy n Trãi “ c trai thi t p”,ơ ễ Ứ ậ  
Nguy n Du “B c hành t p l c”ễ ắ ạ ụ
b) Văn h c ch  Nômọ ữ :
- Phát tri n m nh TK XV và đ t đ nhể ạ ạ ỉ  
cao cu i TK XVIII, đ u TK XIXố ầ  ; ti pế  
thu ch  đ ng, sáng t o văn h c Trungủ ộ ạ ọ  
Qu cố  ;  g n li n v i lòng yêu n c,ắ ề ớ ướ  
tinh th n nhân đ o, hi n th cầ ạ ệ ự
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là ý chí xây d ng n n vănự ề  
hi n đ c l p, t  ch  c aế ộ ậ ự ủ ủ  
dân t c VNộ
? K  tên tác gi , tác ph mể ả ẩ  
tiêu bi u màem bi t ?ể ế
* GV di n gi ng s  khácễ ả ự  
bi t  c a văn h c trung đ iệ ủ ọ ạ  
và văn h c vi t(tác gi ,đsọ ế ả  
văn h c,th  lo i,thi pháp)ọ ể ạ
*Chuy n ý sang m c 2ể ụ
Văn h c hi n đ i có đ cọ ệ ạ ặ  
đi m gì ?ể

? Văn h c th i kỳ này chiaọ ờ  
làm m y giai đo n?ấ ạ
?  t ng giai đo n có gìỞ ừ ạ  
khác nhau?
? Hãy k  tên m t s  tác giể ộ ố ả 
tác ph m tiêu bi u  t ngẩ ể ở ừ  
giai đo n? ạ
* GV ghi nh n – b  sungậ ổ  
nh ng đi m khác c a t ngữ ể ủ ừ  
giai đo nạ

?V  ngh  thu t, VH vi tề ệ ậ ế  
có nh ng thành t u gì?ữ ự
HO T Đ NG 3Ạ Ộ
*Chuy n sang ph n IIIể ầ
? VHVN đã th  hi n chânể ệ  
th c  con ng i VNnh ngự ườ ữ  
m i quan h  nào?ố ệ
* L u ý:ư
-V i con ng i VN, thiênớ ườ  
nhiên là ng i b n thânườ ạ  
thi t- Tình yêu thiên nhiênế  
là n i dung quan tr ng c aộ ọ ủ  
văn h c VNọ
-Trong quan h  qu c gia:ệ ố  
ch  nghĩa yêu n c g nủ ướ ắ  
li n v i ý th c gi  gìn vàề ớ ứ ữ  
b o t n môi tr ng vănả ồ ườ  
hoá, tu n phong mĩ t c c aầ ụ ủ  
truy n th ngề ố
-Con ng i VN luôn mườ ơ 

c xây d ng m t môiướ ự ộ  
tr ng xã h i t t đ p.ườ ộ ố ẹ
  HO T Đ NG 4Ạ Ộ : 

Tinh th n dân t c phátầ ộ  
tri n, yêu n c, nhân đ o,ể ướ ạ
…

* Nghe gi ng ả

à Có th  tr  l i theo sể ả ờ ự 
hi u bi t, rút t  SGK.ể ế ừ

àVăn h c vi t t  th  k  xxọ ế ừ ế ỉ  
đ n h t th  k  XIX chế ế ế ỉ ủ 
y u vi t b ng qu c ngế ế ằ ố ữ

-> D aSGK tr  l i đ cự ả ờ ặ  
đi m c a t ng giai đo nể ủ ừ ạ

-k  m t s  tác gi  tiêuể ộ ố ả  
bi u theo s  hi u bi tể ự ể ế

* Nghe – ghi nh nậ

àv  th  lo iề ể ạ

à  Con ng i VN trongườ  
quan h  v i th  gi i tệ ớ ế ớ ự 
nhiên,Con ng i VN trongườ  
quan h  qu c gia dân t c,ệ ố ộ  
Con ng i VN trong quanườ  
h  xã h i ,Con ng i VNệ ộ ườ  
và ý th c v  b n thânứ ề ả
* L ng nghe ghi nh nắ ậ

- Các tác gi , tác ph m t bi u:Ph mả ẩ ể ạ  
Thái “S  kính tân trang”, Nguy n Duơ ễ  
“Truy n Ki u”, Th  H  XuânH ng,ệ ề ơ ồ ươ  
Bà Huy n Thanh Quan… ệ

2. Văn h c hi n đ i (TK XIX – TKọ ệ ạ  
XX

- Văn h c ch  y u vi t b ng chọ ủ ế ế ằ ữ 
qu c ng ,  b c vào qu  đ o c aố ữ ướ ỹ ạ ủ  
văn h c hi n đ i, ti p xúc v i n nọ ệ ạ ế ớ ề  
văn hoc Châu Âu

- Đ c đi m văn h c hi n đ i  t ngặ ể ọ ệ ạ ở ừ  
giai đo n có khác nhauạ  :
 + T  đ u TK XX -> 1945:ừ ầ

ầ    VH hi n th c ghi l iệ ự ạ  
không khí ng t ng t c a xãộ ạ ủ  
h i th c dân n a PK .ộ ự ử

ử    VH lãng m n đ  cao cáiạ ề  
tôi cá nhân.

t   Tác gi  tiêu bi u : Namả ể  
Cao, Nguy n Tuân, Th chễ ạ  
Lam,…

+ T  1945 đ n h t th  k  XXừ ế ế ế ỷ
ỷ    VH t  1945 đ n 1975 điừ ế  

sâu vào ph n ánh s  nghi pả ự ệ  
đ u tranh CM và xây d ngấ ự  
cu c s ng m i ộ ố ớ

ớ   VH t  sau 1975 ph n ánhừ ả  
công cu c XDCNXH sộ ự 
nghi p công nghi p hoáệ ệ  
hi n đ i hoá đ t n c; thệ ạ ấ ướ ể 
hi n tâm t  tình c m conệ ư ả  
ng i trong th i đ i m i.ườ ờ ạ ớ

ớ   Tác gi  tiêu bi u: T  H u,ả ể ố ữ  
HCM, Nguy n Minh Châu,ễ
…

-  Có nhi u thành t u v  ngh  thu tề ự ề ệ ậ  
đ c bi t v  th  lo i.ặ ệ ề ể ạ
III. Con ng i VN qua văn h c:ườ ọ
 -  Con ng i VN trong quan h  v iườ ệ ớ  
th  gi i t  nhiên ế ớ ự
 -  Con ng i VN trong quan h  qu cườ ệ ố  
gia dân t cộ
-   Con ng i VN trong quan h  xã h i ườ ệ ộ
- Con ng i VN và ý th c v  b n thânườ ứ ề ả
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GV h ng d n HS t ng k tướ ẫ ổ ế
? Thông qua quá trình tìm 
hi u em có k t lu n gì vể ế ậ ề 
VHVN?
* Nh n xét – b  sung ậ ổ
G i HS đ c to ph n ghiọ ọ ầ  
nh .ớ

àTóm l i n i dung bài h c ạ ộ ọ

àĐ c ghi nhọ ớ

IV.T NG K T:Ổ Ế
-VHVN có 2 b  ph n l n:văn h c dânộ ậ ớ ọ  
gian và văn h c vi t.VH vi t VN g mọ ế ế ồ  
văn h c trung đ i và văn h c hi nọ ạ ọ ệ  
đ i,phát tri n qua 3 th i kì,th  hi nạ ể ờ ể ệ  
sâu s c đ i s ng t  t ng tình c mắ ờ ố ư ưở ả  
c a con ng i Vi t Nam.ủ ườ ệ
-H c văn h c dân t c là đ  t  b iọ ọ ộ ể ự ồ  
d ng nhân cách, đ o đ c,tìnhưỡ ạ ứ  
c m,quan ni m th m mĩ và trau d iả ệ ẩ ồ  
ti ng m  đ .ế ẹ ẻ

4.C ng c :ủ ố                                        S  Đ  CÁC B  PH N VHVNƠ Ồ Ộ Ậ

5.D n dò:ặ
-Chu n b  bài”Ho t đ ng giao ti p b ng ngôn ng ”ẩ ị ạ ộ ế ằ ữ

Tu n: 1- Ti t: 3ầ ế
Ngày so n: 9/8ạ TI NG VI TẾ Ệ

HO T Đ NG GIAO TI P B NG NGÔN NGẠ Ộ Ế Ằ Ữ
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh n m đ c ki n th c c  b n v  ho t đ ng giao ti p,ọ ắ ượ ế ứ ơ ả ề ạ ộ ế  
nâng cao k  năng phân tích, lĩnh h i trong giao ti p và t o l p văn b n trong giao ti p.ỹ ộ ế ạ ậ ả ế

II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, giáo án: ph ng pháp th o lu n, tr  l i câu h i.ươ ả ậ ả ờ ỏ
2.H c sinhọ : Đ c tr c  nhà t p bài h cọ ướ ở ậ ọ
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C :Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ

1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
       2.KTBC: Các b  ph n c u thành văn h c Vi t Nam? Cho bi t qúa trình phát tri n c a vănộ ậ ấ ọ ệ ế ể ủ  

GV: Tô Th  Thuý Đàoị 3



Tr ng THPT  Hòa Bình                 Giáo Án: Ng  Văn 10                           Năm h c: 2010-2011ườ ữ ọ

h c vi t Vi t Nam?ọ ế ệ
       3.Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t c a đ ng tròạ ủ ộ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

HO T Đ NG 1:Ạ Ộ
* G i hs đ c văn b n SGKọ ọ ả  
trang 14, tr  l i theo các yêuả ờ  
c u ầ
? H at đ ng gt đ c vănọ ộ ượ  
b n ghi l i di n ra gi a cácả ạ ễ ữ  
nhân v t gt nào? Hai bên cóậ  
c ng v  và quan h  v iươ ị ệ ớ  
nhau nh  th  nào?ư ế
*Nh n xét – b  sungậ ổ
? Trong ho t đ ng gt trên,ạ ộ  
các nhân v t gt l n l t đ iậ ầ ượ ổ  
vai cho nhau nh  th  nào?ư ế
Ng i nói ti n hành nh ngườ ế ữ  
hành đ ng c  th  nào cònộ ụ ể  
ng i nghe th c hi nừơ ự ệ  
nh ng hành đ ng nào?ữ ộ
ộ Nh n xét – b  sungậ ổ
?Ho t đ ng gt trên di n raạ ộ ễ  
trong hoàn c nh nào?ả
ả Nh n xét – b  sungậ ổ

?Ho t đ ng gt trên h ngạ ộ ướ  
vào n i dung gì?ộ
ộ Nh n xét – b  sungậ ổ

? M c đích c a cu c gt làụ ủ ộ  
gì?Cu c giao ti p đó đ tộ ế ạ  
đ c m c đích đó không?ượ ụ
*Nh n xét – b  sungậ ổ

Yêu c u h c sinh ho t đ ngầ ọ ạ ộ  
nhóm, theo đ n v  t  5ơ ị ổ  
phút : Tr  l i các câu h i ả ờ ỏ ở 
ng  li u 2 SGK trang 15ữ ệ

 * Nh n xét– b  sungậ ổ

*  Đ c văn b n SGK trangọ ả  
14

-> Đ c, suy nghĩ tr  l i theoọ ả ờ  
yêu c uầ
– Nhân v t giao ti p: Vuaậ ế  
và  các bô lão
 - C ng v : vua- tôiươ ị
* Ghi nh nậ

-> Đ c, tr  l iọ ả ờ
Các bô lão nghe vua h iỏ  
“Nên li u tính sao đây”. Haiệ  
bên các bô lão nghe l n l tầ ượ  
đ i vai gt. Các bô lão tranhổ  
nhau nói – Vua nghe
* Ghi nh nậ
-> Đ c, tr  l iọ ả ờ
di n ra  Đi n Diên H ng.ễ ở ệ ồ  
Lúc này quân Nguyên – 
Mông kéo 50 v n quân  tạ ồ ạ  
sang xâm l c n c ta.ượ ướ
* Ghi nh nậ

-> Đ c, tr  l iọ ả ờ
ti p  h ng vào n i dung:ế ướ ộ  
hoà hay đánh.

* Ghi nh nậ
-> Đ c, tr  l iọ ả ờ
- l y ý ki n thăm dò c aấ ế ủ  
m i ng iọ ườ
- K t qu : đi đ n k t lu nế ả ế ế ậ  
“đánh” 
-> đ t đ c m c đích giaoạ ượ ụ  
ti pế
Ghi nh nậ

Th o lu nả ậ
Trình bày k t qu  ế ả
* Ghi nh nậ

I.  Ho t đ ng giao ti p b ngạ ộ ế ằ  
ngôn ngữ
1.  Tìm hi u :ể
a) 
– Nhân v t giao ti p: Vua và  cácậ ế  
bô lão
 - C ng v : vua- tôiươ ị
b)
 – Ng i tham gia giao ti p  đâyườ ế ở  
nghe xem ng i nói nói gì đ  lĩnhườ ể  
h i n i dung mà ng i nói phát raộ ộ ườ
 - Các bô lão nghe vua h i “Nênỏ  
li u tính sao đây”. Hai bên các bôệ  
lão nghe l n l t đ i vai gt. Các bôầ ượ ổ  
lão tranh nhau nói – Vua nghe.
c)
 Ho t đ ng giao ti p di n ra ạ ộ ế ễ ở 
Đi n Diên H ng. Lúc này quânệ ồ  
Nguyên – Mông kéo 50 v n quân ạ ồ 

t sang xâm l c n c ta.ạ ượ ướ

d)
 Ho t đ ng giao ti p  h ng vàoạ ộ ế ướ  
n i dung: hoà hay đánh.ộ

e) 
- M c đích giao ti p: l y ý ki nụ ế ấ ế  
thăm dò c a m i ng iủ ọ ườ
- K t qu : đi đ n k t lu n “đánh” ế ả ế ế ậ
-> đ t đ c m c đích giao ti pạ ượ ụ ế

* Văn b n 2 ả “ T ng quanVHVN”ổ
a)  NV  giao ti p: ng i vi t SGK,ế ườ ế  
GV, HS, đ  tu i t  65 tr  xu ngộ ổ ừ ở ố  
đ n 15 tu i. T  GS, TS đ n l p 10ế ổ ừ ế ớ  
THPT
b) Hoàn c nh giao ti p có t  ch cả ế ổ ứ  
gd, ch ng trình quy đ nh chung hươ ị ệ 
th ng PTố
c) N i dung giao ti pt: lĩnh v c vh;ộ ế ự  
đ  tài “TQ VHVN”; bao g mề ồ  
nh ng vđ:  các b  ph n h p thànhữ ộ ậ ợ  
c a VHVN, quá trình phát tri n c aủ ể ủ  
VHVN, con ng i VN qua văn h cườ ọ
d) M c đích :ụ
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? Thông qua quá trình tìm 
hi u v  các ng  li u, emể ề ữ ệ  
hi u th  nào là ho t đ ngể ế ạ ộ  
giao ti p b ng ngôn ng  ?ế ằ ữ
m i ho t đ ng giao ti pỗ ạ ộ ế  
g m m y quá trình ? cácồ ấ  
nhân t  chi ph i quá trìnhố ố  
giao ti p ?ế

àTr  l i h ng vào n iả ờ ướ ộ  
dung ph n ghi nh  ầ ớ

 - Ng i vi t, mu n cung c p ki nườ ế ố ấ ế  
th c c n thi t cho hsinh l p 10ứ ầ ế ớ
 - Ng i đ c: lĩnh h i nh ng ki nườ ọ ộ ữ ế  
th c v  VHVN.ứ ề
e) Ph ng ti n gt: s  d ng ngônươ ệ ử ụ  
ng  c a vb khoa h c. Đó là khoaữ ủ ọ  
h c giáo khoa – Văn b n có b  c cọ ả ố ụ  
rõ ràng, nh ng đ  m c có hữ ề ụ ệ 
th ng, lý l  và d n ch ng tiêuố ẽ ẫ ứ  
bi u.ể
GHI NH :- (SGK)Ớ

4.C ng c  :ủ ố
            Các nhân t  giao ti p c a ho t đ ng giao ti p ố ế ủ ạ ộ ế
     5. Dăn dò :

      -H c bàiọ
      -Chu n b  bài:” Khái quát VHDG VN”tr  l i các câu h i h ng d n h c bài trong SGK ẩ ị ả ờ ỏ ướ ẫ ọ
                                Tìm m i th  lo i hai tác ph m mà hs đỗ ể ạ ẩ  h c ho c ọ ặ đ đ c.ọ

Tu n: 2- Ti t: 4ầ ế
NS: 10/8

Đ c vănọ

KHÁI QUÁT VĂN H C DÂN GIAN VI T NAMỌ Ệ
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh:ọ
 -N m đ c các đ c tr ng c  b n c a văn h c dân gian và khái ni m v  các th  lo i c a văn h cắ ượ ặ ư ơ ả ủ ọ ệ ề ể ạ ủ ọ  
dân gian
-Hi u rõ v  trí vai trò và nh ng giá tr  c  b n c a văn h c dân gian trong m i quan h  v i văn h cể ị ữ ị ơ ả ủ ọ ố ệ ớ ọ  
vi t và đ i s ng văn hó dân t cế ờ ố ộ

II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV; Ph ng pháp: phát v n, di n gi ngươ ấ ễ ả
2.H c sinhọ : Chu n b  đ c, so n  nhà.ẩ ị ọ ạ ở

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C :Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1 . n đ nh l pỔ ị ớ : KTSS
2. KTBC:  ? Trình bày ng n g n các thành ph n văn h c? Đi m khác nhau gi a vh trung đ i vàắ ọ ầ ọ ể ữ ạ  
vh hi n đ i?                ệ ạ

      3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

:h ng d n hs tìm hi uứơ ẫ ể  
khái ni m văn h c dân gianệ ọ
?E m hãy nêu khái ni mệ  
c a văn h c dân gian?ủ ọ

H ng  d n  HS  tìm  hi uướ ẫ ể  
đ c  tr ngặ ư  c  b n  c aơ ả ủ  

-> Là nh ng tác ph mữ ẩ  
ngh  thu t ngôn t  truy nệ ậ ừ ề  
mi ng…ệ

I.  Khái ni m VHDG:ệ
   Là nh ng tác ph m ngh  thu t ngônữ ẩ ệ ậ  
t  truy n mi ng đ c t p th  sáng t oừ ề ệ ượ ậ ể ạ  
nh m  ph c  v  cho  nh ng  sinh  ho tằ ụ ụ ữ ạ  
khác nhau trong đ i s ng c ng đ ngờ ố ộ ồ
II.Đ c tr ng c  b n c a VHDG:ặ ư ơ ả ủ
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VHDG:

? T i sao VHDG lành ngạ ữ  
tác ph m ngh  thu t ngônẩ ệ ậ  
t  truy n mi ng? Truy nừ ề ệ ề  
mi ng  b ng ph ng th cệ ằ ươ ứ  
nh  th  nào?ư ế
* VHDG xu t hi n khiấ ệ  
ch a có ch  vi t -> ngônư ữ ế  
ng  nóiữ à“d  b n”: nhi uị ả ề  
b n k  khác nhau – có n iả ể ộ  
dung t ng tươ ự
Yêu c u hs cho vd ầ
GV nh n xét, minh ho .ậ ạ
? T i sao nói VHDG làạ  
sáng tác t p th ?ậ ể
* Nh n xét – b  sungậ ổ
-> Tác ph m VHDG trẩ ở 
thành s n ph m chung c aả ẩ ủ  
t p thậ ể
? VHDG g n bó m t thi tắ ậ ế  
v i nh ng sinh h at nào?ớ ữ ọ

Chuy n ý h ng đ n thể ướ ế ể 
lo i c a VHDGạ ủ
*  Yêu c u HS d a vàoầ ự  
SGK/17,18 đ  tr  l i cácể ả ờ  
khái ni m v  th  lo iệ ề ể ạ
 ?  Th  nào là th n tho i?ế ầ ạ  
K  tên nh ng câu chuy nể ữ ệ  
th n tho i mà em đ cầ ạ ượ  
bi t?ế
?  S  thi dân gian là gì?ử
K  tên nh ng câu chuy nể ữ ệ  
sử thi mà em đ c bi t?ượ ế

ế Nh n xét – ch t ýậ ố

?Th  nào là truy n thuy t?ế ề ế
* Truy n thuy t : “Thánhề ế  
Gióng”, “Lang Liêu”,…

?  Truy n c  tích là gì?ệ ổ
* TCT: “T m Cám, “TSấ  
LT”, “Em bé thông minh”,
…-> c m  công b ngƯớ ơ ằ  

-> Truy n t  ng i nàyề ừ ườ  
sang ng i khác b ng l iườ ằ ờ  
nói( k , hát ru, hò…)ể

à tìm nh ng câu ca dao,ữ  
câu chuy n có tính d  b nệ ị ả
-> Nhi u ng i s a ch aề ườ ử ữ  
b  sung -> sáng tác t p thổ ậ ể 
*Ghi nh nậ

->vui ch i, ca hát t pơ ậ  
th ,l  h i…ể ễ ộ

->Tác ph m t  s  dân gianẩ ự ự  
k  v  các v  th n…ể ề ị ầ
    HS   k  minh ho …ể ạ

àTác ph m t  s  dân gianẩ ự ự  
có qui mô l n, s  d ngớ ử ụ  
ngôn ng  có v n, nh p, xâyữ ầ ị  
d ng nh ng hình t ngự ữ ượ  
ngh  thu t hoành tráng …ệ ậ
    HS   k  minh ho …ể ạ

-
> K  v  nh ng s  ki nể ề ữ ự ệ  
l ch s  theo xu h ng lýị ử ướ  
t ng hóaưở
    HS   k  minh ho …ể ạ

-> Nhân v t trong truy nậ ệ  
c  tích đ c h  c u đổ ượ ư ấ ể 
g i g m c m  c a conử ắ ướ ơ ủ  

1.Tính truy n mi ng:ề ệ
Tác  ph m  VHDG  g n  v i  quá  trìnhẩ ắ ớ  
di n x ng dân gian ễ ướ

2. Tính t p th :ậ ể
Quá trình sáng tác VHDG đ c cáượ  

nhân kh i x ng – t p th  tham gia bở ướ ậ ể ổ 
sung  cho  hoàn  ch nh,  vì  v y  sáng  tácỉ ậ  
VHDG mang tính t p thậ ể

èTác ph m VHDG g n bó m t thi t v iẩ ắ ậ ế ớ  
nh ng sinh  h at   khác  nhau trong đ iữ ọ ờ  
s ng  c ng  đ ng:  vui  ch i,  ca  hát  t pố ộ ồ ơ ậ  
th ,l  h i…ể ễ ộ

III.Các th  lo i c a VHDG:ể ạ ủ
     

1.Th n tho i :ầ ạ

 2.S  thi: ử
 
3.Truy n thuy t:ề ế
 
4.C  tích:   ổ
 
5.Truy n ng  ngôn:   ệ ụ

 6.Truy n c i:    ệ ườ
 
7.T c ng : ụ ữ

 8.Câu đ :   ố
 
9.Ca dao:   
 
10.Vè:   
 
11.Truy n th :   ệ ơ

 12.Chèo: 
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xã h i. Quan ni m  hi nộ ệ ở ề  
g p lành.ặ
?  K  tên vài câu chuy nể ệ  
ng  ngôn – khái ni m vụ ệ ề 
truy n ng  ngôn.?ệ ụ

?  Th  nào g i là truy nế ọ ệ  
c i?ườ
* K  1 s  tên truy n c i:ể ố ệ ườ  
“Đ n ch t v n hà ti n”,…ế ế ẫ ệ

?  T c ng  là gì, cho vài vdụ ữ
*D n 1 vài vd tiêu bi u,ẫ ể  
cho hs ghi nh n.ậ

? Th  nào là câu đ ?ế ố
*  Gi i thi u m t s  câuớ ệ ộ ố  
đố

?Ca dao là gì  ? cho vd

? Vè là gì – cho vd
Vè có 2 lo i: vè có 2 lo iạ ạ  
vè th   s  – vè l ch sế ự ị ử

? Truy n th  là gì?ệ ơ

? Th  nào là chèo?ế
*Ngoài chèo còn th  lo iể ạ  
sân kh u dân gian  khácấ  
nh  tu ngư ồ

Chuy n ý h ng đ n tiêuể ướ ế  
đ  IVề
? T i sao nói VHDG là khoạ  
tri th c?ứ
*Tri th c trong VHDGứ  
là:M i lĩnh v c c a đ iọ ự ủ ờ  
s ng t  nhiên, xh và conố ự  
ng i…ườ
 ? VHDG có giá tr  giáoị  
d c sâu s c đ o lý làmụ ắ ạ  
ng i ntn? ườ
Tinh th n nhân đ o và l cầ ạ ạ  

ng iườ
    HS   k  minh ho …ể ạ

-> “Th y bói xem voi”,ầ  
“Cáo m n oai hùm”,ượ  
“Th  và rùa”,…ỏ
-> Khái ni m  truy n ngệ ệ ụ 
ngôn…   
    HS   k  minh ho …ể ạ

-> Tác ph m gây c iẩ ườ  
nh m gi i trí ho c phêằ ả ặ  
phán xh.
    HS   k  minh ho …ể ạ

-> Nh ng câu nói ng nữ ắ  
g n đúc k t kinh nghi mọ ế ệ  
c a nhân dân.VDủ
    HS    minh ho …ạ

->Bài văn v n ho c câuầ ặ  
nói v n, mô t  v t đầ ả ậ ố 
b ng nh ng hình nh,ằ ữ ả  
hi n t ng khác l  đệ ượ ạ ể 
ng i nghe tìm l i gi i  ườ ờ ả
    HS   minh ho …ạ

-> Th  tr  tình dân gian…ơ ữ

    HS  đminh ho …ạ

-> Tr  l i – vè gi  trâu, vèả ờ ữ  
đi , vè rau…ở
-> Tác ph m t  s  b ngẩ ự ự ằ  
th  giàu ch t tr  tình.ơ ấ ữ
    HS   k  minh ho …ể ạ

->Tác ph m sân kh u dânẩ ấ  
gian, k t h p các y u tế ợ ế ố 
tr   tình và trào l ng đữ ộ ể 
v a ca ng i nh ng t mừ ợ ữ ấ  
g ng đ o đ c, v a phêươ ạ ứ ừ  
phán, đ  kích cái x u ả ấ

-> Tu ng, sân kh u, c iồ ấ ả  
l ng,…ươ
    HS   k  minh ho …ể ạ

IV. Nh ng giá tr  c  b n c a VHDGữ ị ơ ả ủ  
VN:

- VHDG là kho tri th c vô cùng phongứ  
phú v  đ i s ng các dân t cề ờ ố ộ

- VHDG có giá tr  dg sâu s c v  đ o lýị ắ ề ạ  
làm ng i.ườ
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quan,  Tình yêu th ngươ  
đ ng lo i, tinh th n đ uồ ạ ầ ấ  
tranh không m t m i đệ ỏ ể 
b o v  và gi i phóng conả ệ ả  
ng i kh i áp b c b tườ ỏ ứ ấ  
công, ni m tin b t di t vàoề ấ ệ  
chính nghĩa
* G i ý – truy n “T mợ ệ ấ  
Cám”, “Th ch Sanh – Lýạ  
Thông”,…
? VHDG  có giá tr  nghị ệ 
thu t nh  th  nào?ậ ư ế
K t: Có th  nói VHDG làế ể  
viên ng c sáng c a n nọ ủ ề  
VHVN giúp cho các nhà 
th , văn v  sau này phátơ ề  
tri n n n VH vi t VNể ề ế  
phong phú h n, đa d ngơ ạ  
h n.ơ
HO T Đ NG 5Ạ Ộ
G i HS đ c ph n ghi nhọ ọ ầ ớ

  

àD a SGK -Tr  l iự ả ờ

-> Giáo d c con ng i tinhụ ườ  
th n nhân đ o, l c quanầ ạ ạ  
b o v  chính nghĩaả ệ

-> M i th  lo i có cái hayỗ ể ạ  
riêng đem l i s  rung đ ngạ ự ộ  
th m m  cho ng i đ cẩ ỹ ườ ọ

à đ c ghi nhọ ớ

-VHDG có giá tr  th m m  to l n gópị ẩ ỹ ớ  
ph n quan tr ng t o nên b n s c riêngầ ọ ạ ả ắ  
cho n n VHDT.ề

V. T ng k t:ổ ế   Ghi nh  SGK ớ

 4. C ng c :ủ ố
         Nh ng đ c tr ng c  b n c a VHDG , th  lo i.ữ ặ ư ơ ả ủ ể ạ
         Nh ng giá tr  c a VHDG.ữ ị ủ
 5.D n dòặ :          
        -H c bàiọ
        -Chu n b  bài”Ho t đ ng giao ti p b ng ngôn ng ”(ti p theo)ẩ ị ạ ộ ế ằ ữ ế
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Tu n: 2, Ti t: 5ầ ế
Ngay so n: 19/8ạ Ti ng vi tế ệ

HO T Đ NG GIAO TI P B NGẠ Ộ Ế Ằ
 NGÔN NG  (tt)Ữ

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
Bi t xác đ nh các nhân t  giao ti p trong h at đông giao ti pế ị ố ế ọ ế
Có thái đ  và hành vi phù h p trong h at đông giao ti p b ng ngôn ngộ ợ ọ ế ằ ữ

II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, Ph ng pháp: HS th o lu n – trình bày ý ki nươ ả ậ ế
2.H c sinhọ : Xem bài tr c  nhàướ ở

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l pỔ ị ớ : KTSS
2.KTBC:

                   ?Phân tích các nhân t  giao ti p trong bài ca dao sau:ố ế
                  “Bây gi  m n m i h i đào…nh ng ch a ai vào”ờ ậ ớ ỏ ư ư
     3.Bài m i :   ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n HS th c hànhướ ẫ ự  
BT1
* G i HS đ c BT 1ọ ọ
T  ch c th o lu n: nhómổ ứ ả ậ  
bàn (5phút) BT1
*G i ý cho HS phân tíchợ  
nhân t  giao ti p trong câuố ế  
ca dao 
*G i đ i di n 1 nhóm trìnhọ ạ ệ  
bày k t qu , nhóm khác bế ả ổ 
sung.
Nh n xét  - ch t ý ậ ố

H ng d n HS th c hànhướ ẫ ự  
BT2
 *Yêu c u  đ c BT2ầ ọ
?  Trong cu c giao ti p trên,ộ ế  
các  nhân  v t  đã  th c  hi nậ ự ệ  
b ng ngôn ng , nh ng hànhằ ữ ữ  
đ ng c  th  nào, nh m m cộ ụ ể ằ ụ  
đích gì ?

?  C  3 câu trong l i nói c aả ờ ủ  
ông  già  đ u  có  hình  th cề ứ  
c a câu h i nh ng có ph iủ ỏ ư ả  
các  câu  đ u  dùng  đ  h iề ể ỏ  
không?  Hay  đ  th c  hi nể ự ệ  
nh ng  m c  đích  giao  ti pữ ụ ế  
khác?  Nêu  m c  đích   giaoụ  

* Đ cọ

-> Th o lu nả ậ
->Trình bày k t q a ế ủ

Nhóm khác b  sung ýổ  
ki n ế
-> Ghi nh nậ

*  Đ c SGK (BT2)ọ

-> Tr  l i l n l t theoả ờ ầ ượ  
yêu c uầ
-> Trao đ i đ i th ngổ ờ ườ  
di n ra trong đ i s ngễ ờ ố  
h ng ngàyằ

-> Không ph i các câuả  
đ u dùng đ  h i. Ch  cóề ể ỏ ỉ  
câu (3) là câu dùng để 
h iỏ

II.  Luy n t pệ ậ
1.  Phân tích nhân t  giao ti p th  hi nố ế ể ệ  
trong câu ca dao:
a)  Nhân v t giao ti p: Chàng trai – cô gáiậ ế  
tr  tu i khát khao yêu đ ng.ẻ ổ ươ
b)  Hoàn c nh giao ti p: Đêm trăng sáng –ả ế  
th  m ng -> thích h p cho  nh ng câuơ ộ ợ ữ  
chuy n tình c a đôi l a yêu nhau.ệ ủ ứ
c)  Nhân v t “anh nói” “tre non đ  lá” đậ ủ ể 
tính chuy n “đan sàng” ệ
-> M c đích giao ti p: Ng  ý h  đ n tu iụ ế ụ ọ ế ổ  
tr ng thành nên tính chuy n k t duyên,ưở ệ ế  
đây là l i t  tình v i cô gái.ờ ỏ ớ
d)  Cách nói c a nhân v t anh phù h pủ ậ ợ  
v i hoàn c nh mà m c đích giao ti p  ->ớ ả ụ ế  
cách nói t  nh , có duyên, đ m đà tìnhế ị ậ  
c m -> d  đi vào lòng ng iả ễ ườ
2.  Đ c đo n đ i tho i và tr  l i câu h i:ọ ạ ố ạ ả ờ ỏ

a)  Trong cu c giao ti p, A C  và ông đãộ ế ổ  
th c hi n ho t đ ng gt c  th  là:ự ệ ạ ộ ụ ể
-  Chào (cháu chào ông !)ạ    
-  Chào đáp l i (A C  h  ?)ạ ổ ả
-  Khen (L n t ng r i nh ?)ớ ướ ồ ỉ
-  H i (B  cháu…ông không?)ỏ ố
-  Tr  l i (Th a ông, có !)ả ờ ư ạ
-> Cu c giao ti p đ i th ng di n raộ ế ờ ườ ễ  
trong đ i s ng h ng ngàyờ ố ằ
b)  C  3 câu c a ông già ch  có m t câuả ủ ỉ ộ  
h i “B  cháu…ông không?”, các câu khácỏ ố  
dùng đ  chào và khen.ể
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ti p  c a  m i câu?ế ủ ỗ
?  L i nói c a các nhân v tờ ủ ậ  
b c l  tình c m, thái đ  vàộ ộ ả ộ  
quan h  trong giao ti p  nhệ ế ư 
th  nào?ế
H ng d n HS th c hànhướ ẫ ự  
BT3
 G i hs đ c bài th  “BTN”.ọ ọ ơ
?  Khi đ c bài th  em th yọ ơ ấ  
H  Xuân H ng gi i thi uồ ươ ớ ệ  
v i ng i đ c v n đ  gì?ớ ườ ọ ấ ề

?  Ng i đ c căn c  vào đâuườ ọ ứ  
đ  hi u bài th ?ể ể ơ
* Hai l n l y ch ng thì c  2ầ ấ ồ ả  
l n đ u “c  đ m ăn xôi, xôiầ ề ố ấ  
l i  h m”  ->  l y  l  ->  rútạ ẩ ấ ẻ  
c c dang d , tr c tr , khôngụ ở ắ ở  
h nh phúc.ạ

*  Yêu c u hs v  nhà làm.ầ ề
G i ý các  yêu  c u cho bàiợ ầ  
t pậ

H ng d n HS th c hànhướ ẫ ự  
BT5
 Yêu c u hs đ c b c thầ ọ ứ ư 
c a Bác Hủ ồ
?  Th  vi t cho ai, ng iư ế ườ  
vi t có quan h  nh  th  nàoế ệ ư ế  
v i ng i nh n?ớ ườ ậ
?  Hoàn c nh c  th  c aả ụ ể ủ  
ng i vi t và ng i nh nườ ế ườ ậ  
th  khi đó nh  th  nào?ư ư ế
?  Th  vi t v  v n đ  gì?ư ế ề ấ ề

?  Th  vi t đ  làm gì?ư ế ể

-> Cháu kính tr ng ông,ọ  
ông trìu m n đ i v iế ố ớ  
cháu

*  Đ c văn b nọ ả
-> V  đ p ngo i hình +ẻ ẹ ạ  
ph m ch t và thân ph nẩ ấ ậ  
chìm n i c a ng i phổ ủ ườ ụ 
n  trong xh phong ki n.ữ ế

-> D a vào ph ng ti nự ươ ệ  
ngôn ng  nh  trăng tròn,ữ ư  
b y n i ba chìmả ổ

*  Ghi nh n – v  nhàậ ề  
th c hi nự ệ

*  H c sinh đ cọ ọ

-> Bác H  vi t th  choồ ế ư  
hs toàn qu cố

-> Đ t n c v a giànhấ ướ ừ  
đ c đ c l pượ ộ ậ
-> Ni m vui s ng vìề ướ  
h c sinh th  h  t ngọ ế ệ ươ  
lai h ng đ c l pưở ộ ậ
 -  Nhi m v  – tráchệ ụ  
nhi m hsệ
-  L i chúcờ
-> Chúc m ng nhân ngàyừ  
khai tr ng -> xác đ nhườ ị  
nhi m v  n ng n  c aệ ụ ặ ề ủ  
hs

c)  L i nói c a 2 nhân v t giao ti p  b cờ ủ ậ ế ộ  
l  tình c m gi a ông và cháu. Cháu kínhộ ả ữ  
m n ông, còn ông trìu m n đ i v i cháu.ế ế ố ớ

3)  Đ c bài th  “BTN” – HXH và tr  l iọ ơ ả ờ  
câu h i:ỏ
a)  -  N  sĩ miêu t , gi i thi u bánh trôiữ ả ớ ệ  
n c v i ng i đ c.ướ ớ ườ ọ
 -  Thông qua hình t ng này tác giượ ả 
mu n b c b ch v i m i ng i v   số ộ ạ ớ ọ ườ ề ố 
ph n lênh đênh c a ng i ph  n  nóiậ ủ ườ ụ ữ  
chung – b n thân tác gi  nói riêng ->ả ả  
kh ng đ nh ph m ch t t t đ p dù hoànẳ ị ẩ ấ ố ẹ  
c nh nàoả
b)  Ng i đ c căn c  vào ph ng ti nườ ọ ứ ươ ệ  
ngôn ng  nh  “Tr ng” “Tròn” (v  đ pữ ư ắ ẻ ẹ  
ngo i hình), thành ng  “3 chìm 7 n i” (sạ ữ ổ ố 
ph n chìm n i) “T m lòng son” (ph mậ ổ ấ ẩ  
ch t cao đ p bên trong). Qua đó ta th yấ ẹ ấ  
đ c cu c đ i c a n  sĩ g p nhi u tr cượ ộ ờ ủ ữ ặ ề ắ  
tr , tuy v y bà v n gi  gìn ph m ch tở ậ ẫ ữ ẩ ấ  
cho dù  hoàn c nh nàoở ả
4)  Vi t đo n văn ng n:ế ạ ắ
  Ch  đ : Thông báo cho các b n h củ ề ạ ọ  
sinh toàn tr ng bi t v  ho t đ ng làmườ ế ề ạ ộ  
s ch môi tr ng nhân ngày môi tr ngạ ườ ườ  
th  gi i.ế ớ
-  D ng văn b n: thông báo ng n, songạ ả ắ  
ph i đ m b o có m  đ u, có k t thúc.ả ả ả ở ầ ế
-  Nhân v t giao ti p: HS toàn tr ng.ậ ế ườ
-  N i dung gt: làm s ch môi tr ngộ ạ ườ
-  Hoàn c nh gt: hoàn c nh nhà tr ng vàả ả ườ  
ngày môi tr ng th  gi i.ườ ế ớ
5)  Trích th  c a Bác H :ư ủ ồ

a)  Nhân v t giao ti p: Bác H  v i tậ ế ồ ớ ư 
cách là ch  t ch n c vi t th  g i h củ ị ướ ế ư ử ọ  
sinh toàn qu c.ố

b) Hoàn c nh giao ti p: đ t n c v aả ế ấ ướ ừ  
giành đ c đ c l p, hs l n đ u tiên đónượ ộ ậ ầ ầ  
nh n n n giáo d c hoàn toàn VN – Vìậ ề ụ  
v y ng i vi t giao nhi m v , kh ngậ ườ ế ệ ụ ẳ  
đ nh quy n l i cho hs.ị ề ợ
c)  N i dung giao ti p: th  t i th  hi nộ ế ư ớ ể ệ  
ni m vui s ng vì hs th  h  t ng laiề ướ ế ệ ươ  
đ c h ng cu c s ng đ c l p, nhi mượ ưở ộ ố ộ ậ ệ  
v  – trách nhi m hs đ i v i đ t n c.ụ ệ ố ớ ấ ướ  
L i chúc c a Bác H  đ i v i hs.ờ ủ ồ ố ớ
d)  M c đích giao ti p: ụ ế
-  Chúc m ng hs nhân ngày khai tr ng.ừ ườ

GV: Tô Th  Thuý Đàoị 10
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?  Th  vi t nh  th  nào?ư ế ư ế -> L i l  chân tình, g nờ ẽ ầ  
gũi, nghiêm túc

-  Xác đ nh nhi m v  n ng n  nh ng vị ệ ụ ặ ề ư ẻ 
vang c a hs.ủ
e)  Th  vi t ng n g n, l i l  chân tình,ư ế ắ ọ ờ ẽ  
g n gũi v a nghiêm túc xác đ nh tráchầ ừ ị  
nhi m cho hs. ệ

  4. C ng củ ố:
        Các nhân t  c a ho t đ ng giao ti pố ủ ạ ộ ế
  5. D n dò:ặ
        -Làm bài t p 4ậ
        -Chu n b  bài::”Văn b n”Tr  l i nh ng câu h i SGK trang23-25ẩ ị ả ả ờ ữ ỏ

GV: Tô Th  Thuý Đàoị 11
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Tu n: 3 , ti t:7ầ ế
NS:19/8

T p làm vănậ

BÀI LÀM VĂN S  1Ố
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ
-C ng c  ki n th c và kĩ năng làm vănvăn bi u c m và văng ngh  lu n ki u bài văn bi u c mủ ố ế ứ ể ả ị ậ ể ể ả
-V n d ng nh ng hi u bi t đó đ  vi t bài văn nh m phát bi u c m nghĩ v  đ i t ng quenậ ụ ữ ể ế ể ế ằ ể ả ề ố ượ  
thu cộ
- Th y trình đ  làm văn c a b n thân đ  có kinh nghi m làm nh ng bài văn sau đ t  k t qu  t t.ấ ộ ủ ả ể ệ ữ ạ ế ả ố
II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: th ng nh t trong kh i v  đ ,đáp án bi u đi m ; ch m bài, th ng kê.ố ấ ố ề ề ể ể ấ ố
2.H c sinhọ : ki n th c đã h cế ứ ọ
III.TI N TRÌNH HO T Đ NG D Y VÀ H CẾ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. Gv: phát đ  .ề Đ :Anh, ch  hề ị y nu c m nh n c a mình ngy ả ậ ủ đ u tiên b c vào tr ng trung h cầ ướ ườ ọ  

ph  thong.ổ
2. Hs: nh n đ  bài – làm bài th i gian 60 phútậ ề ờ
3. Thu bài
4. D n dò: chu n b  bài “Chi n thăng Mtao Mxây”,so n theo cu h i HDHB.ặ ẩ ị ế ạ ỏ

GV: Tô Th  Thuý Đàoị

Tu n: 2 Ti t:ầ ế  
6
NS: 19/8

Ti ng vi t:ế ệ

VĂN B NẢ
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ

-N m đ c khái ni m văn b n, các đ c đi m c  b n và các lo i văn b nắ ượ ệ ả ặ ể ơ ả ạ ả
-Nâng cao năng l c phân tích và th c hành t o l p văn b nự ự ạ ậ ả

II.CHU N B :Ẩ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, Ph ng pháp: ph ng v n, quy n p.ươ ỏ ấ ạ
2.H c sinhọ : Xem bài tr c  nhàướ ở

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C:Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l pỔ ị ớ  : KTSS
2.KTBC: Ch n văn b n ng n phân tích các nhân t  c a ho t đ ng giao ti p c a văn b n?ọ ả ắ ố ủ ạ ộ ế ủ ả

      3.Bài m i :ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

*Yêu c u HS đ c  l n l tầ ọ ầ ượ  
các văn b n SGK trang 23-ả
24
*Th o lu n nhóm bàn 5ả ậ  
phút) tr  l i các yêu c uả ờ ầ  
SGK /24  
* Ch t ýố

? Qua  phân tích hình th cứ  
n i dung c a 3 văn b n hãyộ ủ ả  
rút ra k t lu n văn b n làế ậ ả  
gì?
*GV nh n xét,b  sungậ ổ
?cho bi t m i văn b n cóế ỗ ả  
nh ng đ c đi m c  b nữ ặ ễ ơ ả  

  Đ c SGKọ

à Th o lu nả ậ
àTrình bày và b  sung ổ

*  Ghi nh nậ

->Tr  l i theo n i dungả ờ ộ  
ph n ghi nh  SGKầ ớ

I.  Khái ni m, đ c đi mệ ặ ể
 1.Tìm hi u bàiể
  a) Hoàn c nh giao ti p ả ế

-VB1 : T o ra trong ho t đ ngạ ạ ộ  
giao ti p chung -> kinh nghi mế ệ  
c a nhi u ng i v i m iủ ề ườ ớ ọ  
ng i – 1 câuườ
-VB2 : Ho t đ ng giao ti pạ ộ ế  
gi a cô gái v i m i ng i ->ữ ớ ọ ườ  
L i than – 4 câuờ
-VB3 : Ho t đ ng giao ti pạ ộ ế  
gi a ch  t ch n c v i toàn dânữ ủ ị ướ ớ  
VN -> l i kêu g i kháng chi nờ ọ ế  
và quy t tâm chi n th ng – 15ế ế ắ  
câu

   b) Ch  đ  và cách tri n khai:ủ ề ể
-VB1 : M i quan h  gi aố ệ ữ  

ng i và ng i trong cu cườ ườ ộ  
s ng -> vđ đ c gi i quy t rõố ượ ả ế  
ràng

-VB2 : L i than c a cô gái –ờ ủ  
mong đ c s  thông c m -> rõượ ự ả  
ràng.

-VB3 : L i kêu g i toàn qu cờ ọ ố  
kháng chi n -> rõ ràng.ế

-> VB1,2,3 đ u đ t ra nh ngề ặ ữ  
v n đ  c  th  và tri n khaiấ ề ụ ể ể  
nh t quán rõ ràng.ấ

   c)B  c c:ố ụ
 VB3 : 3 ph n: MB, TB, ầ

   d) M c đích:ụ
VB1 : L i khuyên.ờ
VB2 : L i than – tìm s  đ ngờ ự ồ  

c m.ả
VB3 : Kêu g i, quy t tâmọ ế  

ch ng th c dân Pháp.ố ự
   e) Hình th c văn b nứ ả

     -B  c c rõ ràngố ụ
     -L p lu n ch t chậ ậ ặ ẽ

2.Khái ni m:ệ
   Văn b n là s n ph m đ c t oả ả ẩ ượ ạ  
ra trong ho t đ ng giao ti pạ ộ ế  
b ng ngôn ng  g m m t hayằ ữ ồ ộ  

  4.C ng c :ủ ố ?Văn b n là gì?Có nh ng đ c đi m nào?Có m y lo i văn b n?ả ữ ặ ể ấ ạ ả
  5.D n dò:ặ Vi t bài làm văn s  1”(Ôn l i ki n th c kĩ năng ki u bài văn bi u c m và văn ngh  lu n).ế ố ạ ế ứ ể ể ả ị ậ
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Tu n: 3ầ
Ti t: 8 – 9 ế
NS: 19 /8

Đ c vănọ

CHI N TH NG MTAO MXÂYẾ Ắ
(Trích Đăm San – S  Thi Tây Nguyên )ử

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
         -Nh n th c đ c : l  s ng và ni m vui c a ng i anh hùng s  thi ch  có đ c trong cu cậ ứ ượ ẽ ố ề ủ ườ ử ỉ ượ ộ  
chi n          đ u vì danh d  , h nh phúc và s  th nh v ng cho c ng đ ng.ế ấ ự ạ ự ị ượ ộ ồ
         -N m đ c đ c đi m ngh  thu t c a s  thi anh hùng v  cách xây d ng nhân v t, ngh  thu tắ ượ ặ ể ệ ậ ủ ử ề ự ậ ệ ậ  
miêu t  và s  d ng ngôn tả ử ụ ừ
II.CHU N B   ;Ẩ Ị
        1. Giáo viên: SGK, SGV

2.H c sinhọ  :   So n bài theo câu h i h ng d nạ ỏ ướ ẫ
III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C:Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ

1. n đ nh l pỔ ị ớ  : KTSS
2.KTBC:  Nh ng đ c tr ng c a VHDG?  Nh ng giá tr  c a VHDG?ữ ặ ư ủ ữ ị ủ

        3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c ath yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n đ c ph n ti uướ ẫ ọ ầ ể  
d n ẫ
G i hs đ c ph n ti u d nọ ọ ầ ể ẫ  
SGK
?  Có m y lo i s  thiấ ạ ử
* Nh n m nh  s  khác bi tấ ạ ự ệ  
gi a  s  thi th n tho i vàữ ử ầ ạ  
s  thi anh hùngử
?  Hãy tóm t t n i dung sắ ộ ử 
thi “Đăm San”
?Đo n trích thu c v  trí nàoạ ộ ị  
trong tác ph m?ẩ

*  Đ c theo yêu c uọ ầ

-> Có 2 lo i : S  thi th nạ ử ầ  
tho i và s  thi anh hùngạ ử
*  Nghe

-> Hs tóm t tắ

->N m gi a tác ph mằ ữ ẩ

I.  TI U D N:Ể Ẫ
    1.  S  thi: ử có 2 lo iạ
        -  S  thi th n tho iử ầ ạ
        -  S  thi anh hùng  ử

     2. S  thiử  ‘’Đăm Săn ‘’ :
         a. Tóm t t t/p:ắ
                SGK/30
         b. V  trí đo n trích: ị ạ
    Đo n trích n m gi a tác ph m.ạ ằ ữ ẩ

H ng d n đ c hi u vănướ ẫ ọ ể  
b nả

*Phân vai cho HS đ c vănọ  
b nả
?  Đăm Săn khiêu chi n nhế ư 
th  nàoế  ? Và thái đ  c aộ ủ  
Mtao Mxây ra sao ?

Th o lu n nhóm bàn  (7ả ậ  
phút) câu h i sgkỏ  :
? Cu c chi n gi a hai tùộ ế ữ  
tr ng di n ra m y hi p –ưở ễ ấ ệ  

*  Đ c theo s  phân vaiọ ự

-> Mtao Mxây ng oạ  
nghễ
-> D n ch ngẫ ứ

à Th o lu n nhómả ậ

II.  Đ C HI U VĂN B N:Ọ Ể Ả
     1. Cu c chi n gi a hai tù tr ng:ộ ế ữ ưở
       a)  Đăm San khiêu chi n:ế
 -  Đăm Săn thách th c v i thái đ  quy tứ ớ ộ ế  
li t: đ n t n nhà và g i “  diêng […] đệ ế ậ ọ Ơ ọ 
dao v i ta đ y !”ớ ấ  , “Ng i không xu ngươ ố  

 […] cho mà xem”ư
 -  Mtao Mxây ng o ngh  “Ta khôngạ ễ  
xu ng […] ta  trên này c  mà”  ,nh ngố ở ơ ư  
t  ra run s .ỏ ợ
   
    b) Vào cu c chi n:ộ ế
         -  Hi p 1:ệ
           +  Mtao Mxây múa khiên tr cướ  
“Kêu l ch x ch nh  qu  m p khô” ->ạ ạ ư ả ướ  

GV: Tô Th  Thuý Đàoị 13
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di n bi n c a t ng tr nễ ế ủ ừ ậ  
đ u – k t quấ ế ả ?
*G i đ i di n nhóm l nọ ạ ệ ầ  
l t tr  l i các câu h iượ ả ờ ỏ
*G i các nhóm b  sungọ ổ
*Nh n xét – ch t ýậ ố

? Cu c chi n đ u và chi nộ ế ấ ế  
th ng c a Đăm săn có ýắ ủ  
nghĩa gì?
* Bình:  v  tài năng vàề  
chi n th ng c a Đăm sănế ắ ủ

*Chuy n :S  thi không nóiể ử  
đ n nhi u v  ch t chóc màế ề ề ế  
ch  ch n chi ti t ăn m ngỉ ọ ế ừ  
chi n th ngế ắ
?  Phân tích nh ng hànhữ  
đ ng c a nô l  đ i v i vi cộ ủ ệ ố ớ ệ  
th ng thua c a haiắ ủ  
tùtr ng, t  đó ch  ra tháiưở ừ ỉ  
đ  và tình c m c a h ?ộ ả ủ ọ
* Ch t ýố
* Gi ng: khôngcó căm h nả ờ  
ch  có lòng yêu m n, tuânỉ ế  
ph c c a c ng đ ng đ iụ ủ ộ ồ ố  
v i ng i anh hùng->sớ ườ ự 
th ng nh t cao đ  gi aố ấ ộ ữ  
quy n l c, khát v ng cáề ự ọ  
nhân anh hùng v i quy nớ ề  
l i khát v ng c a c ngợ ọ ủ ộ  
đ ngồ
?  Ng i anh hùng Đăm Sănườ  
đ c tác gi  s  thi miêu tượ ả ử ả 
nh  th  nào?ư ế
* Đ c đo nọ ạ  :“Chàng n mằ  
trên võng …xà d c”ọ
*  Gi ng bình: Hình nh vả ả ẻ 
đ p phi th ng, s c m nh ,ẹ ườ ứ ạ  
ti ng tăm c a ĐS -> ca ng iế ủ ợ  
1 tù tr ng hùng m nhưở ạ  
cũng có nghĩa ca ng i sợ ự 
hùng m nh c a c  c ngạ ủ ả ộ  
đ ngồ
? Thái đ  c a tác gi  S  thiộ ủ ả ử  

àTrình bày k t quế ả

*  Ghi nh nậ

-> Đăm San chi n th ngế ắ  
b o v  đ c h nh phúcả ệ ượ ạ  
gia đình v a m  r ngừ ở ộ  
thêm b  cõi làm n i uyờ ổ  
danh c a c ng đ ng.ủ ộ ồ

*  Nghe

->  Đ ng tình ng hồ ủ ộ 
Đăm San

->Yêu m n ,tuân ph cế ụ

-> Tr  l i l n l tả ờ ầ ượ
- Hòa đ ng v i m iồ ớ ọ  
ng iườ
- Quang c nh nhà đôngả  
vui nh n nh pộ ị
- Ngo i hình,danh ti ngạ ế  
l ng l yừ ẫ

->ca ng iợ

kém c iỏ
           + Đăm Săn “không nhúc nhích” -> 
thái đ  bình th n -> b n lĩnhộ ả ả
         -  Hi p 2: ệ
           + Đăm Săn  múa tr c “Chàng múaướ  
trên cao […] gió nh  l c” -> tài gi iư ố ỏ
           + Mtao Mxây: “B c th p […]ướ ấ  
phía tây” -> h t ho ng, ch y tr n.ố ả ạ ố
         -  Hi p 3:ệ
             Đăm Săn múa khiên và đu i theoổ  
Mtao Mxây đâm vào đùi h n nh ngắ ư  
Không th ng -> Đăm Săn th m m tủ ấ ệ
         -  Hi p 4: ệ
             Đ c s  giúp đ  c a tr i Đămượ ự ỡ ủ ờ  
Săn “Ch p ngay […] vành tai k  đ ch”   ộ ẻ ị
-> gi t ch t k  thùế ế ẻ
=> Đăm Săn giành th ng l i v a b o vắ ợ ừ ả ệ 
đ c h nh phúc gia đình v a m  r ngượ ạ ừ ở ộ  
thêm b  cõi làm n i uy danh c a c ngờ ổ ủ ộ  
đ ng.ồ

2.  Ăn m ng chi n th ng, t  hào vừ ế ắ ự ề 
ng i anh hùng:ườ
   a)  Thái đ  c a m i ng i đ i v iộ ủ ọ ườ ố ớ  
chi n th ng c a Đăm Săn:ế ắ ủ
 -  Nô l  c a Đăm Săn: hân hoan vuiệ ủ  
m ng “Tôi t  ch t ních c  nhà ngoài”ừ ớ ậ ả .
 -  Nô l  c a Mtao Mxây: t  nguy n theoệ ủ ự ệ  
ĐS – ng i tù tr ng hùng m nh m i.ườ ưở ạ ớ
   b)  Thái đ  c a các tù tr ng khácộ ủ ưở : 

ng h , đ ng tình “Các khách tù tr ngủ ộ ồ ưở  
[…] đ n”  ế
=> Lòng yêu m n, tuân ph c c a c ngế ụ ủ ộ  
đ ng đ i v i ng i anh hùng->s  th ngồ ố ớ ườ ự ố  
nh t cao đ  gi a quy n l c, khát v ng cáấ ộ ữ ề ự ọ  
nhân anh hùng v i quy n l i khát v ngớ ề ợ ọ  
c a c ng đ ngủ ộ ồ
   c)  C nh ăn m ng sau chi n th ng:ả ừ ế ắ
 -  Đăm Săn  hoà đ ng v i tôi t  trongồ ớ ớ  
làng ăn m ng chi n th ng “H i anh emừ ế ắ ỡ  
[…] đ n đây v i ta”ế ớ à nhà Đăm Săn: 
“Đông ngh t khách”.ị
 -  Đăm Săn là m t tù tr ng “Đ u đ iộ ưở ầ ộ  
khăn nhi u vai mang n i hoa” -> ti ngễ ả ế  
tăm l ng l y “danh vang […]  ĐS”ừ ẫ

=> Đăm Săn là ni m t  hào c a b  t cề ự ủ ộ ộ  
,k t tinh v  đ p ,tài năng, s c m nh,ý chíế ẻ ẹ ứ ạ  
c a c ng đ ng.ủ ộ ồ
III. T NG K T:Ổ Ế
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khi miêu t  Đăm Sănả  ?
H ng d n HS t ng k t bàiứơ ẫ ổ ế  
h cọ
?Nh n xét n i dung vàậ ộ  
ngh  thu t c a đo n tríchệ ậ ủ ạ  ?

->H ng vào ghi nh  trướ ớ ả 
l iờ

  

      

- Tr ng danh d  , g n bó v i h nh phúcọ ự ắ ớ ạ  
gia đình và thi t tha v i cu c s ng bìnhế ớ ộ ố  
yên, ph n vinh c a th  t c – đó là nh ngồ ủ ị ộ ữ  
tình c m cao c  nh t thôi thúc Đăm Sănả ả ấ  
chi n đ u và chi n th ng k  thù.ế ấ ế ắ ẻ
- Ngôn ng  trang tr ng ,giàu hình nh,ữ ọ ả  
giàu nh p đi u v i phép so sánh và phóngị ệ ớ  
đ i đ c s  d ng có hi u qu  cao làạ ượ ử ụ ệ ả  
nh ng đ c đi m ngh  thu t tiêu bi u c aữ ặ ể ệ ậ ể ủ  
s  thi.  ử

4.C ng c :ủ ố
Đ c đi m n i dung, ngh  thu t c a s  thi anh hùng v  cách xây d ng nhân v t, ngh  thu t  miêuặ ể ộ ệ ậ ủ ử ề ự ậ ệ ậ  
t  và s  d ng ngôn tả ử ụ ừ
5.D n dò:ặ  Luyên t p  nhà BT   bài văn b n(TT)ậ ở ở ả

GV: Tô Th  Thuý Đàoị

Tu n: 4 Ti t: 10ầ ế
NS: 19/8

Ti ng vi tế ệ

VĂN B N Ả (TT)
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh:ọ

Nâng cao năng l c phân tích và th c hành t o l p văn b nự ự ạ ậ ả
II.CHU N B :Ẩ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Ph ng pháp: b ng ph , phát v n, quy n p.ươ ả ụ ấ ạ
2.H c sinhọ : Xem bài tr c  nhàướ ở
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C:Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l pỔ ị ớ  : KTSS
2.KTBC: : Văn b n là gì?Có nh ng đ c đi m nào?Có m y lo i văn b n?ả ữ ặ ể ấ ạ ả

      3.Bài m i :ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

:H ng d nướ ẫ   HS LT 
*G i HS đ c bài LT 1ọ ọ
? Đo n văn h ng đ n chạ ướ ế ủ 
đ  gì?ề
* Các câu còn l i đ t trongạ ặ  
m i liên h  th ng nh t v iố ệ ố ấ ớ  
câu ch  đủ ề
?Phân tích s  phát tri n c aự ể ủ  
ch  đ  trong đo n văn?ủ ề ạ

?Th  đ t tên ( nhan đ )  choử ặ ề  
đo n văn?ạ

 H ng HS đ n BT2ướ ế
* G i HS đ c bài LT2ọ ọ
Tppr ch c th o lu n nhómứ ả ậ  
bàn, th i gian3phút:ờ
-S p x p các câu (1), (2), (3),ắ ế
(4),(5) thành văn b n hoànả  
ch nh m ch l c? ỉ ạ ạ
-Và đ t nhan đ  cho văn b n?ặ ề ả
* Ch tố
 H ng HS đ n BT3ướ ế
* G i HS đ c bài LT3ọ ọ

  *Đ c bài LT1ọ

-->S  liên h  c a các câuự ệ ủ  
còn l i v i câu ch  đ : vaiạ ớ ủ ề  
trò c a các câu.ủ

 
*Đ c bài LT2ọ

à Th o lu nả ậ
àTrình bày và b  sung ổ

*Đ c bài LT3ọ
à t o văn b n t  câu ch  đạ ả ừ ủ ề 
đã s n cóẵ

4.Vi t m t đ n xin phép nghế ộ ơ ỉ 
h cọ
*M u đ nẫ ơ
-Qu c hi uố ệ
-Tiêu ngữ
-G i đ n ai,  đâuử ế ở
-X ng h  tên, đ n v h c t pư ọ ơ ị ọ ậ
-Nêu lí do ngh , th i gian nghỉ ờ ỉ
-L i cám n, l i h aờ ơ ờ ứ
-Đ a đi m và th i gian ghi đ nị ể ờ ơ

* 
Đ nơ  

xin phép ngh  h c: ỉ ọ HS th cự  
hi nệ

à Ch  đ  c a đo n văn : câu 1ủ ề ủ ạ

à Đ t nhan đ  cho đo n vănặ ề ạ

*  Ghi nh nậ

-Kí  tên,  ghi  rõ  h  vàọ  
tên

     4.C ng c :ủ ố
            ?Văn b n là gì? Có nh ng đ c đi m nào?ả ữ ặ ể
            ?Có m y lo i văn b n?ấ ạ ả
     5.D n dò:ặ
            - Xem l i bài LTạ
           - So n bài “Truy n An D ng V ng và M  Châu Tr ng Thu ”ạ ệ ươ ươ ị ọ ỷ
           

15



Tr ng THPT  Hòa Bình                 Giáo Án: Ng  Văn 10                           Năm h c: 2010-2011ườ ữ ọ

Tu n: 4ầ
Ti t: 11,12ế
NS: 5/9

Đ c văn:ọ

TRUY N AN D NG V NG VÀ Ệ ƯƠ ƯƠ
M  CHÂU TR NG THUỊ Ọ Ỷ

( Truy n thuy t)ề ế
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ

-N m đ c tr ng c  b n c a truy n thuy t qua tìm hi u m t câu chuy n c  th  k  v  thànhắ ặ ư ơ ả ủ ề ế ể ộ ệ ụ ể ể ề  
C  Loa, m i tình MC – TT và nguyên nhân m t n c Âu L c.ổ ố ấ ướ ạ

-Nh n th c bài h c gi  n c ng  trong câu chuy n tình yêuậ ứ ọ ữ ướ ụ ệ
II.CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, GA; Ph ng pháp: phát v n, th o lu n.ươ ấ ả ậ
2.H c sinhọ : SGK, bài đã so n tr c.ạ ướ

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l pỔ ị ớ  : KTSS
2.KTBC:  
Trình bày n i dung đ c hi u c nh “ chi n th ng Mtao Mxây” c a nhân v t Đăm Săn?ộ ọ ể ả ế ắ ủ ậ

        3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng th yạ ộ ầ Ho t đ ng tròạ ộ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n đ c ph n ti u d nướ ẫ ọ ầ ể ẫ  
?  Truy n thuy t là gì?ề ế

? Văn b n Truy n ADV vàả ệ  
MC TT đ c trích t  đâu?ượ ừ

? Văn b n k  v  2 s  vi c n iả ể ề ự ệ ổ  
b t , đó là gì?ậ
*  Nh n xét – ch t ýậ ố

 H ng d n HS đ c hi u vănướ ẫ ọ ể  
b nả
?  Quá trình xây thành ch  nế ỏ 
di n bi n nh  th  nào?ễ ế ư ế

? Hành đ ng và tâm tr ng c aộ ạ ủ  
ADV cho th y An D ngấ ươ  
V ng là m t ông vua nhươ ộ ư 
th  nào?ế

*  Chuy n ý: đ n s  vi cể ế ự ệ  
n c m t nhà tanướ ấ
?  Nguyên nhân nào d n đ nẫ ế  
c nh n c m t nhà tanả ướ ấ

*  Đ c theo yêu c uọ ầ

-> Là câu chuy n ph n ánhệ ả  
l ch sị ử

-> Tr  l iả ờ

*  Tóm t tắ

*  Ghi nh nậ

*  Th c hi nự ệ

-> Thành đ p đ n đâu l i lắ ế ạ ở 
đ n đ y-Rùa vàng giúp-xâyế ấ  
thành, ch  nế ỏ

-> Trách nhi m caoệ

I.  Ti u d nể ẫ
1.  Truy n thuy t: ề ế Câu chuy nệ  
ph n ánh l ch s  nhu m màu th nả ị ử ố ầ  
kỳ mà v n đ m c m xúc đ iẫ ẫ ả ờ  
th ngườ
2. Xu t x : ấ ứ Tác ph m trích tẩ ừ 
“Truy n Rùa Vàng” trong “LNCQ”ệ
3. Tóm t t vb: ắ
  M t là k  v  quá trình ADV xâyộ ể ề  
thành, ch  n  th n thành công nhế ỏ ầ ờ 
s  giúp đ  c a Rùa vàng. Hai là kự ỡ ủ ể 
v  nguyên nhân khi n c  đ  nhàề ế ơ ồ  
n c Âu L c r i vào tay gi c liênướ ạ ơ ặ  
quan đ n m i tình MC – TT.ế ố
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả
1. ADV và quá trình xây thành 

ch  n :ế ỏ
 -  Thành đ p đ n đâu l i l  đ nắ ế ạ ở ế  
đ yấ
 -  L p bàn th , gi  mình trongậ ờ ữ  
s ch đ  c u đ  bách th n.ạ ể ầ ả ầ
 -  Nh  Rùa vàng giúp đ  xây thànhờ ỡ  
“n a tháng thì xong”ử
 -  Băn khoăn “n u có gi c […]  màế ặ  
ch ng” -> chu n b  vũ khíố ẩ ị
=> Ý th c trách nhi m cao, giàuứ ệ  
lòng yêu n cướ
2. N c m t nhà tan và thái đướ ấ ộ 

c a nhân dân:ủ
 -  Nguyên nhân:
  +  K t thông gia v i Tri u Đà ->ế ớ ệ  
l  bí m t qu c giaộ ậ ố
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?  Thái đ  c a ADV khi quânộ ủ  
Tri u Đà kéo đ nệ ế
?  K t quế ả

*  T  ch c th o lu n  nhómổ ứ ả ậ  
bàn (3’)
?  Nh n xét:ậ
-Hành đ ng chém đ u MC c aộ ầ ủ  
ADV
 - Hành đ ng đó có ý nghĩa gì -ộ
Thái đ  c a nhân dân đ/v ADVộ ủ
*  Nh n xét – ch t ýậ ố
* Chuy n ý xem xét đ n m iể ế ố  
tình MCTT
? M  Châu là cô gái nh  thị ư ế 
nào? Cái ch t và s  hoá thânế ự  
c a MC nói lên đi u gì?ủ ề
? Em có c m nh n gì v  nhânả ậ ề  
v t Tr ng Thu ?ậ ọ ỷ

*  Tình yêu không xây d ngự  
trên n n t ng ty -> tan về ả ỡ

?  Tìm nh ng chi ti t h  c u –ữ ế ư ấ  
qua đó cho bi t ý nghĩaế

*  Gv ch t ýố
 H ng d n HS t ng k tướ ẫ ổ ế
? Qua ph n đ c hi u văn b nầ ọ ể ả  
em rút ra đ c gì v  n i dungượ ề ộ  
và ngh  thu t c a văn b n?ệ ậ ủ ả

-> Vô tình g  con gái choả  
Tr ng Th yọ ủ

-> không h  lo sề ợ
-> N c m t nhà tanướ ấ

*

 th o lu nả ậ
-> Phát bi u ý ki nể ế

*  Ghi nh nậ
-> Ngây th , nh  d  tinơ ẹ ạ  
Tr ng Th yọ ủ
-> Có ch  ý s p x p -> l aủ ắ ế ừ  
d i M  Châu.ố ị

-> 3 chi ti tế

*  Ghi nh nậ

à tr  l i h ng vào ghi nhả ờ ướ ớ 
sgk

  +  Khi gi c t i v n đi m nhiênặ ớ ẫ ề  
đánh c  “Đà không s  n  th nờ ợ ỏ ầ  
sao?” -> m t c nh giácấ ả
 -  K t qu : n c m t nhà tan.ế ả ướ ấ
  +  Đ t n c r i vào tay T.Đàấ ướ ơ
  +  Chém đ u MC -> đ t nghĩaầ ặ  
n c lên tình nhàướ
 -  Thái đ  c a nhân dân: tôn kínhộ ủ
  +  ADV có công d ng n cự ướ
  + Đ  nhà vua b t t   “c m s ngể ấ ử ầ ư  
tê […] đi xu ng bi n” ố ể

3. M i tình MC – TT: ố Tan vỡ
 *  M  Châu:ị
  -  Nh  d  c  tin cho TT xem nẹ ạ ả ỏ 
th n.ầ
  -  Ch t -> đ n t i “Xác bi n thànhế ề ộ ế  
ng c th ch, máu bi n thành h tọ ạ ế ạ  
châu” -> s  bao dung c a nhân dânự ủ
 *  Tr ng Thu :ọ ỷ
  -  L a MC đánh tráo n  th nừ ỏ ầ
  -  T  v n -> h i l iự ẫ ố ỗ
  -> V a là th  ph m v a là n nừ ủ ạ ừ ạ  
nhân c a âm m u xâm l c.ủ ư ượ
4.Chi ti t h  c u:ế ư ấ
  -  Rùa vàng: ông cha đ i tr cờ ướ  
ng m giúp đ  con cháu đ i sauầ ỡ ờ
  -  ADV r  n c xu ng bi n: anhẽ ướ ố ể  
hùng dân t c s  s ng mãi trongộ ẽ ố  
lòng nhân dân
  -  Ng c trai – gi ng n c: minhọ ế ướ  
oan cho M  Châu. ị
III. T ng k t:ổ ế  Ghi nh  sgkớ

C ng c :ủ ố Bài h c l ch s  v  tinh th n c nh giác v i k  thù.ọ ị ử ề ầ ả ớ ẻ
D n dò:-ặ H c bài+ đ c văn b n “ADV và MCTT” n m các s  vi c chi ti t tiêu bi uọ ọ ả ắ ự ệ ế ể
              -Xem tr c bài “L p dàn ý văn b n t  s ”ướ ậ ả ự ự

Tu n: 5ầ
Ti t: 13ế
NS: 19/9

Làm văn

L P DÀN Ý BÀI VĂN T  SẬ Ự Ự

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
Bi t cách l p dàn ý bài văn t  s  (K  l i m t câu chuy n) t ng t  m t truy n ng nế ậ ự ự ể ạ ộ ệ ươ ự ộ ệ ắ

II.CHU N BẨ Ị
Giáo viên: SGK, SGV, GA; Ph ng pháp: quy n p ươ ạ
H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
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1. n đ nh l pỔ ị ớ  : KTSS
2.KTBC:  không

        3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

*  G i hs đ c ph n 1/SGK/44ọ ọ ầ
? Nguyên Ng c k  v  đi u gì?ọ ể ề ề  
* Chuy n ý:  Bên c nh hìnhể ạ  
thành ý t ng, nhà văn còn dưở ự 
ki n c t truy n ế ố ệ
? Tác gi  đã d  ki n ra saoả ự ế  
tr c khi vi t tác ph m?ướ ế ẩ

? Em rút ra đ c bài h c gìượ ọ  
qua l i k  c a Nguy n Ng c?ờ ể ủ ễ ọ
*  Gi ng: d  ki n ph n mả ự ế ầ ở 
đ u – k t thúc – d  ki n cácầ ế ự ế  
nhân v t theo nh ng m iậ ữ ố  
quan h  nào đó, nêu nh ng sệ ữ ự 
vi c đ c s c t o nên c tệ ặ ắ ạ ố  
truy nệ

  H ng d n HS l p dàn ýướ ẫ ậ
 * Th o lu n : nhóm bàn, 4ả ậ  
phút: câu 1
 *  G i hs trình bày, nh n xétọ ậ
*  Ch t ýố
  

* H ng d n ghi nhướ ẫ ớ
? Qua ph n tìm hi u bài, choầ ể  
bi t l p dàn ý bài văn t  s  làế ậ ự ự  
gì? Dàn bài t ng quát? Mu nổ ố  
l p dàn ý c n chú ý đi u gì?ậ ầ ề

*  Đ cọ
-> Nói v  r ng xà nu và vi tề ừ ế  
truy n ng n “R ng xà nu”ệ ắ ừ
    

-> Ch n nhân v t, tìnhọ ậ  
hu ng, s  ki nố ự ệ

-> Tr c khi vi t m t bàiướ ế ộ  
văn t  s  ph i ht ý t ng,ự ự ả ưở  
d  ki n c t truy nự ế ố ệ
*  Th o lu n ả ậ

àTrình bày, nh n xétậ

* Ghi nh nậ

à Khái ni m, dàn ý t ngệ ổ  
quát, đi u c n l u ýề ầ ư
 

I.  Hình thành ý t ng, d  ki nưở ự ế  
c t truy n:ố ệ
1.  Hình thành ý t ng:ưở
 Nhà văn Nguyên Ng c k  v  quáọ ể ề  
trình suy nghĩ, chu n b  sáng tácẩ ị  
truy n ng n R ng xà nuệ ắ ừ
2.  D  ki n c t truy n:ự ế ố ệ
 -  Ch n nhân v tọ ậ
  +  Anh đ  – mang tên Tnúề
  +  Ch  Dít, ch  Maiị ị
  +  C  M t,…ụ ế
 -  Tình hu ng, s  ki n:ố ự ệ
  +  Cái ch t c a m  con Mai ->ế ủ ẹ  
Tnú di t c  10 tên gi c (l a ch n)ệ ả ặ ự ọ
  +  R ng xà nu g n li n v i m iừ ắ ề ớ ỗ  
s  ph n con ng i (t  đ n) ố ậ ườ ự ế
=> Mu n th c hi n m t bài văn tố ự ệ ộ ự 
s  c n hình thành ý t ng và dự ầ ưở ự 
ki n c t truy n.ế ố ệ
II.  L p dàn ý:ậ
1.Tìm hi uể
  Câu (1)/45
*  M  bài:ở
  -  Ch  D u ch y v  h ng nhàị ậ ạ ề ướ  
mình trong đêm t iố
  -  V  đ n nhà th y ng i l  nóiề ế ấ ườ ạ  
chuy n v i ch ng.ệ ớ ồ
*  Thân bài:
  -  Ng i khách l  là cán b  cáchườ ạ ộ  
m ng tìm đ n thăm h i anh D u –ạ ế ỏ ậ  
T ng b c gi ng gi i cho vừ ướ ả ả ợ 
ch ng ch  D u nghe vì sao dânồ ị ậ  
mình kh  – mu n h t kh  ph i làmổ ố ế ổ ả  
gì,…
  -  Ch  D u hi u, v n đ ng m iị ậ ể ậ ộ ọ  
ng i chung quanh.ườ
  -  Ch  D u d n đoàn bi u tình lênị ậ ẫ ể  
huy n phá kho thóc Nh t chia choệ ậ  
ng i nghèo.ườ
* K t bài:ế
  -  Ch  D u cùng  bà con đón cu cị ậ ộ  
t ng kh i nghĩaổ ở
  -  Đón cái Tý tr  v  nhà.ở ề
 2. L p dàn ý trong bài văn t  s :ậ ự ự
*Khái ni m: ệ LDY là nêu rõ nh ngữ  
n i dung chính c a câu chuy n màộ ủ ệ  
mình s  vi t s  kẽ ế ẽ ể
*Dàn ý chung:
-M  bài ở gi i thi u câu chuy nớ ệ ệ
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 h ng d n luy n t pướ ẫ ệ ậ
 * G i Hs đ c BT 1ọ ọ
? Yêu c u l p dàn ý cho câuầ ậ  
chuy n- Theo em tr c khiệ ướ  
l p dàn ý em ph i xác đ nhậ ả ị  
đ c đi u gì?ượ ề
? N i dung chính c a câuộ ủ  
chuy n, d  ki n c t truy nệ ự ế ố ệ  
theo em s  xác l p nh  thẽ ậ ư ế 
nào?
* ch t ýố
* Yêu c u Hs v  nhà l p dànầ ề ậ  
bài

* Đ cọ

à N i dung chính c a câu ộ ủ
chuy n, d  ki n c t truy nệ ự ế ố ệ

à D a vào yêu c u c a BTự ầ ủ  
hình thành…

* Ghi nh nậ

-Thân bài:k  nh ng s  vi c chiể ữ ự ệ  
ti t chính theo di n bi n câuế ễ ế  
chuy nệ
-K t bài:ế K t thúc câu chuyên( nêuế  
c m nghĩ c a nhân v t ho c m tả ủ ậ ặ ộ  
chi ti t đ c s c ý nghĩa)ế ặ ắ
* Mu n l p dàn ý c n: ố ậ ầ d  ki nự ế  
đ  tài, xác đ nh nhân v t , chon vàề ị ậ  
s p x p m t s  các s  vi c chi ti tắ ế ộ ố ự ệ ế  
tiêu bi u m t cách h p líể ộ ợ
III. Luy n t p:ệ ậ
 Câu 1: g i ý làm bàiợ
-Đ  tài:M t HS v n có đ c tính t tề ộ ố ứ ố  
nh ng do hoàn c nh mà m c saiư ả ắ  
l m sau đó k p th i t nh ngầ ị ờ ỉ ộ
-C t truy n:ố ệ
+M t HS v n hi n lành, trung th cộ ố ề ự
+B  k  x u lôi kéo mà ph m saiị ẻ ấ ạ  
l mầ
+Luôn trong tâm tr ng đau kh , ânạ ổ  
hân
+T  đ u tranh ho c g p m tự ấ ặ ặ ộ  
ng i t t giúp đ  ườ ố ỡ
+ V n lên trong cu c s ng vàươ ộ ố  
trong h c t pọ ậ
-Dàn ý câu chuy n( v  nhà)ệ ề

 4.C ng c :ủ ố Mu n th c hi n m t bài văn t  s  c n hình thành ý t ng và d  ki n c t truy n.ố ự ệ ộ ự ự ầ ưở ự ế ố ệ
 5.D n dòặ : So n “ạ Uylítx  tr  v ” theo h ng d n  sgkơ ở ề ướ ẫ

Tu n: 5ầ
Ti t: 14,15ế
NS:  19/9

Đ c vănọ

UY- LÍT- X  TR  VƠ Ở Ề
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ

C m nh n v  đ p tâm h n và trí tu  c a ng i Hy L p th  hi n qua c nh đoàn t  v  ch ngả ậ ẻ ẹ ồ ệ ủ ườ ạ ể ệ ả ụ ợ ồ  
sau 20 năm xa cách.

Bi t phân tích di n bi n tâm lý nhân v t qua các đ i tho i trong c nh g p m t -> khát v ngế ễ ế ậ ố ạ ả ặ ặ ọ  
h nh phúc và v  đ p trí tu  c a hạ ẻ ẹ ệ ủ ọ

Nh n th c đ c s c m nh tình c m v  ch ng, tình c m gia đình cao đ p là đ ng l c giúp conậ ứ ượ ứ ạ ả ợ ồ ả ẹ ộ ự  
ng i v t qua m i khó khăn.ườ ượ ọ

II.CHU N BẨ Ị
Giáo viên: SGK, SGV, GA; Ph ng pháp: phát v n, th o lu nươ ấ ả ậ
H c sinhọ : SGK, bài so nạ

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l pỔ ị ớ  : KTSS
2.KTBC: Nh n xét quá trình xây thành ch  n  và nguyên nhân nhà n c Au L c đ m b  sâu?ậ ế ỏ ướ ạ ắ ể

        3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ
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 :H ngướ  d n HS đ c ph nẫ ọ ầ  
ti u d n SGKể ẫ
 ?  Vài nét v  tác gi  tácề ả  
ph m?ẩ

?  Cho bi t v  trí đo n tríchế ị ạ

*G i hs đ c văn b nọ ọ ả
* Văn b n th  hi n đ c s cả ể ệ ặ ắ  
tâm tr ng Pê-nê-l pạ ố
? Tâm tr ng Pê-nê-l p đ cạ ố ượ  
di n t  nh  th  nào trongễ ả ư ế  
đo n trích?ạ
(Khi nhũ m u lên báo tin, khiẫ  
nàng xu ng nhà g p ng i cóố ặ ườ  
di n m o giông h t ch ngệ ạ ệ ồ  
mình, khi con trai tác đ ng?…)ộ
Nh ng nét tâm tr ng y choữ ạ ấ  
em bi t gì v  con ng i c aế ề ườ ủ  
nàng Pê-nê-l p?ố
*  Gi ng: L i l ,thái đ  và suyả ờ ẽ ộ  
nghĩ c a Pê-nê-l pủ ố à luôn chủ 
đ ng tr c m i tình hu ngộ ướ ọ ố  
às  sâu s c trong cách nhìnự ắ  
nh n v n đ , phù h p v iậ ấ ề ợ ớ  
nhân cách cao quý c a nàng .ủ  
Chuy n đ n nhân v t Uy-lít-ể ế ậ
xơ
?  Khi g p l i v  thái đ  c aặ ạ ợ ộ ủ  
U ra sao

?  U đã trách v  mình nh  thợ ư ế 
nào, l i trách đó có ý nghĩa gì?ờ
? Em có c m nh n gì v  nhânả ậ ề  
v t Uy-lít-x ?ậ ơ
*  Trong đo n trích, đo nạ ạ  
đ c xem là đ c s c là đo nượ ặ ắ ạ  
“P th  thách U và sum h p”ử ọ
* Yêu c u Hs đ c đo n n aầ ọ ạ ử  
cu i đo n tríchố ạ
? Pê-nê-l p đã th  thách Uy-lítố ử  
–x  b ng cách nào?ơ ằ
 Uy-lit-x  đã x  trí ra sao? ơ ử
?K t qu ? ế ả
?Em có c m nh n gì v  nhânả ậ ề  
v t qua ph n th  thách?ậ ầ ử
* Bình: -s  khôn khéo thôngự  

-> Hômêr  nhà th  mù c aơ ơ ủ  
s  thi Hy L p. Tác gi  c aử ạ ả ủ  
2 s  thi n i ti ng “Iliat vàử ổ ế  
Ôđixê”
-> Tr  l iả ờ

-> Khúc ca 23 trong s  thiử  
Ôđixê

*  Đ cọ
-> P không tin; phân vân, 
xúc đ ng cao đ ,…ộ ộ

*  Nghe

-> Th n tr ng, khôn khéoậ ọ

-> Bình tĩnh ch  đ i sờ ợ ự 
ch p nh n c a vấ ậ ủ ợ

-> Tr  l iả ờ

*  Đ cọ
-> Chi c gi ng bí m tế ườ ậ

-> Đ  cao, kh ng đ nh s cề ẳ ị ứ  
m nh tâm h n và trí tu  conạ ồ ệ  

I.  Ti u d n:ể ẫ
1.  Tác gi , tác ph m:ả ẩ
  -  Tác gi : Hômer  – cha đ  c a 2ả ơ ẻ ủ  
s  thi n i ti ng Hy L p “Iliat vàử ổ ế ạ  
Ôđixê”.
-  Tác ph m: G m 12110 câu chiaẩ ồ  
thành 4 khúc ca -> Quá trình chinh 
ph c thiên nhiên, đ u tranh b o vụ ấ ả ệ 
h nh phúc gia đình c a ng i Hyạ ủ ườ  
L p c  đ i (U tr  v  quê h ngạ ổ ạ ở ề ươ  
sau khi h  thành T roa).ạ ơ
2.  V  trí đo n trích : ị ạ Khúc ca thứ 
23 s  thi “Ôđixê”.ử
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả
1. Tâm tr ng Pê-nê-lôp:ạ
  -  Nhũ m u báo tin U tr  v  -> Pẫ ở ề  
không tin bác b  ch ng cỏ ứ ứ
   -  Khi nàng xu ng nhà tâm tr ngố ạ  
“phân vân”, lúng túng trong cách 

ng x .ứ ử
  -  Jêlêmac trách m  -> P bình tĩnhẹ  
gi i thích và xúc đ ng cao đ .ả ộ ộ
 => Th n tr ng, t nh táo, kìm nénậ ọ ỉ  
c m xúc.    ả

2.Tâm tr ng Uylitx : ạ ơ Khi g p l iặ ạ  
v :ợ
  
-  Không nôn nóng -> bình tĩnh tự 
tin -> kiên nh n ch  đ i.ẫ ờ ợ
  -  Trách v  “Trái tim s t đá” “giàợ ắ  

i […] lâu nay” -> v a trách v aơ ừ ừ  
thanh minh s  chung thu  c aự ỷ ủ  
mình.
=> T  nh , khôn khéo.ế ị
2. Th  thách và sum h p:ử ọ
  

-  P th  thách U b ng bí m t chi cử ằ ậ ế  
gi ng: b o nhũ m u khiêng chi cườ ả ầ ế  
gi ng do chính tay Uy-lít-x  làmườ ơ  
nên ra kh i phòngỏ
  -  U gi t mình, ch t d  - miêu tậ ộ ạ ả 
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minh c a 2 nhân v tủ ậ
           - C nh g p m t c a 2ả ặ ặ ủ  
v  ch ng di n ra không bìnhợ ồ ễ  
th ng mà tr  thành c nhườ ở ả  
nh n m t và th  thách l nậ ặ ử ẫ  
nhauà Tình c m gia đình là vôả  
cùng thiêng liêng đ i v i cácố ớ  
nhân 
h ng d n t ng k tướ ẫ ổ ế
?  Qua văn b n em nh n th yả ậ ấ  
cách k  chuy n – ngôn ng  raể ệ ữ  
sao?  Thông qua đo n tríchạ  
ng i Hy L p mu n kh ngườ ạ ố ẳ  
đ nh đi u gì?ị ề

ng i Hy L p.ườ ạ

*  Ghi nh n ậ

à h ng vào n i dung ghiướ ộ  
nh  sgkớ

chi c gi ng t  m  (…)– Kh ngế ườ ỉ ỉ ẳ  
đ nh không ai có th  khiêng chi cị ể ế  
gi ng đ p đ  y ra kh i phòngườ ẹ ẽ ấ ỏ
-  Bí m t chi c gi ng đ c gi iậ ế ườ ượ ả  
mã ->P “b n r n c  tay chân”  ủ ủ ả à gia 
đình sum h p trong ni m hành phúcọ ề  
t t cùngộ
=> S  g p g  c a hai tâm h n tríự ặ ỡ ủ ồ  
tuệ

III.  T ng k t : ổ ế Ghi nh  SGKớ

 4.C ng c :ủ ố Nh ng nét chính v  n i dung và ngh  thu t c a văn b nữ ề ộ ệ ậ ủ ả
5.D n dòặ :Chu n b  tr  bài s  1ẩ ị ả ố

Tu n: 6- Ti t: 16ầ ế
Ngày so n: 25/9ạ Làm văn

TR  BÀI LÀM VĂN S  1Ả Ố
I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-Th y rõ nh ng u và nh c đi m trong bài làm văn 1ấ ữ ư ượ ể
-Rút ra nh ng kinh nghi m đ  nâng cao kh  năng b c l  c m xúc, suy nghĩ chân th c tr c m tữ ệ ể ả ộ ộ ả ự ướ ộ  
hi n t ng đ i s ng ệ ượ ờ ố
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên:Bi ch m đáp án, bi u đi m.ấ ể ể
2.H c sinh: ọ  Đ  bàiề

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C :Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: kh ngơ
3. Bài m iớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ
  :H ngướ  d n HS s a biẫ ử  
vi tế
-Yêu c u hs ầ đ cọ  cu 1
?Phn tích cc nhn t  giao ti pố ế  

 bi ca dao?(Ai nĩi? Aiở  
nghe? Giao ti p trong h nế ồ  
c nh  no?Nĩi ả đi u gì? Nĩiề  
nh m m c ằ ụ đích gì?)
*Nh n xét – ch t ý-nu bi uậ ố ể  
đi mể
-G i hs đ c câu 2 (7đ)ọ ọ
Yêu c u HS phân tích đầ ề
*Gi i thi u yu c u c n ớ ệ ầ ầ đ tạ  
v  k  nề ỹ ăng
* Hư ng d n HS tìm ý l pớ ẫ ậ  
dn bi:

-> Đ c, suy nghĩ tr  l i theoọ ả ờ  
yêu c uầ

* Ghi nh nậ

-> Đ c, tr  l iọ ả ờ

à Gi i thi u c m xc chungớ ệ ả  
v  mề ẹ

->  tr  l iả ờ

I. S A BÀI VI TỬ Ế
 1/  Câu 1: phân tích nhân t  giao ti pố ế  
trong câu ca dao:
  -  Nhân v t gt: 1.0đậ
 -  Hoàn c nh gt: 0,5đả
 -  N i dung gt:  0,75độ
 -  M c đích gt: 0,75đụ

2/  Câu 2: Phát bi u c m nghĩ c a anhể ả ủ  
(ch ) v  mị ề ẹ
a. Yêu c u v  k  năng:ầ ề ỹ bi t lm bi vế ăn 

pht bi u c m nghĩ, b  c c r rng,ể ả ố ụ  
l p lu n ch t ch , kh ng m c l iậ ậ ặ ẽ ơ ắ ỗ  
di n ễ đ t.ạ

b. Yu c u v   ki n th c: Cĩ th  trìnhầ ề ế ứ ể  
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?  Ph n m  bài ph i  gi iầ ở ả ớ  
thi u ệ đư c ợ đi u gìề

?  Ph n thân bài em s  nêuầ ẽ  
nh ng n i dung nàoữ ộ
?  K t bài nh  th  nàoế ư ế

Nh n xét – ch t ý-bi uậ ố ể  
đi mể

 
 *  Ch  ra nh ng u đi m,ỉ ữ ư ể  
h n ch  hs.ạ ế

*Yu c u HS ghi nh ng l iầ ữ ỗ  
trong bi lm c a b n thn vủ ả  
th c hi n s aự ệ ử

* Yu c u HS t  ghi nh nầ ự ậ  
kinh nghi m th ng qua biệ ơ  
lm c a c nhn –GV ki m traủ ể

-> tr  l iả ờ

* Ghi nh nậ

* Ghi nh nậ

à T  rt kinh nghi mự ệ

by theo nhi u cch nhề ưng c n ầ đ mả  
b o cc ý cả ơ b n sau:ả

                   Dàn bài:
 -  M  bài : ở M  là ng i mà b n thânẹ ườ ả  
v  cng yu kính(0,5ơ đ)
 -  Thân bài: 
+  Bn m  lu n c m th y m p, bìnhẹ ơ ả ấ ấ  
yn (0.75đ)
 +Xa m  l ng kh n ngu i thẹ ị ơ ơ ương 
nh (0.75ớ đ)
+M  l tình yu c a con(0.75ẹ ủ đ)
+ M  l ni m t  ho c a con(0.75ẹ ề ự ủ đ)
( d n m t k  ni m su s c v  m )ẫ ộ ỉ ệ ắ ề ẹ  
(1.0đ)
 -  K t bài:ế  C m nhn chung v  m  vả ề ẹ  
l i h a ờ ứ để x ng ứ đng l con ngoan(0.5đ)
II. NH N XÉT Ậ
1.Nh n xt chung:ậ
*S  li uố ệ : 11/39 s  HS trn TBố
* u:Ư
-  Có hi u đ c yêu c u đ  bàiể ượ ầ ề
-  M t s  bài th c hi n khá đ y đ ,ộ ố ự ệ ầ ủ  
đ m b o n i dungả ả ộ
-Đ cọ  bi 8 đi mể
* H n ch : ạ ế
-Kh ng phn tích ơ đư c cc nhn t  giaoợ ố  
ti p trong bi ca daoế
-Bi pht bi u c m nghĩ kh ng ể ả ơ đ m b oả ả  
ý, sa đ vo kể
-Sai nhi u l i di n ề ỗ ễ đ tạ ,  trình by: 
Chính t : (sai nhi u l i không đángả ề ỗ  
sai), ch  vi t: khó xem), t  ng  , ngữ ế ừ ữ ữ 
pháp, b  c c bi vố ụ ăn  
-Đ cọ  bi dư i 2 ớ đi m  ể
2.Tr  bi- s a bi c  thả ử ụ ể:
-Ghi đi m s :ể ố
-S a l i c a c nhnử ỗ ủ
III. RT KINH NGHI MỆ

4.C ng c  :ủ ố
  -Cĩ 5 nhn t  trong ho t ố ạ đ ng giao ti pộ ế ( d a vo vự ăn b n ả đ  phn tích)ể
  -C m nghĩ v  m t hi n tả ề ộ ệ ư ng hay v  m t con ngợ ề ộ ư i, khi pht bi u c n ch ý:ờ ể ầ
   +C m nghĩ ả đư c nu ph i chn th tợ ả ậ
   +C m nghĩ ả đư c pht bi u ph i g n v i ợ ể ả ắ ớ đ i tố ư ng cĩ phn tích, cĩ d n ch ngợ ẫ ứ
       5. D n d  ặ ị :
   Chu n b  bài:” Ra ma bu c t i ”tr  l i các câu h i h ng d n h c bài trong SGK ẩ ị ộ ộ ả ờ ỏ ướ ẫ ọ
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Tu n: 6ầ
Ti t: 17,18ế
NS: 29/9

Đ c văn:ọ

RAMA BU C T IỘ Ộ
(Trích Ramayama – S  thi n Đ )ử Ấ ộ

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-Hi u đ c quan ni m c a n Đ  c  đ i v  ng i anh hùng, vua m u m c và ng i ph  n  lýể ượ ệ ủ Ấ ộ ổ ạ ề ườ ẫ ự ườ ụ ữ  
t ng.ưở
-Th y đ c ngh  thu t th  hi n nhân v t c a s  thi Ramayama.ấ ượ ệ ậ ể ệ ậ ủ ử
II.CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, GA; Ph ng pháp: phát v n , th o lu nươ ấ ả ậ à quyn pạ
2.H c sinhọ : Xem bài tr c  nhàướ ở

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
        1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ

  2.  KTBC:  Tóm t t tác ph m “Ôđixê”, ý nghĩa? Phân tích di n bi n tâm tr ng P và Uắ ẩ ễ ế ạ
        3. Bài m iớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

 H ng d n HS tìm hi u ti uướ ẫ ể ể  
d nẫ
*G i hs đ c ti u d nọ ọ ể ẫ
* Ch t nh ng ý chính v  tácố ữ ề  
gi  tác ph mả ẩ

? Cho bi t v  trí c a văn b n?ế ị ủ ả

H ng d n HS đ c hi u vănướ ẫ ọ ể  
b nả
*G i hs đ c văn b nọ ọ ả
?  Văn b n n i b t lên nh ngả ổ ậ ữ  
s  vi c tiêu bi u nào?ự ệ ể
*Ph n đ c hi u h ng vào 2ầ ọ ể ướ  
s  vi c tiêu bi u đóự ệ ể
? Em th y l i bu c t i c a Rấ ờ ộ ộ ủ  
nh  th  nào?(Ngôn ng  choư ế ữở  
r ng lí do nào chàng c u Xitaằ ứ  
và ru ng b  X ?)ồ ỏ

*Gi ng nh n m nh 2ph mả ấ ạ ẩ  
ch t ấ

*Đ c ọ

*  Nghe – ghi nh nậ

à khúc ca th  6 ch ng 79ứ ươ

*Đ cọ

-> có 2 s  vi c tiêu bi uự ệ ể
- Rama bu c t iộ ộ
- Xi ta phân tr nầ

à  Ngôn ng  trang tr ng,ữ ọ  
gi ng đi u l nh lùng…  C uọ ệ ạ ứ  
X vì danh d , ru ng r y X vìự ồ ẫ  
ghen…

*Nghe

I.  Ti u d n:ể ẫ
1.  Tác gi , tác ph m:ả ẩ
    -  Vamiki:tác gi  2 s  thi n iả ử ổ  
ti ng nế Ấ  
Đ “Ramayama”,“Mahabharata”.ộ
    -  Tác ph m “Ramayama”ẩ
        +  Hình thành kho ng TK IIIả  
TCN, g m 24000 câu th  đôiồ ơ
        +  Tóm t t: SGK/55ắ
2.  V  trí văn b n: ị ả Khúc ca th  6,ứ  
ch ng 79 di n bi n tâm tr ng c aươ ễ ế ạ ủ  
R và X khi h  g p l i nhau.ọ ặ ạ
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả

1.  Rama bu c t i:ộ ộ
   -  Ngôn ng  bu c t i: g i vữ ộ ộ ọ ợ 

b ng “phu nhân cao quý” -> gi ngằ ọ  
đi u m a mai, xa l , l nh lùngệ ỉ ạ ạ

   -  Rama c u X vì:ứ
      +  Tài năng “k  nào […]ẻ  

không đem tài ngh  […] tr  thù làệ ả  
k  t m th ng”ẻ ầ ườ

      +  B o v  nhân ph m danhả ệ ẩ  
d  c a dòng h  “Ta làm đi u đóự ủ ọ ề  
[…] ti ng tăm c a ta”ế ủ
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-Tr ng danh d  danh d  ọ ự ự
- Tình yêu sâu n ng -> v aặ ừ  
th n nh ng r t ng iầ ư ấ ườ

*G i HS đ c đo n văn miêu tọ ọ ạ ả 
thái đ  c a Rama khi Xitaộ ủ  
b c lên giàn ho .ướ ả
?Thái đ  c a R khi X b c lênộ ủ ướ  
giàn ho ? Vì sao chàng có tháiả  
đ  đó?ộ
*Gv nh n xét – ch t ýậ ố
*Bình:
- Tình hu ngtruy n:giàu k chố ệ ị  
tính, đ y th  thách( đ t nhânầ ử ặ  
v t vào tình hu ng ph i l aậ ố ả ự  
ch n). ọ
-Đ ng c  thái đ  c a R tínhộ ơ ộ ủ  
c ng đ ng c a st.ộ ồ ủ
* Th o lu n nhóm bàn 2phútả ậ
?  C m nh n c a em v  nhânả ậ ủ ề  
v t Ramaậ
* X  lí k t qu  th o lu nử ế ả ả ậ à Sơ 
k tế
* Chuy n ý: h ng h c sinhể ướ ọ  
đ n v i nhân v t Xitaế ớ ậ
*Gv đ c đo n văn miêu t  tháiọ ạ ả  
đ  và tâm tr ng c a Xitaộ ạ ủ
?  Tr c l i bu c t i c a R, Xướ ờ ộ ộ ủ  
th  hi n thái đ  và tâm tr ngể ệ ộ ạ  
nh  th  nào?ư ế
? B  Ra ma thoá m danh d , Xiị ạ ự  
ta đã có l i bào ch a nh  thờ ữ ư ế 
nào? Trong đau đ n, bu n t iớ ồ ủ  
X phê phán R ra sao?
*Th o lu n nhóm bàn 3phút:ả ậ
?Cu i cùng Xita đã làm gì đố ể 
hoá gi i môi nghi ng  c aả ờ ủ  
ch ng? Nh n xét v  hành đ ngồ ậ ề ộ  
c a nhân v t?ủ ậ
*Gv ch t ýố
? C m nh n c a em v  nhânả ậ ủ ề  
v t Xi ta?ậ
ậ S  k t vơ ế ề
ề  H ng d n t ng k tướ ẫ ổ ế
? Hãy t ng k t nh ng nét chínhổ ế ữ  
gì v  n i dung và ngh  thu tề ộ ệ ậ  
c a văn b n ?ủ ả

àThái đ  ngoài nh  vô c mộ ư ả  
nh ng  trong lòng  đau đ nư ớ  
ch t l ng(…)ế ặ

* Chú ý đ  c m nh n sâuể ả ậ  
s c h n v n đ .ắ ơ ấ ề

*  Th o lu nả ậ
*  Phát bi u – nh n xétể ậ

* Ghi nh n s  k tậ ơ ế

à ng c nhiên…, đau đ n…ạ ớ

àL y danh d  ra đ  th ,ấ ự ể ề  
phân tr n kh ng đi nh tìnhầ ẳ ị  
yêu chuyng thu …ỷ

à H i trách R…ỏ

* Th o lu n ả ậ

à Trình bày k t qu  th oế ả ả  
lu n- Nh n xét.ậ ậ

à Nhân cách cao quý

* Ghi nh nậ

* Đ c to ph n ghi nhọ ầ ớ

   -  Rama ru ng b  Xita do:ồ ỏ
     +  Danh d  dòng h  “ng iự ọ ườ  

sinh tr ng […] k  khác”ưở ẻ
     + Ghen tuông, nghi ng  đ cờ ứ  

h nh c a Xita “ta không c n […] điạ ủ ầ  
đâu tuỳ ý”.

  -  Thái đ  c a R khi X b cộ ủ ướ  
lên giàn ho  “m t giáng xu ng đ t”ả ắ ố ấ  
-> trông kh ng khi p nh  “th nủ ế ư ầ  
ch t” -> kiên quy t hy sinh tình yêuế ế  
đ  b o v  danh d  nh ng trong lòngể ả ệ ự ư  
vô cùng đau đ n , ng p tràn tình yêuớ ậ  
th ng v .ươ ợ

=> Tài năng tr ng danh d  -> ph mọ ự ẩ  
ch t cao quý c a ng i anh hùng –ấ ủ ườ  
đ c vua m u m cứ ẫ ự

2.   Xita :
 -  Tr c l i bu c t i c a R, Xita:ướ ờ ộ ộ ủ

   +  Ng c nhiên, s ng s t “mạ ử ố ở 
tròn đôi m t đ m l ”.ắ ẫ ệ

   +  Đau đ n ngh t th  “nhớ ẹ ở ư 
m t cây […] qu t nát”, x u h  đ nộ ậ ấ ổ ế  
m c “Mu n t  chôn vùi […] c aứ ố ự ủ  
mình”

   +  L i bào ch a “hãy tin […]ờ ữ  
thi p”, thi p b  qu  v ng b t làế ế ị ỷ ươ ắ  
do:

d S  m nhố ệ
ệ Thu c dòng h  cao quýộ ọ
ọ Kh ng đ nh tình yêu v i Rẳ ị ớ
“Trái tim […] thu c v  ch ng”ộ ề ồ
+  Phê phán R “c  sao […] mớ ụ 

th p hèn” ấ
- Hành đ ng: nh y vào l a:ộ ả ử

+L i nguy n c u…ờ ệ ầ
+ Dũng c m b c lên giàn hoả ướ ả
+Ai n y đ u xúc đ ngấ ề ộ

 -> ch ng minh lòng chung thuứ ỷ
=> Dám hy sinh tình yêu, m ng s ngạ ố  
đ  kh ng đ nh t  cách, ph m h nhể ẳ ị ư ẩ ạ

III.T ng k t:ổ ế Ghi nh  SGK/60ớ
     4.C ng c :-ủ ố Tính cách R

              -Lòng chung thu  c a Xỷ ủ
      5.D n dò:ặ H c bi: Rama bu c t i+ Chu n b : “Ch n s  vi c, chi ti t tiêu bi u trong bài văn tọ ộ ộ ẩ ị ọ ự ệ ế ể ự 
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s ”ự

Tu n: 7ầ
Ti t: 19ế
NS: 3-10

Làm văn:

CH N S  VI C, CHI TI T TIÊU BI U Ọ Ự Ệ Ế Ể
TRONG BÀI VĂN T  SỰ Ự

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh bi t ch n s  vi c, chi ti t tiêu bi u đ  vi t bài văn t  sọ ế ọ ự ệ ế ể ể ế ự ự

II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, GA; Ph ng pháp: phát v n , th o lu nươ ấ ả ậ à quyn pạ
2.H c sinhọ : Xem bài tr c  nhàướ ở

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
        1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ

  2.  KTBC:  không
        3. Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

HO T Đ NG 1Ạ Ộ : Tìm hi u cácể  
khái ni mệ
*Yêu c u k  nh ng s  vi cầ ể ữ ự ệ  
tiêu bi u trong truy n ADV vàể ệ  
MCTT”
* Khi ta trình bày m t chu i sộ ỗ ự 
vi c, s  vi c này đ n s  vi cệ ự ệ ế ự ệ  
kia, cu i cùng d n đ n k tố ẫ ế ế  
thúc th  hi n m t ý nghĩa thìể ệ ộ  
g i là t  sọ ự ự
?  Hãy cho bi t t  s  là gì?ế ự ự
*  Dán b ng ph  lên b ng: Ghiả ụ ả  
chu i s  vi c tiêu bi u trongỗ ự ệ ể  
truy n ADVvà MCTTệ
 * G i HS đ c các s  vi c tiêuọ ọ ự ệ  
bi u đ c ghi t  b ng phể ượ ừ ả ụ
? S  vi c là gì?ự ệ
? Đ  làm rõ s  vi c nguyênể ự ệ  
nhân m t n c Au L c, c nấ ướ ạ ầ  
ph i có các ý tiêu bi u nào? ả ể
* Các ý các em trình bày để 
làm rõ s  vi c đ c g i là chiự ệ ượ ọ  
ti t tiêu bi uế ể
? Đi u này cho em k t lu n gì?ề ế ậ

HO T Đ NG 2:Ạ Ộ  H ng d nướ ẫ  
HS tìm hi u v  cách ch n sể ề ọ ự 
vi c và chi ti t tiêu bi u.ệ ế ể
*  G i hs đ c câu 1/SGK/62ọ ọ
Th o lu n nhóm bàn 3phút:ả ậ
?  Tác gi  đang k  v  chuy nả ể ề ệ  

*  Th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

-> T  s  là k  chuy n trìnhự ự ể ệ  
bày các chu i s  ki n,…ỗ ự ệ
*  Theo dõi, đ cọ

àS  vi c là là cái x y raự ệ ả  
đ c nh n th c có ranh gi iượ ậ ứ ớ  
rõ ràng phân bi t v i cái x yệ ớ ả  
ra khác

-> Tr  l i theo yêu c uả ờ ầ

-> 2 chi ti t trên là tiêu bi uế ể

I.  Khái ni m:ệ

1.  T  s  : ự ự Là k  chuy n – trình bàyể ệ  
m t chu i s  vi c, s  vi c này đ nộ ỗ ự ệ ự ệ ế  
s  vi c kia, cu i cùng d n đ n k tự ệ ố ẫ ế ế  
thúc th  hi n m t ý nghĩaể ệ ộ

2.  S  vi c: ự ệ (s  ki n, tình ti t)ự ệ ế
  -  S  vi c là cái x y ra đ c nh nự ệ ả ượ ậ  
th c có ranh gi i rõ ràng phân bi tứ ớ ệ  
v i cái x y ra khácớ ả
 

-  M i s  vi c có th  có nhi u chiỗ ự ệ ể ề  
ti tế
=> Ch n s  vi c, chi ti t tiêu bi uọ ự ệ ế ể  
là khâu quan tr ng trong quá trìnhọ  
vi t ho c k  l i m t câu chuy nế ặ ể ạ ộ ệ
II.  Cách ch n s  vi c và chi ti tọ ự ệ ế  
tiêu bi u:ể
1/ Tìm hi u:ể
1.Đ c truy n “ADV và MC – TT”:ọ ệ
a)  ADV xây thành, ch  nế ỏ
b)  2 chi ti t nêu trên là  tiêu bi u.ế ể  
N u thi u nh ng chi ti t này câuế ế ữ ế  
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gì
?  Trong truy n có s  vi c TTệ ự ệ  
và MC chia tay nhau,…
* K t lu n – L u ý: N u TTế ậ ư ế  
không tìm theo v t lông ng ngế ỗ  
câu chuy n s  d ng l i -> cònệ ẽ ừ ạ  
đâu là bi tình s  MC – TT, cònử  
đâu thái đ  c a nhân dân đ iộ ủ ố  
v i 2 nhân v t nàyớ ậ
*  G i hs đ c câu 2/SGK/62ọ ọ
 ?  Em hãy ch n m t s  vi cọ ộ ự ệ  
r i k  l i theo t ng t ngồ ể ạ ưở ượ  
v i m t s  chi ti t tiêu bi u-ớ ộ ố ế ể  
G i ý ch n: Anh cùng ông giáoợ ọ  
và vi ng m  chaế ộ
*  Ch t ýố

? T  vi c tìm hi u cách l aừ ệ ể ự  
ch n s  vi c chi ti t tiêu bi uọ ự ệ ế ể  
trong văn t  s  trên giúp emự ự  
bi t gì v  cách ch n s  vi c vàế ề ọ ự ệ  
chi ti t tiêu bi u?ế ể

  HO T Đ NG 3Ạ Ộ :H ng d nướ ẫ  
HS ghi nhớ
*  Yêu c u đ c to ph n ghiầ ọ ầ  
nh  SGKớ
* Nh n l i ghi nhấ ạ ớ

HO T Đ NG 4Ạ Ộ :H ng d nướ ẫ  
HS luy n t pệ ậ
* G i HS đ c BT1/63ọ ọ
?  Khi k  l i chuy n này, cóể ạ ệ  
ng i đ nh b  s  vi c hòn đáườ ị ỏ ự ệ  
x u xí đ c xác đ nh là r i tấ ượ ị ơ ừ 
vũ tr  xu ng – Làm nh  th  cóụ ố ư ế  
đ c không – vì sao?ượ
* Ch t ýố
?  Rút ra gì v  cách l a ch nề ự ọ  
s  vi c và chi ti t tiêu bi uự ệ ế ể

*  Đ c ọ
*  Th o lu nả ậ

* M t nhóm báo cáo k tộ ế  
qu , các nhóm khác nh n xétả ậ

*  Ghi nh nậ

*  Đ c ọ

à Cá nhân t ng t ng trưở ượ ả 
l iờ

-> S  vi c, chi ti t tiêu bi uự ệ ế ể  
ph i làm nên ý nghĩa c tả ố  
truy nệ

*  Th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

*  Ghi nh nậ
  

 *Đ cọ

à Suy nghĩ trình bày ý ki nế

chuy n s  không li n m ch, kémệ ẽ ề ạ  
ph n ý nghĩa. ầ
2.  T ng t ng:ưở ượ  Anh cùng ông 
giáo và vi ng m  chaế ộ
 -  Th p h ng, cúi đ u tr c mắ ươ ầ ướ ộ 
cha
 -  Anh thì th m nh ng gì không rõ,ầ ữ  
hình nh  anh mu n nói v i cha anhư ố ớ  
nhi u l mề ắ
 -  Anh mu n c t ti ng g i cha i,ố ấ ế ọ ơ  
cha i con đã v  đây thì cha đã…ơ ề
 -  Ngh n ngào không nói nên l i.ẹ ờ
 -  N c m t r ng r ngướ ắ ư ư
 -  Bên c nh ông giáo già cũng ng nạ ấ  
l .ệ
2.  Cách ch n s  vi c và chi ti tọ ự ệ ế  
tiêu bi u: ể
-Đ c kĩ văn b nọ ả
-Ch n nh ng s  vi c chi ti t tiêuọ ữ ự ệ ế  
bi u có tác d ng d n đ t câuể ụ ẫ ắ  
chuy n, tô đ m tính cách nhân v tệ ậ ậ  
và t p trung th  hi n ch  đ  c aậ ể ệ ủ ề ủ  
câu chuy nệ
III. Ghi nh :ớ
-Đ  vi t bài văn t  s  c n l a ch nể ế ự ự ầ ự ọ  
các s  vi c và chi ti t tiêu bi uự ệ ế ể
-S  vi c chi ti t tiêu bi u có tácự ệ ế ể  
d ng d n đ t câu chuy n, tô đ mụ ẫ ắ ệ ậ  
tính cách nhân v t và t p trung thậ ậ ể 
hi n ch  đ  c a câu chuy nệ ủ ề ủ ệ
IV.  Luy n t p:ệ ậ
1/63
 a)  Không b  đ c vì đó là chi ti tỏ ượ ế  
quan tr ng làm tăng thêm ý nghĩaọ  
cho câu chuy n ( s  vĩ đ i c a hònệ ự ạ ủ  
đá s ng âm th m và không s  hi uố ầ ợ ể  
l m.ầ
 
b)  L a ch n s  vi c, chi ti t tiêuự ọ ự ệ ế  
bi u – làm nên ý nghĩa c t truy n.ể ố ệ
2/64 v  nhàề

     4.C ng c :ủ ố Cách ch n s  vi c và chi ti t tiêu bi uọ ự ệ ế ể
     5.D n dò:ặ H c bi: “Ch n s  vi c, chi ti t tiêu bi u trong bài văn t  s ”+Chu n b  bài vi t s  2 ( ọ ọ ự ệ ế ể ự ự ẩ ị ế ố
On t  “ Văn b n”ừ ả à “Ch n s  vi c, chi ti t tiêu bi u trong bài văn t  s ”)ọ ự ệ ế ể ự ự
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Tu n: 7ầ
Ti t: 20,21ế
NS: 3/10 T p làm vănậ

BÀI LÀM VĂN S  2Ố
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ

-Ôn l i ki n th c đã h c t  tu n 4 – tu n 7ạ ế ứ ọ ừ ầ ầ
-Rèn luy n k  năng vi t bài văn phát bi u c m nghĩệ ỹ ế ể ả

II.CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: th ng nh t đáp án bi u đi m trong kh i, ch m bài, th ng kê.ố ấ ể ể ố ấ ố
2.H c sinhọ : ki n th c đã h c, ki m tra t p trungế ứ ọ ể ậ

III.TI N TRÌNH HO T Đ NG D Y VÀ H CẾ Ạ Ộ Ạ Ọ
5. Gv: phát đ  bài do Ban chuyên môn ch nề ọ
6. Hs: nh n đ  bài – làm bài th i gian 90 phútậ ề ờ
7. Thu bài
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8. D n dò: chu n b  bài “T m Cám”ặ ẩ ị ấ

Tu n: 8ầ
Ti t: 22,23ế
NS: 9/10

Đ c vănọ

T M CÁMẤ
(Truy n c  tích)ệ ổ

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-Hi u đ c ý nghĩa c a nh ng mâu thu n xung đ t và s  bi n hoá c a T m trong truy n T m Cámể ượ ủ ữ ẫ ộ ự ế ủ ấ ệ ấ
-Giá tr  ngh  thu t c a truy n T m Cámị ệ ậ ủ ệ ấ
I.CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án; ph ng pháp: phát v n, th o lu nươ ấ ả ậ
2.H c sinhọ : So n baiạ

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS
2.KTBC:Trình bày n i dung đ c hi u vộ ọ ể ề  l i bu c t i c a R, tâm tr ng và hành đ ng c a  Xờ ộ ộ ủ ạ ộ ủ ?
3.Bài m i:ớ

Ho t đ ng th yạ ộ ầ
Ho t đ ng tròạ ộ

Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  
*  G i hs đ c ph n ti u d n SGK/65ọ ọ ầ ể ẫ

* Ch t ý chính c n n mố ầ ắ
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?  Cho bi t truy n c  tích “T m Cám” thu c th  ki u nào? Cho ví d  minh h a  đây thuôc ki uế ệ ổ ấ ộ ể ể ụ ọ ể  
truy n ph  bi n trên th  gi iệ ổ ế ế ớ

H ng d n h c sinh đ c hi u các s  vi c và chi ti t tiêu bi u c a văn b nướ ẫ ọ ọ ể ự ệ ế ể ủ ả
*  G i 2 hs đ c văn b n  *Truy n T m Cám đ c xây d ng t  s  mâu thu n đ n xung đ t gi aọ ọ ả ệ ấ ượ ự ừ ự ẫ ế ộ ữ  
T m và m  con Cám vì quy n l i gia đình và quy n l i xã h i. ấ ẹ ề ợ ề ợ ộ
? Trong gia đình, nguyên nhân nào d n đ n s  mâu thu n gi a T m và m  con Cám?ẫ ế ự ẫ ữ ấ ẹ
*Ch t ýố
*  Gi ng: T m là con riêng nên b  dì gh  hành h  -> b t h nh…(liên h  ca dao)ả ấ ị ẻ ạ ấ ạ ệ
? Di n bi n c a s  mâu thu n đ c th  hi n nh  th  nào? Tìm nh ng chi ti t cho t y mâu thu n?ễ ế ủ ự ẫ ượ ể ệ ư ế ữ ế ấ ẫ
*Ch t ýố

*  Mâu thu n gi a T m và m  con Cám là mâu thu n v n t n t i trong gia đình ph  quy n th i cẫ ữ ấ ẹ ẫ ố ồ ạ ụ ề ờ ổ 
( dì gh >< con ch ng).  đây, T m  th  b  đ ng( b  m  con cám đ i x  th m t , bóc l t tàn nh nẻ ồ Ở ấ ở ế ị ộ ị ẹ ố ử ậ ệ ộ ẫ  
ch  bi t ng i khóc), đ u đ c b t giúp đ  (4 l n) và cu i cùng T m b c lên ngôi hoàng h uỉ ế ồ ề ượ ụ ỡ ầ ố ấ ướ ậ è 
Quan ni m ”  hi n g p lành”và c m  công b ng xã h i.ệ Ở ề ặ ướ ơ ằ ộ
? Nh n xét v  cu c đ i T m? Em có suy nghĩ gì v  k t qu  cu i cùng?ậ ề ộ ờ ấ ề ế ả ố
*Ch t ýố
* Chuy n ý, gi i thi u ph n 2ể ớ ệ ầ
? Nguyên nhân c  th  d n đ n xung đ t gi a T m và m  con Cám vì quy n l i xã h i là gì?ụ ể ẫ ế ộ ữ ấ ẹ ề ợ ộ
* Khi T m tr  thành hoàng h u thì trong lòng m  con Cám ch ng khác nào nh  b  đ  d u sôi vàoấ ở ậ ẹ ẳ ư ị ổ ầ  
l a- v n đã ghét T m l i càng ghét h n, nên tìm m i cách đ  gi t h i và cu c xung đ t tr  thànhử ố ấ ạ ơ ọ ể ế ạ ộ ộ ở  
m t m t m t còn, r t  d  d  và quy t li tộ ấ ộ ấ ữ ộ ế ệ
? Di n bi n c a s  xung đ t đ c th  hi n nh  th  nào? Tìm nh ng chi ti t gây nên s  xung đ t?ễ ế ủ ự ộ ượ ể ệ ư ế ữ ế ự ộ

*Ch t ýố

Bình:
-  N u chi c giày là v t giao duyên thì hình nh mi ngtr u là v t n i duyên đ  vua và T m g p l iế ế ậ ả ế ầ ậ ố ể ấ ặ ạ  
nhau. 
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? Quá trình bi n hoá nói lên ý nghĩa gì? C m nh n c a em v  s  tr ng ph t Cám c a T m?ế ả ậ ủ ề ự ừ ạ ủ ấ

* Quá trình bi n hoá c a T m r t đ i kì di u, giàu giá tr  th m mĩ, nh t là khi T m bi n thành quế ủ ấ ấ ổ ệ ị ẩ ấ ấ ế ả 
th . Hình th c bi n hoá là đi m chi ti t ph  bi n trong truy n c  tích th n kì VNị ứ ế ể ế ổ ế ệ ổ ầ

*  Giáo viên ch t ýố
*Gi ng: Ý nghĩa xã h i c a s  mâu thu nả ộ ủ ự ẫ
 H ng d n t ng k tướ ẫ ổ ế
? Truy n T m Cám th  hi n đi u gì? Theo em, nhân v t T m đ c xây d ng có đ c đi m nh  thệ ấ ể ệ ề ậ ấ ượ ự ặ ể ư ế 
nào v  tính cách?ề
* K t lu n- Giáo d c h c sinh v  tinh th n đ u tranh đ i v i cái ácế ậ ụ ọ ề ầ ấ ố ớ

*  Đ c theo yêu c uọ ầ

HS cho ví d   t ng  lo i ụ ừ ạ

-> “T m Cám” -> CCT th n kỳ.ấ ầ
HS cho ví d  Cô gái l  lem…ụ ọ

*  Đ c theo yêu c uọ ầ

-> Cu c đ i: m  côi, s ng v i m  kộ ờ ồ ố ớ ẹ ế
*  Ghi nh nậ

*  Nghe

-> Tìm, tr  l iả ờ
  -  Đi b t cáắ
  -  Nuôi cá b ngố
  - Đi h iộ
  - Vua t  ch c th  giày  ổ ứ ử

*  Ghi nh nậ

*  Nghe
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à Trình bày nh n xétậ

*  Ghi nh nậ

 àT m tr  thành hoàng h uấ ở ậ

àNêu các l n Cám hãm h i T m g n v i quá trình bi n hoá c a T mầ ạ ấ ắ ớ ế ủ ấ
   - T m hoá thành chim vàng anh ấ
-  T m hoá thành hai cây xoan đàoấ
-  Khung c i tuyên chi n v i Cám “cót ca […] m t ra”. ử ế ớ ắ
 - T  tro m c lên cây th  ừ ọ ị
*  Ghi nh nậ

 Quá trình bi n hoá c a T m đã cho th y s c s ng mãnh li t c a con ng i- Tinh th n đ u tranhế ủ ấ ấ ứ ố ệ ủ ườ ầ ấ  
quy t li t c a T m ế ệ ủ ấ
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-> H ng vào ghi nh  sgk- ghi nh n ướ ớ ậ

I.  Ti u d n:ể ẫ
  1. Truy n c  tích:ệ ổ
  -  3 lo i:   +  C  tích loài v tạ ổ ậ
                   +  C  tích th n kỳổ ầ
                   +  C  tích sinh ho tổ ạ
 
 -  Đ c tr ng TCT th n kỳ -> có s  tham gia c a y u t  th n kỳ nh m ph n ánh c m  c a ng iặ ư ầ ự ủ ế ố ầ ằ ả ướ ơ ủ ườ  
x a v  h nh phúc gia đình, công b ng xh,…ư ề ạ ằ
 2. Truy n “T m Cám”:ệ ấ  c  tích th n kỳổ ầ
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả

1. S  mâu thu n gi a T m và m  con Cám vì quy n l i gia đình:ự ẫ ữ ấ ẹ ề ợ
a)  Nguyên nhân :
  -  M  T m m t s m, s ng v i m  k  cay nghi t.ẹ ấ ấ ớ ố ớ ẹ ế ệ
  -  T m và Cám là 2 ch  em cùng cha khác mấ ị ẹ
-> Là con riêng nên T m ph i làm l ng v t v  su t ngày đêm “H ng ngày, T m […] h t vi c”ấ ả ụ ấ ả ố ằ ấ ế ệ
b)  Di n bi n : liên t cễ ế ụ
 -  Đi b t cá: ắ
+T m chăm ch  b t nhi u cá.ấ ỉ ắ ề
+Cám l i bi ng, l a ch  trút h t gi  cá tép, giành y m đườ ế ừ ị ế ỏ ế ỏ
+T m khóc, b t mách nuôi cá b ngấ ụ ố
 -  Nuôi cá b ng:ố
+T m yêu th ngấ ươ
+M  con Cám l a -> b t cá b ng ăn th tẹ ừ ắ ố ị
+T m khóc, b t mách đem x ng b ng b  vào l  chôn b n chân gi ngấ ụ ươ ố ỏ ọ ố ườ
-Đi h i:ộ
+M  con Cám không cho T m đi xem h i -> tr n thóc và g o b t nh tẹ ấ ộ ộ ạ ắ ặ
+T m khóc, b t mách đàn chim s  xu ng giúp nh t thóc, b o T m đào b n chân gi ng lên đ  cóấ ụ ẻ ố ặ ả ấ ố ườ ể  
đ  đ p đi h iồ ẹ ộ
+ Trên đ ng đi, T m đánh r i giàyườ ấ ơ
- Vua t  ch c th  giày : ổ ứ ử
+M  con Cám th  không v aẹ ử ừ
+T m th  v a nh  inấ ử ừ ư
+ T m tr  thành hoàng h uấ ở ậ
èT m là nhân v t b t h nh - M  con Cám bóc l t T m v t ch t l n tinh th n nh ng T m đ uấ ậ ấ ạ ẹ ộ ấ ậ ấ ẫ ầ ư ấ ề  
đ c l c l ng siêu nhiên giúp đượ ự ượ ỡà  hi n g p lànhỞ ề ặ

2.  S  xung đ t gi a T m và m  con Cám vì quy n l i xã h i:ự ộ ữ ấ ẹ ề ợ ộ
a)  Nguyên nhân :
   T m tr  thành hoàng h uấ ở ậ àM  con Cám càng ghen ghétẹ
b)  Di n bi n: ễ ế
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  -  M  con Cám  nhi u l n gi t T m đ  chi m đo t h nh phúcẹ ề ầ ế ấ ể ế ạ ạ
  -  M i l n T m b  gi t h i là m i l n T m bi n hoá:ỗ ầ ấ ị ế ạ ỗ ầ ấ ế
   + M  con Cám l a T m trèo hái cao gi  b , đ ng g c cao, T m ch tẹ ừ ấ ỗ ố ẵ ố ấ ế
   +  T m hoá thành chim vàng anh qu n quít bên vua, m  con Cám gi t ch t vàng anh ăn th t, đấ ấ ẹ ế ế ị ỗ 
lông ngoài v nườ
   +  T m hoá thành hai cây xoan đào, che  mát  vua, vua yêu thích. Cám đ n xoan đào làm khung c iấ ố ử
   +  Khung c i tuyên chi n v i Cám “cót ca […] m t ra”. Cám đ t khung c i đ  tro xa hoàng cungử ế ớ ắ ố ử ổ
   + T  tro m c lên cây th  -> qu  th  là  n i T m g i g m linh h n.ừ ọ ị ả ị ơ ấ ử ắ ồ
  +  Bà lão hàng n c mang th  v  :ướ ị ề

ề  T m b c ra t  qu  th  gúp bà lão vi c nhàấ ướ ừ ả ị ệ
ệ  Khi bà lão bi t đ c xé qu  th  ,T m tr  l i làm ng i  -> ế ượ ả ị ấ ở ạ ườ
ờ  Vua nh n ra T m b i “ tr u têm cánh ph ng” ậ ấ ở ầ ượ

+Tr  v  hoàng cung:ở ề
ề    T m càng xinh đ p vàs ng h nh phúc bên vuaấ ẹ ố ạ
ạ Cám h i T m cách làm đ pỏ ấ ẹ

T m b o Cám xu ng h  và dùng n c sôi gi i làm Cám ch t t i, dì gh  hay tin lăng đùn ra ch t.ấ ả ố ố ướ ộ ế ươ ẻ ế
=>Quá trình bi n hoá c a T m đã cho th y s c s ng mãnh li t c a con ng iế ủ ấ ấ ứ ố ệ ủ ườ à T m  th  chấ ở ế ủ 
đ ng đ u tranh không khoan nh ng đ i v i k  thù đ  giành l i s  s ng và h nh phúcộ ấ ượ ố ớ ẻ ể ạ ự ố ạ à Thi nệ  
th ng ácắ
III.  T ng k tổ ế :Ghi nh  SGK/72ớ

    4.C ng c :ủ ố  Nh ng s  vi c tiêu bi u c a truyên T m Cámữ ự ệ ể ủ ấ
   5.D n dò:ặ -H c n m nh ng s  vi c và chi ti t tiêu bi u truy n “T m Cám”ọ ắ ữ ự ệ ế ể ệ ấ
                    -Chu n b : Miêu t  và bi u c m trong bài văn t  sẩ ị ả ể ả ự ự
Tu n: 8ầ
Ti t: 24ế
Ngày So n: 9/10ạ

Làm văn:

MIÊU T  VÀ BI U C M Ả Ể Ả
                              TRONG BÀI VĂN T  SỰ Ự

I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh:ọ
-Hi u đ c vai trò và tác d ng c a các y u t  mieu t , bi u c m trong bài văn h cể ượ ụ ủ ế ố ả ể ả ọ

        - Bi t k t h p gi a miêu t , bi u c m trong văn t  s .ế ế ợ ữ ả ể ả ự ự
I.CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: Sgk, giáo án; b ng ph ; Ph ng pháp: phát v n, th o lu n, quy n p.ả ụ ươ ấ ả ậ ạ
2.H c sinhọ : xem bai  nhà, ôn l i ki n th c đã h c  THCSở ạ ế ứ ọ ở

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
        1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS

  2.KTBC:? Trình bày cách ch n s  vi c, chi ti t tiêu bi u cho bài văn t  s  . Hãy ch n nh ngọ ự ệ ế ể ự ự ọ ữ  
s  vi c tiêu bi u trong truy n c  tích T m Cámự ệ ể ệ ổ ấ

3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ
Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ
Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n  HS ôn l i ki n th c đã h c  THCSướ ẫ ạ ế ứ ọ ở
? Miêu t  là gì?ả

?  Bi u c m là gì?ể ả
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? Theo em, miêu t , bi u c m trong văn miêu t , bi u c m  v i miêu t  , bi u c m trong văn t  sả ể ả ả ể ả ớ ả ể ả ự ự 
có đi m gì gi ng nhau và khác nhau?ể ố
* Ch t ýố

*G i hs đ c câu h i 3/SGKọ ọ ỏ
? C n căn c  vào đâu đ  đánh giá hi u qu  c a miêu t  và bi u c m?ầ ứ ể ệ ả ủ ả ể ả
* Ch t ýố

G i HS đ c câu 4-Sgh tr73,74ọ ọ
* Th o lu n nhóm bàn: 3phútả ậ
 ? Gi i thích vì sao đo n trích đã d n r t thành công trong vi c s  d ng các y u t  miêu t  và bi uả ạ ẫ ấ ệ ử ụ ế ố ả ể  
c m? ả
( H ng d n  cách làm cho h c sinh: Tìm y u t  miêu t  và bi u c m, ch  ra tác d ng, nh n xét)ướ ẫ ọ ế ố ả ể ả ỉ ụ ậ
* Ch t ýố

H ng d n HS ôn t p vai trò c a quan sát, liên t ng, t ng t ng đv mt  và bc m trong văn tướ ẫ ậ ủ ưở ưở ượ ả ả ự 
s .ự
*G i hs đ c BT1/75ọ ọ
?  Ch n và đi n t  thích h p vào ch  tr ngọ ề ừ ợ ỗ ố
* Ch t ýố

* D n  khái ni m v  miêu tẫ ệ ề ả
* G i Hs đ c l i vb n BT I.4ọ ọ ạ ả
?Đ  làm t t vi c miêu t  trong văn t  s , có ph i ng i làm văn ch  c n quan sát kĩ càng mà khôngể ố ệ ả ự ự ả ườ ỉ ầ  
c n liên t ng, t ng t ng không? Vì sao?ầ ưở ưở ượ
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( chú ý khi nêu quan đi m ph i d a trên c  s  c a văn b n đã đ c vàcó d n ch ng minh ho )ể ả ự ơ ở ủ ả ọ ẫ ứ ạ
* Ch t ýố
* G i Hs đ c II.3ọ ọ
? Ch n ý không chính xác?ọ
* Ch t ýố
? Vai trò c a  miêu t , bi u c m trong vb t  s ?ủ ả ể ả ự ự
? Miêu t  và bi u c m mu n thành công c n ph i quan tâm đi u gì?ả ể ả ố ầ ả ề
*Gv nh n xét – b  sungậ ổ
*  Yêu c u hs kh c sâu ki n th c ph n ghi nh  SGK/76ầ ắ ế ứ ầ ớ
H ng d n HS luy n t pướ ẫ ệ ậ
* G i HS đ c BT1ọ ọ

*Yêu c u HS gi i BT 1b:ầ ả
? Nh n xét vai trò c a y u t  miêu t  và bi u c m trong đo n trích t  truyên “ L ng qu  thông”?ậ ủ ế ố ả ể ả ạ ừ ẳ ả
* Ch t ýố

àDùng ngôn ng  đ  giúp ng i đ c (nghe) hình dung ra đi m n i b t c a s  v t, hi n t ng, conữ ể ườ ọ ể ổ ậ ủ ự ậ ệ ượ  
ng iườ
àBi u c m: Bày t  t  t ng, tình c m, thái đ  ể ả ỏ ư ưở ả ộ

àSo sánh s  gi ng và khác nhau miêu t , bi u c m trong văn miêu t , bi u c m  v i miêu t  , bi uự ố ả ể ả ả ể ả ớ ả ể  
c m trong văn t  sả ự ự
(  cách th c ti n hành, cách miêu t  )ở ứ ế ả

*  Đ c theo yêu c uọ ầ

*  Ghi nh nậ

* th o lu n– trình bày ý ki nả ậ ế
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*  Ghi nh nậ

*  Đ c theo yêu c uọ ầ

àNh n xét, phân tích.ậ

*  Ghi nh nậ
*  Đ c theo yêu c u, ọ ầ àch n câu dọ
*  Ghi nh nậ

-> H ng vào ghi nh  sgk- ghi nh n. ướ ớ ậ

*  Đ c theo yêu c uọ ầ
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à Nh n xét theo yêu c uậ ầ

*  Ghi nh nậ

I.  Miêu t  và bi u c m trong văn b n  t  s :ả ể ả ả ự ự
1.  Miêu t , bi u c m:ả ể ả
  -  Miêu t : Dùng ngôn ng  đ  giúp ng i đ c (nghe) hình dung ra đi m n i b t c a s  v t, hi nả ữ ể ườ ọ ể ổ ậ ủ ự ậ ệ  
t ng, con ng i, phong c nh,…ượ ườ ả
 -  Bi u c m: Bày t  t  t ng, tình c m, thái đ  và s  đánh giá c a ng i vi t đ i v i đ i t ngể ả ỏ ư ưở ả ộ ự ủ ườ ế ố ớ ố ượ  
đ c đ  c pượ ề ậ

2.  Phân bi t miêu t , bi u c m trong văn miêu t , bi u c m  v i miêu t  , bi u c m trongệ ả ể ả ả ể ả ớ ả ể ả  
văn t  s :ự ự
 -  Miêu t :ả
   +  Gi ng: cách th c ti n hànhố ứ ế
   +  Khác:
      Mt  trong văn mt : mt  chi ti t, c  thả ả ả ế ụ ể
       Mt  trong văn t  s : mt  khái quátả ự ự ả
 -  Bi u c mể ả
   +  Gi ng: cách th c ti n hànhố ứ ế
   +  Khác: văn t  s  ch  là nh ng c m xúc đan xen có tác đ ng m nh m  v  t  t ng tình c mự ự ỉ ữ ả ộ ạ ẽ ề ư ưở ả  
ng i đ c (nghe)ườ ọ
3.  Căn c  đ  đánh giá hi u qu  c a miêu t  và bi u c m:ứ ể ệ ả ủ ả ể ả
 -  Căn c  vào s  h p d n qua hình nh mt  đ  liên t ng đ n y u t  b t ng  trong truy nứ ự ấ ẫ ả ả ể ưở ế ế ố ấ ờ ệ
 -  Căn c  vào s  truy n c m qua cách bày t  tình c m c a tác giứ ự ề ả ỏ ả ủ ả
4.  
*Tìm y u t  mt , bc m trong vb :ế ố ả ả
  -  Y u t  mt :ế ố ả
   +  “Su i reo […] c  m c”ố ỏ ọ
   +  “M t l n […] ánh sáng”ộ ầ
   +  “Ng i v n […] nhà tr i”ườ ẫ ờ

-> Y u t  mt : mt  không gian yên tĩnh c a không gian đ y sao, ch  có ti ng su i reo c  m c,ế ố ả ả ủ ầ ỉ ế ố ỏ ọ  
ti ng kêu c a loài côn trùng. Có 2 ng i cô ch  và chàng trai m c đ ng đang ng m saoế ủ ườ ủ ụ ồ ắ
 -  Y u t  bc m:ế ố ả
   +  “Tôi th y […] vai tôi”ấ
   +  “Còn tôi […] cao đ p”ẹ
-> Y u t  bi u c m: N i b t n i xao xuy n c a chàng trai tr c cô ch  nh ng anh v n gi  đ cế ố ể ả ổ ậ ỗ ế ủ ướ ủ ư ẫ ữ ượ  
mình v i nh ng ý nghĩa cao đ p.ớ ữ ẹ
 *Nh n xét( gi i thích) ậ ả đo n trích đã d n r t thành công trong vi c s  d ng các y u t  miêu t  vàạ ẫ ấ ệ ử ụ ế ố ả  
bi u c m:  càng làm tăng v  đ p c a thiên nhiên và c a lòng ng iể ả ẻ ẹ ủ ủ ườ
II.  Quan sát, liên t ng, t ng t ng đv mt  và bc m trong văn t  s :ưở ưở ượ ả ả ự ự
1.  Ch n và đi n t :ọ ề ừ
 a)  Liên t ng:ưở  T  s  vi c hi n t ng nào đó mà nghĩ đ n s  vi c hi n t ng có liên quanừ ự ệ ệ ượ ế ự ệ ệ ượ
 b)  Quan sát: xem xét đ  nhìn rõ, bi t rõ s  v t hay hi n t ngể ế ự ậ ệ ượ
 c)  T ng t ngưở ượ : t o ra trong tâm trí hình nh c a cái không h  có  tr c m t, ho c còn ch aạ ả ủ ề ở ướ ắ ặ ư  
h  g pề ặ

3. -  Quan sát m c I.4:ụ
 -Mt  trong vb t  s  không ch  có quan sát mà còn ph i liên t ng, t ng t ng m i t o đ c c mả ự ự ỉ ả ưở ưở ượ ớ ạ ượ ả  
xúc.
-Ch ng h n:ẳ ạ
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+  Ph i quan sát đ  nh n ra “Trong đêm […] không gian”ả ể ậ
 +  T ng t ng […] c i saoưở ượ ướ
 +  Liên t ng “Cu c […] c u l n”ưở ộ ứ ớ
3.  Tìm hi u bc m:ể ả
    d)  Không chính xác
III.  Ghi nh :ớ
      SGK/76

IV.LUY N T PỆ Ậ
1b. Đo n trích truy n ng n “L ng qu  thông”ạ ệ ắ ẳ ả
-Đo n trích t  s .ạ ự ự
-Nh ng có nhi u y u t  miêu t , bi u c m: v  nên b c tranh tuy t đ p v  mùa thuvàng trên vùngư ề ế ố ả ể ả ẽ ứ ệ ẹ ề  
r ng núi ph ng B c, tình yêu tha thi t c a tác giừ ươ ắ ế ủ ả
-Hi u qu  c a y u t  miêu t  và bi u c m đ c t o nên t :ệ ả ủ ế ố ả ể ả ượ ạ ừ
+S  quan sát, lên t ng t ng t ng tinh tự ưở ưở ượ ế
+ Tình c m c a nhà vănả ủ

    4.C ng c :ủ ố   -Vai trò c a  miêu t , bi u c m trong vb t  sủ ả ể ả ự ự
                        -Miêu t  và bi u c m mu n thành công c n ph i quan tâm đi u gì?ả ể ả ố ầ ả ề

    5.D n dò: -ặ V  nhà làm bài LT2 vào gi y, n p cho GV vào ti t sauề ấ ộ ế
                      - So n bài: “Tam đ i con gà”, “Nh ng nó ph i b ng hai mày” theo câu h i SGKạ ạ ư ả ằ ỏ

Tu n: 9ầ
Ti t: 25ế
NS: 12/10

Đ c vănọ

TAM Đ I CON GÀẠ
NH NG NÓ PH I B NG HAI MÀYƯ Ả Ằ

 (Truy n c i)ệ ườ
I.M C ĐỨ Ộ C N Đ TẦ Ạ  : 
Tam đ i con gà: ạ

- Th y đ c mấ ượ âu thu n trái t  nhiên trong cách ng phó c a nhân v t “Th y”ẫ ự ứ ủ ậ ầ  
trong truy n, hiệ u đ c ể ượ ý nghĩa ph phn c a truy n.ủ ệ

- N m đ c nh ng đ c tr ng c  b n c a truy n c i trào phúng.ắ ượ ữ ặ ư ơ ả ủ ệ ườ
     Nh ng nó ph i b ng hai mày:ư ả ằ
          -      Thái đ  c a nhân dân đv b n ch t tham nhũng c a quan l i đ a ph ng và tình c nh biộ ủ ả ấ ủ ạ ị ươ ả  
hài c a ng i lao đ ng lâm vào vi c ki n t ng trong xh nông thôn VN x a.ủ ườ ộ ệ ệ ụ ư

          -      Ngh  thu t gây c i c a truy nệ ậ ườ ủ ệ
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II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNGỌ Ế Ứ Ỹ
Tam đ i con gà: ạ
1. Ki n th c:ế ứ
- B n ch t c a nhân v t “Th y” qua nh ng vi c gây c i và ả ấ ủ ậ ầ ữ ệ ườ ý nghĩa ph phn c a truy n.ủ ệ
- K t c u truy n ng n g n, ch t ch ; l i ế ấ ệ ắ ọ ặ ẽ ố k  truy n t  nhiên, k t thúc truy n b t ng ; sể ệ ự ế ệ ấ ờ ử 

d ng hi u qu  ngh  thu t phóng đ i, ụ ệ ả ệ ậ ạ “nhn v t t  b c l ”.ậ ự ộ ộ
2. K  năng:ỹ
- Phân tích m t truy n c i thu c lo i trào phúng.ộ ệ ườ ộ ạ
- Khi qut hĩa ý nghĩa v nh ng bi h c m tc gi  g i g m.ữ ọ ả ử ắ
Nh ng nó ph i b ng hai mày:ư ả ằ
1. Ki n th c:ế ứ
- S  k t h p gi a l i nói và đ ng tác trong vi c th  hi n b n ch t tham nhũng c a th y lự ế ợ ữ ờ ộ ệ ể ệ ả ấ ủ ầ ý v 

tình c nh v a ả ừ đáng th ng v a đáng trách c a ng i lao đ ng khi lâm vào c nh ki n t ng.ươ ừ ủ ườ ộ ả ệ ụ
- Truy n ng n g n, ch t ch , l i k  truy n t  nhin, kệ ắ ọ ặ ẽ ố ể ệ ự ết thúc b t ng . Th  pháp ch i ch ,ấ ờ ủ ơ ữ  

k t h p gi a ngôn ng  và hành đ ng c a các nhân v t.ế ợ ữ ữ ộ ủ ậ
2. K  năng:ỹ
- Phn tích cc tình hu ng gy cố iườ .
- Khi qut, rt ra ý nghĩa v nh ng bi h c m tc gi  g i g m.ữ ọ ả ử ắ

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
        1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS

  2.KTBC:?  Phân tích cu c đ u tranh giành h nh phúc c a T mộ ấ ạ ủ ấ
       3.Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ
Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ
Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

 H ng d n HSướ ẫ  đ c ti u d nọ ể ẫ
?  Truy n c i có m y lo i?ệ ườ ấ ạ

?  Truy n cệ i “TĐCG” “NNPBHM” thu c lo i nàoườ ộ ạ

H ng d n HS đ c hi u văn b nướ ẫ ọ ể ả
*G i HS đ c văn b n ọ ọ ả
? Tìm hi u nh ng s  vi c gay c i  nhân v t ‘th y” trong vi c phân tích 3 khía c nh sau:ể ữ ự ệ ườ ở ậ ầ ệ ạ
-  “Th y” liên ti p b  đ t vào nh ng tình hu ng nào?ầ ế ị ặ ữ ố
-“Th y” gi i quy t tình hu ng đó ra sao?ầ ả ế ố
- Trong quá trình gi i quy t tình hu ng  “Th y” b c l  cái d t nh  th  nàoả ế ố ầ ộ ộ ố ư ế
*Gv ch t ýố
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Truy n thành công  ngh  thu t nào? Phân tích hi u qu  ngh  thu t đó?ệ ở ệ ậ ệ ả ệ ậ

? T  ti ng c i b t lên trong truy n, theo em truy n “ Tam đ i con gà” có ý nghĩa gì?ừ ế ườ ậ ệ ệ ạ

*G i HS đ c “NNPBHM”ọ ọ
* Truy n đ c xây d ng b i tình hu ng hài h cệ ượ ự ở ố ướ
? Tình hu ng truy n  g m nh ng s  vi c nào?ố ệ ồ ữ ự ệ
? Khi x  ki n vi c gì đã x y raử ệ ệ ả

?  Hành đ ng c a th y lý có ý là gìộ ủ ầ

?  Nh n xét l i nói c a th y lý – s  d ng ngh  thu t gì?ậ ờ ủ ầ ử ụ ệ ậ

? C m nh n chung c a em v  c nh ngh  thu t?  ả ậ ủ ề ả ệ ậ
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Ý nghĩa c a truy n?ủ ệ

* Không tra h i s  vi c, không suy xét s  tình v  quan s  ki n ch  bi t phán quy t l  ph i d a trênỏ ự ệ ự ị ử ệ ỉ ế ế ẽ ả ự  
s  ti n mà C i và Ngô đút lót. Ti ng c i vì v y càng có ý nghĩa phê phán sâu s cố ề ả ế ườ ậ ắ

->Truy n c i: 2 lo i  khôi hài trào phúng ệ ườ ạ

->Truy n c i “TĐCG” “NNPBHM” thu c lo i trào phúngệ ườ ộ ạ
-

*Đ c văn b n ọ ả
àTh y g p ch  “Kê” trong sách “Tam thi n t ” . Không bi t, nói li u “D  d  là con dù dì” -> d tầ ặ ữ ệ ự ế ề ủ ỉ ố
àS  sai, b o h c trò đ c kh  -> gi u d t.ợ ả ọ ọ ẽ ấ ố
à Xin đài âm d ng -> xin đ c qu , đ c ý -> b o h c trò đ c to    -> cái d t đ c khu ch đ i.ươ ượ ẻ ắ ả ọ ọ ố ượ ế ạ  
Đ i m t v i ch  nhà, b  l t t y nh ng v n ngu  bi n cho s  d t nát b ng lý s  cùngố ặ ớ ủ ị ậ ẩ ư ẫ ỵ ệ ự ố ằ ự

à Nh n xétậ

à Ý nghĩa c a truy nủ ệ

à Truy n ng n g n, k t c u ch t ch , ệ ắ ọ ế ấ ặ ẽ
àCch vo truy n t  nhin, cch k t thc truy n r t b t ng .ệ ự ế ệ ấ ấ ờ

 àTh  php “nhn v t t  b c l ”: ủ ậ ự ộ ộ
à Ngôn ng  truy n gi n d  nh ng r t tinh, nh t là  ph n k t, s  d ng y u t  v n đi u đ  tăngữ ệ ả ị ư ấ ấ ở ầ ế ử ụ ế ố ầ ệ ể  
tính b t ng  và y u t  gây cấ ờ ế ố ười.

 àÝ nghĩa truy nệ : Bài h c nhân sinh rút ra cho m i chúng ta là Không nên khoác lát, gi u d t , ph iọ ỗ ấ ố ả  
không ng ng h c t p tích lu  ki n th c.ừ ọ ậ ỹ ế ứ

* Đ c văn b nọ ả

C i và Ngô đánh nhau -> đi x  ki n (C i lót 5 đ ng, Ngô lót 10 đ ng)ả ử ệ ả ồ ồ
+  Khi x  ki n:ử ệ
  .  C i thua: ng c nhiên r i “Xoè năm ngón tay” -> nh c nh  quan đã đ a quan 5 đ ngả ạ ồ ắ ở ư ồ
  . Th y lý cũng “Xoè năm [...] tay m t” -> ý nói Ngô nhi u h n đ n 2 bàn tayầ ặ ề ơ ế à Ngô th ngắ
  .  L i nói “Mày ph i ... nh ng nó l i ph i ... b ng hai mày” -> ngh  thu t ch i ch  đ c đáo ->ờ ả ư ạ ả ằ ệ ậ ơ ữ ộ  
gây c i.ườ
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à  ngh  thu t ch i ch  đ c đáo ( t  “ph i”) ệ ậ ơ ữ ộ ừ ả àt o tình hu ng gy cạ ố i-ườ
à xây d ng nh ng c  ch  và hành đ ng gây c i nh  trong k ch câm, mang nhự ữ ử ỉ ộ ườ ư ị i u nghĩa.ề

à Rút ra ý nghĩa c a truy n.ủ ệ

I. Ti u d n:ể ẫ
 - Truy n c i: 2 lo iệ ườ ạ
   +  Khôi hài: gi i trí, giáo d cả ụ
   +  Trào phúng (phê phán). Đ i t ng phê phán c a truy n trào phúng là nh ng thói h  t t x uố ươ ủ ệ ữ ư ậ ấ  
c a các h ng ng i trong xã h i.ủ ạ ườ ộ

    -Truy n c i “TĐCG” “NNPBHM” thu c lo i trào phúngệ ườ ộ ạ
-

II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả
1.  Truy n “Tam đ i con gà”ệ ạ
 a. N i dung: Th y không bi t ch  mà hay nói ch  đ  m i ng i l m t ng là hay ch  nên đónộ ầ ế ữ ữ ể ọ ườ ầ ưở ữ  
v  d y trề ạ ẻ
  - S  vi c gây c i th  nh t:Th y g p ch  “Kê” trong sách “Tam thi n t ” . Không bi t, nóiự ệ ườ ứ ấ ầ ặ ữ ệ ự ế  
li u “D  d  là con dù dì” -> d tề ủ ỉ ố
  -S  vi c gây c i th  hai: S  sai, b o h c trò đ c kh  -> gi u d t.ự ệ ườ ứ ợ ả ọ ọ ẽ ấ ố
 -S  vi c gây c i th  ba:  Xin đài âm d ng -> xin đ c qu , đ c ý -> b o h c trò đ c to    ->ự ệ ườ ứ ươ ượ ẻ ắ ả ọ ọ  
cái d t đ c khu ch đ iố ượ ế ạ
  -S  vi c gây c i th  ba: Đ i m t v i ch  nhà, b  l t t y nh ng v n ngu  bi n cho s  d t nátự ệ ườ ứ ố ặ ớ ủ ị ậ ẩ ư ẫ ỵ ệ ự ố  
b ng lý s  cùng:ằ ự
+D y cho cháu bi t đ n t n tam đ i con gàạ ế ế ậ ạ
+Gi i thích v  tam đ i con gà :” D  d ...con gà”ả ề ạ ủ ỉ
-> Tình hu ng mâu thu n trái t  nhiên là cái d t và s  gi u d t -> gây c i (ngh  thu t)ố ẫ ự ố ự ấ ố ườ ệ ậ
  b)  T ng k t:ổ ế
* Ngh  thu t:ệ ậ
- Truy n ng n g n, k t c u ch t ch , ch  xoay quanh m t mâu thu n gây c i là ệ ắ ọ ế ấ ặ ẽ ỉ ộ ẫ ườ d t – gi u d t,ố ấ ố  
m i chi ti t đ u h ng vào m c đích gây c i.ọ ế ề ướ ụ ườ
- Cch vo truy n t  nhin, cch k t thc truy n r t b t ng .ệ ự ế ệ ấ ấ ờ
- Th  php “nhn v t t  b c l ”ủ ậ ự ộ ộ : cái d t c a nhân v t t  hi n ra, tăng d n theo m ch phát tri n c aố ủ ậ ự ệ ầ ạ ể ủ  
truy n cho đ n đ nh đi m là lúc k t thúc.ệ ế ỉ ể ế
- Ngôn ng  truy n gi n d  nh ng r t tinh, nh t là  ph n k t, s  d ng y u t  v n đi u đ  tăngữ ệ ả ị ư ấ ấ ở ầ ế ử ụ ế ố ầ ệ ể  
tính b t ng  và y u t  gây c i.ấ ờ ế ố ườ
* Ý nghĩa truy n:ệ
  Không ch  nh m vào m t con ng i c  th , truy n ỉ ằ ộ ườ ụ ể ệ Tam đ i con gàạ  c n ph phn thĩi d t hay nĩiị ố  
ch , d t h c lm sang, d t l i b o th , qua ữ ố ọ ố ạ ả ủ đó nh n nh  v i m i ng i ph i luôn h c h i, khôngắ ủ ớ ọ ườ ả ọ ỏ  
nên che gi u cái d t c a mấ ố ủ ình.

  2)  Truy n “Nh ng nó ph i b ng hai mày”:ệ ư ả ằ
  a. N i dung:ộ
-Truy n phê phán cách x  ki n c a th y lý và v ch tr n b n ch t tham nhũng c a quan l i đ aệ ử ệ ủ ầ ạ ầ ả ấ ủ ạ ị  
ph ng trong xã h i VN x a.ươ ộ ư

+ C i và Ngô đánh nhau -> đi x  ki n (C i lót 5 đ ng, Ngô lót 10 đ ng)ả ử ệ ả ồ ồ
+  Khi x  ki n:ử ệ
  .  C i thua: ng c nhiên r i “Xoè năm ngón tay” -> nh c nh  quan đã đ a quan 5 đ ngả ạ ồ ắ ở ư ồ
  . Th y lý cũng “Xoè năm [...] tay m t” -> ý nói Ngô nhi u h n đ n 2 bàn tayầ ặ ề ơ ế à Ngô th ngắ
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  .  L i nói “Mày ph i ... nh ng nó l i ph i ... b ng hai mày” -> ngh  thu t ch i ch  đ c đáo ->ờ ả ư ạ ả ằ ệ ậ ơ ữ ộ  
gây c i.ườ
-> L  ph i đ c đo b ng ti nẽ ả ượ ằ ề
-Truy n cũng th  hi n thái đ  v a th ng, v a trách c a dân gian đ i v i nh ng ng i lao đ ngệ ể ệ ộ ừ ươ ừ ủ ố ớ ữ ườ ộ  
nh  C i. C i v a là n n nhân, v a là th  ph m; v a đáng c i, l i v a đáng th ng v a đángư ả ả ừ ạ ừ ủ ạ ừ ườ ạ ừ ươ ừ  
trách.
b)  T ng k t:ổ ế
* Ngh  thu t:ệ ậ
- t o tình hu ng gy cạ ố i: th y lườ ầ ý x  ki n gi i. C i đút lót vử ệ ỏ ả  yn tm l mình th ng. Nhắ ng C i b tư ả ấ  
ng  vờ ì b  thua ki n, ph i ị ệ ả đ n phút cu i m i bi t Ngô đút ti n cho th y lý nhi u g p 2 l n mế ố ớ ế ề ầ ề ấ ầ ình.
- Xây d ng nh ng c  ch  và hành đ ng gây c i nh  trong k ch câm, mang nhi u nghĩa.ự ữ ử ỉ ộ ườ ư ị ề
- K t h p c  ch  gây c i và l i nói gây c i, gi a ngôn ng  nói và ngông ng  c  ch .ế ợ ử ỉ ườ ờ ườ ữ ữ ữ ử ỉ
- Ch i ch : ơ ữ ph iả  là t  ch  tính ch t đ c dùng k t h p v i t  ch  s  l ng t o s  vô lừ ỉ ấ ượ ế ợ ớ ừ ỉ ố ượ ạ ự ý nh ng l iư ạ  
h p lợ ý.
* Ý nghĩa truy n:ệ
Truy n v ch tr n b n ch t tham nhũng c a hàng ngũ quan l i x a.ệ ạ ầ ả ấ ủ ạ ư

    4.C ng c :ủ ố
         - Nh ng s  vi c, chi ti t tiêu bi u và ý nghĩa c a 2 truy n c i?ữ ự ệ ế ể ủ ệ ườ
         - Truy n c i đ c xây d ng b ng các tình hu ng trái l  t  nhiên?ệ ườ ượ ự ằ ố ẽ ự
    5.D n dò: ặ So n “Ca dao than thân yêu th ng tình nghĩa” theo h ng d n sgk và m t s  câu h iạ ươ ướ ẫ ộ ố ỏ  
sau:
        -Hãy tìm nh ng câu ca dao b t đ u b ng ch  ‘thân em”, “trèo lên cây” ữ ắ ầ ằ ữ
        -

Tu n: 9ầ
Ti t: 26,27ế
NS: 12/10

Đ c vănọ

CA DAO THAN THÂN,YÊU TH NG TÌNH NGHĨAƯƠ
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I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-C m nh n đ c ti ng hát than thân và l i ca yêu th ng tình nghĩa c a ng i bình dân trong xhả ậ ượ ế ờ ươ ủ ườ  
pki n qua ngh  thu t đ m đà màu s c dgian c a ca daoế ệ ậ ậ ắ ủ
-Trân tr ng v  đ p tâm h n c a ng i lao đ ng và yêu quý nh ng sáng tác c a họ ẻ ẹ ồ ủ ườ ộ ữ ủ ọ
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ

-N i ni m xót xa, đ ng cay và tình c m yêu th ng th y chung, đ m th m ân tình c a ng iỗ ề ắ ả ươ ủ ằ ắ ủ ườ  
bình dân trong xã h i cũ.ộ
- Nh ng đ c s c c a ngh  thu t dân gian trong vi c th  hi n tâm h n ng i lao đ ng.ữ ặ ắ ủ ệ ậ ệ ể ệ ồ ườ ộ

2. K  năng:ỹ
         Đ c – hi u ca dao theo đ c tr ng th  lo i.ọ ể ặ ư ể ạ

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
        1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS

  2.KTBC: Các s  vi c chi ti t tiêu bi u trong truy n “Tam đ i con gà “, “Nh ng nó ph i b ngự ệ ế ể ệ ạ ư ả ằ  
hai mày”. Nêu ý nghĩa c a truy nủ ệ

       3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n HS đ c ti u d nướ ẫ ọ ể ẫ
*G i hs đ c ti u d n SGKọ ọ ể ẫ
?  N i dung c a ca daoộ ủ
?  Ngh  thu t c a ca daoệ ậ ủ

H ng d n HS đ c hi u vănướ ẫ ọ ể  
b nả  
* G i hs đ c bài 1,2ọ ọ
? Theo em ng i than thânườ  
trong bài ca dao 1,2 là ai?và 
thân ph n h  nh  th  nào?ậ ọ ư ế
*Trong l i than có nét t ngờ ươ  
đ ng và khác bi t .ồ ệ

?Đi m gi ng c a 2 bài ca dao?ể ố ủ
 Nh n xét – ch t ýậ ố

?  Đi m khác c a 2 bài ca daoể ủ  
là gì ?
*Gi ng bình:ả
-Hai l i than thân đ u m  đ uờ ề ở ầ  
b ng âm đi u xót xa ng mằ ệ ậ  
ngùi. Hình nh “Thân emả  
nh …” là mô típ quen thu cư ộ  
c a ca dao (…)ủ
-Trong ti ng than, ni m đauế ề  
c a h  ta v n th y nét đ p nủ ọ ẫ ấ ẹ ẩ  
ch a, đ y khát v ng yêuứ ầ ọ  
th ng trân tr ngươ ọ à Tính nhân 
văn cao cả
*Chuy n d n đ n bài ca  s  3ể ẫ ế ố
* G i hs đ c văn b nọ ọ ả

*Đ c ọ

->D a sgk- Tr  l iự ả ờ

*Đ cọ
àL i than c a ng i ph  nờ ủ ườ ụ ữ 
trong xã h i phong ki n vìộ ế  
thân ph n b  ph  thu cậ ị ụ ộ

àTrình bày nét gi ng nhauố  
c a 2 bài ca dao: B t đ uủ ắ ầ  
b ng “Thân em nh ..” ->ằ ư  
v a so sánh v a n d  ->ừ ừ ẩ ụ  
l i than cho s  ph n đ ngờ ố ậ ắ  
cay
*Ghi nh nậ
àBài1:Y th c v  ph m ch tứ ề ẩ ấ  
và s  ph n c a ng i phố ậ ủ ườ ụ 
nữ
àBài2:Kh ng đ nh gía trẳ ị ị 
đích th c nh ng cũng là n iự ư ỗ  
ng m ngùi v  thân ph nậ ề ậ  
c a ng i ph  nủ ườ ụ ữ

I.  Tìm hi u chung v  ca dao:ể ề
-  N i dung: Di n t  đ i s ng, tâmộ ễ ả ờ ố  
h n, t  t ng, tình c m c a nhânồ ư ưở ả ủ  
dân 
-  Ngh  thu t:ệ ậ
+  L i th  ng n g n, hàm súcờ ơ ắ ọ
+  S  d ng th  th  l c bátử ụ ể ơ ụ
+  BPTT: so sánh, n dẩ ụ
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả
1.  Bài 1,2: L i than c a ng iờ ủ ườ  
ph  n  trong xã h i phong ki nụ ữ ộ ế  
vì thân ph n b  ph  thu cậ ị ụ ộ
*  Đi m gi ng:ể ố
    B t đ u b ng “Thân em nh ..” -ắ ầ ằ ư
> v a so sánh v a n d  -> l i thanừ ừ ẩ ụ ờ  
cho s  ph n đ ng cayố ậ ắ
*  Đi m khác:ể
Hình nh so sánhả
-Bài1:
+ “T m l a đào” :v  đ p th t thaấ ụ ẻ ẹ ướ
+  “Ph t ph  gi a ch ”:s  ph nấ ơ ữ ợ ố ậ  
lênh đênh
-> Xót xavì s  ph n b  ph  thu c ố ậ ị ụ ộ
-Bài 2:
+  “C  u gai”: ru t tr ng, v  đen,ủ ấ ộ ắ ỏ  
ng t bùi -> v  đ p v  ph m ch tọ ẻ ẹ ề ẩ ấ
+  “ Ai i n m th  mà xem” -> l iơ ế ử ờ  
m i g i thi t thaờ ọ ế
-> N i xót xa cho giá tr  th c (ph mỗ ị ự ẩ  
ch t) không ai bi t đ nấ ế ế
2.  Bài 3: L i than l  duyênờ ỡ  
nh ng tình nghĩa v n  v ng b n,ư ẫ ữ ề  
thu  chungỷ
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?  Cách m  đ u bài ca dao cóở ầ  
gì khác v i bài trên?ớ

* “Trèo lên cây …”là m t môộ  
típ quen  thu c trong ca dao,ộ  
v a đ c xem là khúc d oừ ượ ạ  
đ u cho m t tâm trang r iầ ộ ố  
r m…ắ
?Đ i  t  “ai” đ c dùng đạ ừ ượ ể 
ch  ai?  và đ c th  hi n b ngỉ ượ ể ệ ằ  
m t c m xúc nh  th  nào?ộ ả ư ế
* Liên h : “ khi x a…”ệ ư

? M c dù l  duyên nh ng tìnhặ ỡ ư  
nghĩa v n s t son chung thu .ẫ ắ ỷ  
Đi u đó đ c th  hi n b ngề ượ ể ệ ằ  
BPTT gì? Vì sao tác gi  dânả  
gian l i s  d ng hình nhạ ử ụ ả  
thiên nhiên vũ tr  đ  kh ngụ ể ẳ  
đ nh tình nghĩa cu  con ng i?ị ả ườ
? Khép l i bài th  , nhân v tạ ơ ậ  
tr  tình đã c t lên l i gì?ữ ấ ờ  
Bpngh  thu t đ c s  dùng ệ ậ ượ ử ở 
câu cu i? Em có c m nh n gìố ả ậ  
v  hình nh y?ề ả ấ
* Bình gi ng:ả
-Nét đ c s c trong h  th ngặ ắ ệ ố  
hình nh so sánh n d  đ cả ẩ ụ ượ  
s  d ngử ụ
-V  đ p cao th ng c a tâmẻ ẹ ượ ủ  
h n nhân v t tr  tìnhồ ậ ữ

* Chuy n đ n bài 4ể ế
*G i hs đ c bài 4ọ ọ
? Th  pháp ngh  thu t đ củ ệ ậ ượ  
s  d ng hi u qu  trong 10ử ụ ệ ả  
dòng đ u c a bài ca dao? Phânầ ủ  
tích tác d ng c a bi n phápụ ủ ệ  
ngh  thu t đó?ệ ậ

?  Bài ca dao khép l i b ng nétạ ằ  
tâm tr ng gì c a nhân v t trạ ủ ậ ữ 
tình?
*Gi ng: Nh ng cung b t c mả ữ ậ ả  
xúc c a tình yêu đ i l aủ ộ ứ à Bài 
ca dao đã di n t  n i nhễ ả ỗ ớ 
th ng, lo l ng b ng nh ngươ ắ ằ ữ  
bi u hi n c a s  v t h t s cể ệ ủ ự ậ ế ứ  
quen thu c trong đ i s ng đóộ ờ ố  
cũng là m t cách t  lòng chânộ ỏ  
ch t mà thành th tấ ậ
*Đ n bài ca dao s  5-G i hsế ố ọ  
đ c bài 5ọ
?Bài ca dao có s  xu t hi nự ấ ệ  
c a hình nh gì? Em th  đ củ ả ử ọ  

*Đ cọ
-> L i đ a đ y quen thu cố ư ẩ ộ  
trong ca dao

-> Oán trách duyên ph n lậ ỡ 
làng

-> So dánh + n d  + đ oẩ ụ ả  
ng , t  láy -> tình nghĩaữ ừ  
th y chungủ

-> Tr  l i theo c m nh nả ờ ả ậ

*Đ cọ

->Nhân hoá, hoán d …ụ

-> N i nh  th ng khôngỗ ớ ươ  
d tứ

-> S  lo s  trong tình yêuự ợ

-  C1: M  đ u b ng l i đ a đ yở ầ ằ ố ư ẩ  
quen thu c “Trèo lên […] n aộ ử  
ngày” đ  th  l  tâm tr ngể ổ ộ ạ

-  C2: đ i t  “ai” + câu c m -> oánạ ừ ả  
trách xót xa khi duyên ph n l  làngậ ỡ

-  C3,4: B ng ngh  thu t so sánh +ằ ệ ậ  
n d  + đ o ng  + t  láy -> kh ngẩ ụ ả ữ ừ ẳ  

đ nh s  xa cách nh ng tình nghĩaị ự ư  
v n b n v ng thu  chung.ẫ ề ữ ỷ

-  C5,6: 
+  Câu h i tu t  ỏ ừ
+  BP so sánh + n d ” Ta nh  saoẩ ụ ư  
V t ch  trăng…”ượ ờ
-> Ti ng g i thi t tha, s  ch  đ iế ọ ế ự ờ ợ  
m i mòn kh c kho i -> tình yêuỏ ắ ả  
chung thu .ỷ

3.  Bài 4: Tình c m nh  th ngả ớ ươ  
trong tình yêu đôi l aứ
-  Ngh  thu t:ệ ậ
+  Nhân hoá: “Khăn”, “đèn”
+  Hoán d : “m t”ụ ắ
+  L p cú pháp + đi p khúc “Khănặ ệ  
th ng nh  ai”ươ ớ
-> N i nh  th ng tri n miên daỗ ớ ươ ề  
di t trong tình yêu đ c di n t  cế ượ ễ ả ụ 
th , tinh t  và g i c mể ế ợ ả
-  Hai câu cu i: s  lo l ng môngố ự ắ  
lung cho h nh phúc l a đôiạ ứ

4.  Bài 5: L i t  tình duyên dángờ ỏ  
nh ng táo b o ư ạ
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m t vài bài ca dao có s  d ngộ ử ụ  
hình nh gi ng v i bài ca daoả ố ớ  
s  5?ố

?  Đi m đ c đáo c a bài caể ộ ủ  
dao là  ch  nào?Nh n xét c aở ỗ ậ ủ  
em v  c mu n c a nhân v tề ướ ố ủ ậ  
tr  tình? c mu n đó nói lênữ Ướ ố  
đi u gì?ề
* Bình:Đi m đ c đáo c a bàiể ộ ủ  
ca dao: 
-Hình nh phi lí nh ng lãngả ư  
m n, thi v , đ p đ  xinh x nạ ị ẹ ẽ ắ  
phù h p v i c m xúc bayợ ớ ả  
b ng c a tình yêu. ổ ủ
- c m  c a nhân v t tr  tìnhƯớ ơ ủ ậ ữ  
th t đáng yêu, th  hi n thú v .ậ ể ệ ị  
Đó chính là khát v ng, là t mọ ấ  
lòng c a cô gái.ủ
*D n chuy nG i hs đ c bài 6ẫ ể ọ ọ
?  Bài ca dao có nh c đ nắ ế  
hình nh  gì? Em có bi t đ nả ế ế  
m t bài ca dao nào khác có sộ ử 
d ng hình nh đó?ụ ả

?  Hình nh m i m n g ngả ố ặ ừ  
cay đ c s  d ng trong bài caượ ử ụ  
dao bi u tr ng cho đi u gì?ể ư ề
? Bài ca dao có k t c u đ tế ấ ặ  
bi t  ch  nào?Theo em, k tệ ở ỗ ế  
c u nh  th  có tác d ng gì?ấ ư ế ụ
?  Qua 6 bài ca dao em hãy cho 
bi t ngh  thu t th ng đ cế ệ ậ ườ ượ  
s  d ngử ụ
?  Đ i s ng tình c m c aờ ố ả ủ  
ng i bình dân th i x a di nườ ờ ư ễ  
t  trong ca dao nh  th  nào?ả ư ế  
Em hãy nêu ý nghĩa văn b n?ả

*Đ cọ

-> Tr  l i: c mu n: sôngả ờ ướ ố  
r ng 1 gang. b c c u d iộ ắ ầ ả  
y mế

-> c mu n phi lý nh ngƯớ ố ư  
tình r t th tấ ậ

*Đ cọ

à Hình nh “Mu i m n –ả ố ặ  
g ng cay”…ừ

-> Bi u t ng cho s  chungể ượ ự  
th y trong tình c mủ ả

-> Kh ng đ nh tình yêu sonẳ ị  
s tắ

à Công th c m  đ u: “thânứ ở ầ  
em…”.Hình nh bi uả ể  
t ng.ượ
 Cách so sánh, n d , thẩ ụ ể 
th  l c bát, song that l c bátơ ụ ụ
àNg i ca và kh ng đ nh vợ ẳ ị ẻ 
đ p đ i s ng tâm h n, tẹ ờ ố ồ ư 
t ng, tình c m c a ng iưở ả ủ ườ  
bình dân Vi t Nam x a.ệ ư

-  Môtíp “chi c c u” -> bi u t ngế ầ ể ượ  
c a tình yêuủ

-  Đi m đ c đáo -> c mu n:ể ộ ướ ố
+  Sông r ng 1 gangộ
+  B c c u d i y mắ ầ ả ế
-> S  phi lý nh ng tình r t th c ->ự ư ấ ự  

c mu n táo b o mà tr  tình đ mướ ố ạ ữ ằ  
th m -> tình yêu mãnh li tắ ệ

5.  Bài 6: Ca ng i l i s ng nghĩaợ ố ố  
tình, thu  chung c a ng i bìnhỷ ủ ườ  
dân

-  Hình nh “Mu i m n – g ngả ố ặ ừ  
cay” -> bi u tr ng cho s  g n bóể ư ự ắ  
thu  chungỷ
-  L i nói trùng đi pố ệ
+ Mu i – g ngố ừ
+  Ba năm – chín tháng
+  Còn m n – còn cayặ
+  Nghĩa n ng – tình dàyặ
+  Th  STLB bi n thể ế ể
-> Kh ng đ nh tình nghĩa son s tẳ ị ắ  
không bao gi  xa cách.ờ
III.  T ng k t:ổ ế
1. Ngh  thu t:ệ ậ
- Công th c m  đ u: “thân em…”.ứ ở ầ
- Hình nh bi u t ng.ả ể ượ
- Cách so sánh, n d , th  th  l cẩ ụ ể ơ ụ  
bát, song that l c bát.ụ
2. Ý nghĩa văn b n:ả
Ng i ca và kh ng đ nh v  đ p đ iợ ẳ ị ẻ ẹ ờ  
s ng tâm h n, t  t ng, tình c mố ồ ư ưở ả  
c a ng i bình dân Vi t Nam x a.ủ ườ ệ ư

    4.C ng c :ủ ố  -N i ni m chua xót, tình c m yêu th ngchung thu  c a ng i bình dân trong xã h iỗ ề ả ươ ỷ ủ ườ ộ  
cũ
                      -Ngôn ng  gi n d  , giàu hình nh so sánh n d , l i di n đ t công th cữ ả ị ả ẩ ụ ố ễ ạ ứ   
    5.D n dò:ặ - H c thu c lòng các bài ca dao và bài h c, s u t m thêm các bài ca dao có cùng ch  đọ ộ ọ ư ầ ủ ề
                     - Xem tr c bài:” Đ c đi m c a ngôn ng  nói và ngôn ng  vi t”ướ ặ ể ủ ữ ữ ế
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Tu n: 10ầ
Ti t: 28ế
NS: 19/10

Ti ng vi tế ệ

Đ C ĐI M C A NGÔN NG  NÓIẶ Ể Ủ Ữ
VÀ NGÔN NG  VI TỮ Ế

I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
- N m đ c nh ng đ c đi m v  tình hu ng giao ti p, các ph ng ti n ngôn ng  ch  y u và cácắ ượ ữ ặ ể ề ố ế ươ ệ ữ ủ ế  
ph ng ti n h  tr  c a ngôn ng  nói và ngôn ng  vi t,ươ ệ ỗ ợ ủ ữ ữ ế
-Có k  năng s  d ng ngôn ng  thích h p v i đ c đi m c a ngôn ng  nói và ngôn ng  vi tỹ ử ụ ữ ợ ớ ặ ể ủ ữ ữ ế
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ
Đ c đi m c a ngôn ng  nói và ngông ng  vi t xét theo các ph ng di n:ặ ể ủ ữ ữ ế ươ ệ
- Ph ng ti n ngôn ng .ươ ệ ữ
- Tình hu ng giao ti p.ố ế
- Ph ng ti n ph  tr .ươ ệ ụ ợ
 - T , câu, văn b n.ừ ả
2. K  năng:ỹ
- Nh ng k  năng thu c v  ho t đ ng nói và ho t đ ng nghe trong giao ti p  d ng ngôn ng  nói.ữ ỹ ộ ề ạ ộ ạ ộ ế ở ạ ữ
- Nh ng k  năng thu c v  ho t đ ng vi t và ho t đ ng đ c trong giao ti p  d ng ngôn ng  vi t.ữ ỹ ộ ề ạ ộ ế ạ ộ ọ ế ở ạ ữ ế
- K  năng phân bi t đ  không s  d ng nh m l n gi a ngôn ng  nói và ngôn ngỹ ệ ể ử ụ ầ ẫ ữ ữ ữ vi t.ế
III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
         1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS

   2.KTBC: VB là gì? Các lo i văn b n? Ví d .ạ ả ụ
        3.Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n HS tìm hi u vướ ẫ ể ề 
ngôn ng  nói ữ
* Yêu c u HS chú ý :  câuầ  * th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

I.  Đ c đi m ngôn ng  nói:ặ ể ữ
1. Khái ni m:ệ
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chuy n trao  ng n c a 2 HS.ệ ắ ủ
* Nh n m nh: ngôn ng  sấ ạ ữ ử 
d ng trong đo n h i tho i màụ ạ ộ ạ  
2 b n v a th  hi n là ngônạ ừ ể ệ  
ng  nóiữ
? Ngôn ng  nói là gì?ữ

?  Khi nói, ng i nói, ngoàiườ  
vi c s  d ng ngôn ng   nói thìệ ử ụ ữ  
ng i nói còn s  d ngườ ử ụ  
ph ng ti n giao ti p gì?ươ ệ ế

?  Theo en, v n t  ng  đ cố ừ ữ ượ  
dùng trong ngôn ng  nói là gì?ữ

?  Đ c đi m ng  pháp c aặ ể ữ ủ  
ngôn ng  nói?ữ

Chuy n ýể
H ng d nướ ẫ  HS tìm hi u vể ề 
ngôn ng   vi tữ ế
* Ph n bài h c các em v a ghiầ ọ ừ  
nh n là ngôn ng  vi tậ ữ ế
?  Ngôn ng  vi t là gì?ữ ế

?  N u văn b n nói d u hi uế ả ấ ệ  
đ u tiên đ c th  hi n tr cầ ượ ể ệ ướ  
h t  ng  đi u thì ngôn ngế ở ữ ệ ữ 
vi t đ c th  hi n tr c h tế ượ ể ệ ướ ế  
là  ch  nào?ở ỗ
?  T  ng  c a ngôn ng  vi từ ữ ủ ữ ế  
đ c s  d ng nh  th  nàoượ ử ụ ư ế

?  V  đ c đi m ng  pháp?ề ặ ể ữ

* L u ý các tr ng h p đ cư ườ ợ ặ  
bi t ệ
H ng d n ghi nhướ ẫ ớ
? Vì sao khi nói , vi t, ng iế ườ  
t o l p văn b n ph i nói, vi tạ ậ ả ả ế  
sao cho phù h p?ợ
* Nh n m nh ghi nh .ấ ạ ớ
H ng d n LTướ ẫ
*G i hs đ c BT1/SGK/88ọ ọ
? Phân tích đ c đi m ngôn ngặ ể ữ 
vi t c a  đo n văn?ế ủ ạ

*G i hs đ c bài 2/SGKọ ọ

?  Phân tích nh ng đ c đi mữ ặ ể  
c a ngôn ng  nói? (T  kh uủ ữ ừ ẩ  
ng , c  ch  đi u b , s  thayữ ử ỉ ệ ộ ự  

S  d ng ngôn ng  âmử ụ ữ  
thanh trong giao ti pế

Gi ng nói, ng  đi u,…ọ ữ ệ

S  d ng t  đia ph ng,ử ụ ừ ươ  
ti ng lóngế

Câu quá ng n ho c quáắ ặ  
r m raườ

Ngôn ng  th  hi n b ngữ ể ệ ằ  
ch  vi tữ ế

H  th ng d u câu…ệ ố ấ

 
T  ng  l a ch nừ ữ ự ọ

Đ y đ  các thành ph n…ầ ủ ầ

à Nh c l i đ c đi m di nắ ạ ặ ể ễ  
đ t c a ngôn ng  nói vàạ ủ ữ  
ngôn ng  vi tữ ế

Đ c ọ

Tìm – tr  l iả ờ

  Ngôn ng  nói là ngôn ng  âm thanh,ữ ữ  
là l i nói trong giao ti p hàng ngày,ờ ế  
trao đ i tr c ti p v i nhauổ ự ế ớ
2.Đ c đi m di n đ t:ặ ể ễ ạ
- Ng  đi uữ ệ : đa d ng và các ph ngạ ươ  
ti n h  tr  : c  ch , nét m t, ánh m t.ệ ỗ ợ ử ỉ ặ ắ
-T  ngừ ữ: đa d ngạ
+ L p t  mang tính kh u ng , ớ ừ ẩ ữ
+s  d ng t  đ a ph ng ti ng lóngử ụ ừ ị ươ ế
+Các tr  t , thán t , các t  ng  đ aợ ừ ư ừ ữ ư  
đ y, chêm xen…ẩ
- Ng  pháp:ữ  
+ Th ng dùng câu t nh l cườ ỉ ượ
+ Câu quá ng n, ho c quá dài.ắ ặ
II.  Đ c đi m c a ngôn ng  vi t:ặ ể ủ ữ ế
1.  Khái ni m:ệ
     Ngôn ng  vi t là ngôn ngữ ế ữ thể 
hi n b ng ch  vi t và đ c ti pệ ằ ữ ế ượ ế  
nh n b ng th  giác.ậ ằ ị
2. Đ c đi m di n d t:ặ ể ễ ạ  
-H  th ng d u câu, kí hi u, hình …ệ ố ấ ệ
-T  ng :ừ ữ  
+ T  ng  có l a ch nừ ữ ự ọ
+Khoa h c, chính xác phù h p v iọ ợ ớ  
t ng p/cừ
-Ng  pháp:ữ  
+Đúng ng  phápữ
+Các thành ph n câu: ch t ch , m l cầ ặ ẽ ạ
* Chú ý: 2 tr ng h pườ ợ
-Ngôn ng  nói đ c ghi = ch  vi tữ ượ ữ ế
-Ngôn ng  vi t đ c trình bàyữ ế ượ  b ngằ  
l i nói mi ngờ ệ
III. Ghi nhớ: SGK-Tr88

IV.  Luy n t p:ệ ậ
1.phân tích đ c đi m ngôn ng  vi t:ặ ể ữ ế
-S  d ng nhi u lo i d u câu: haiử ụ ề ạ ấ  
ch m, ngo c đ n, ngo c kép,  ch m,ấ ặ ơ ặ ấ  
ph y, ba ch mẩ ấ
-Thu t ng : t  v ng, ng  pháp,ậ ữ ừ ự ữ  
phong cách…
-B  c c trình bày rõ ràng ch t ch :ố ụ ặ ẽ  
phân nhi u đo n,  t  liên k t ề ạ ừ ế
2/88 – Phân tích đ c đi m ngôn ngặ ể ữ 
nói:
-T  kh u ng , hô ng , thán t :kìa, cóừ ẩ ữ ữ ừ  
kh i , m y giò, đ y, i, s  gì.ố ấ ấ ơ ợ
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phiên vai)

*G i hs đ c BT3 và th c hi nọ ọ ự ệ  
câu a
? Phân tích l i và ch a l i  câuỗ ữ ạ  
cho phù h p v i ngôn ngợ ớ ữ 
vi t?ế

Đ cọ

à Phân tích theo g i ýợ

Đ cọ

-> Thi u CN…ế à thêm CN

-Câu t nh l c, câu đ n đ c bi tỉ ượ ơ ặ ệ
-C  ch : cong c n, ton ton, li c m tử ỉ ớ ế ắ  
c i títườ
-Thay phiên :L t l i(1): m y côượ ờ ấ  
gái( b n  th ),l t l i(2):l i th , l tạ ị ượ ờ ờ ị ượ  
l i(3)l i Tràng, l t l i(4):l i thờ ờ ượ ờ ờ ị
à Trao đ i tr c ti pổ ự ế

3/89 – Phân tích l i và ch a l i  câuỗ ữ ạ  
sau:
a/*Ch  sai:ỗ
- Thi u CNế
-  S  d ng ngôn ng  nói: h t ýử ụ ữ ế
 *S a l i câu hoàn ch nh trong th  caử ạ ỉ ơ  
VN, ta th y nhi u b c tranh mùa thuấ ề ứ  
r t đ pấ ẹ
b/c/: v  nhà làmề

    4.C ng c :ủ ố    Đ c đi m ngôn ng  nóiặ ể ữ
                          Đ c đi m ngôn ng  vi tặ ể ữ ế
    5.D n dò: ặ so n bài “ Ca dao  hài h c “ theo câu h i h ng d n sgk, đ c thêm” L i ti n d n”ạ ướ ỏ ướ ẫ ọ ờ ễ ặ
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Tu n: 10ầ
Ti t: 29, 30ế
NS: 19/10

           Đ c văn:ọ CA DAO HÀI H CƯỚ

Đ c thêm:ọ  L I TI N D NỜ Ễ Ặ
I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ
   bài ca dao hài h cỞ ướ : - C¶m nhn ® c ting cỵ i l¹c quan yªu ®i cđa ngi b×nh d©n trong x· hi xa ;
- Thy ® c ngh  thut trµo lng th«ng minh, hm hnh trong c¸c bµi caỵ Ư  dao hµi híc. 

 bài “L i ti n d n”: Ở ờ ễ ặ  - Th y đ c n i xót th ng, đau kh  tuy t v ng ; c m nh n đ c khátấ ượ ỗ ươ ổ ệ ọ ả ậ ượ  
v ng t  do yêu đ ng, th y chung g n bó c a chàng trai và cô gáiọ ự ươ ủ ắ ủ  Thái ;

- Hi u đ c s  k t h p gi a y u t  t  s  và tr  tình, cách di n t  tâm tr ng nhân v t trong truy nể ượ ự ế ợ ữ ế ố ự ự ữ ễ ả ạ ậ ệ  
th  dân gian.ơ
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ . 
    bài ca dao hài h c:Ở ướ T©m hn l¹c quan yªu ®i vµ trit lÝ nh©n sinh lµnh m¹nh cđa ngi lao ®ng 
Vi t Nam ngµy xƯ a ® c thĨ hi n b»ng ngh  thut trµo lng th«ng minh, hm hnh. ỵ Ư Ư

    bài “L i ti n d n”: -Ở ờ ễ ặ  N i xót th ng c a chàng trai và ni m đau kh  tuy t v ng c a cô gái. ỗ ươ ủ ề ổ ệ ọ ủ

- Khát v ng h nh phúc, tình yêu chung th y c a chàng trai, cô gái.ọ ạ ủ ủ

- S  k t h p gi a t  s  và tr  tình, cách th  hi n tâm tr ng nhânự ế ợ ữ ự ự ữ ể ệ ạ  v t.ậ

K  năng: ỹ
     bài ca dao hài h c:Ở ướ  Ti p t c rèn luy n kĩ năng ti p c n và phân tích ca dao.ế ụ ệ ế ậ

     bi L i ti n d n: Ở ờ ễ ặ Đ c - hi u văn b n theo đ c tr ng th  lo i. ọ ể ả ặ ư ể ạ
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
     1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS
   2.KTBC: Trình bày ph n đ c hi u 2 bài ca dao than thân yêu th ng tình nghĩa mà em thích. Phátầ ọ ể ươ  
bi u c m nghĩ riêng c a em v  1 trong 2 bài ca dao đó.ể ả ủ ề

    3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

 H ng d n HS đ c hi u  bàiướ ẫ ọ ể  
ca dao hài h cướ
* G i 2 HS hát đ i đáp bài1ọ ố
? Bài ca dao có k t c u nhế ấ ư 
th  nào?ế
* D n ch ng nh ng bài ca daoẫ ứ ữ  
s  d ng hình th c đ i đáp.ử ụ ứ ố

?  L i d n c i có gì khácờ ẫ ướ  
th ng?  Theo em, trong l i d/ườ ờ
c có s  d ng ngh  thu t nào?ử ụ ệ ậ  
Tác d ng c a th  pháp nghụ ủ ủ ệ 
thu t đó?ậ

* Hát đ i đápố

->k t c u : đ i đápế ấ ố
-G m 2 l i: ồ ờ
+ L i d n c i c a chàngờ ẫ ướ ủ  
trai( 6 dòng  đ u)ầ
+ L i thách c i c a côờ ướ ủ  
gái(8 dòng cu i)ố
-> D n toàn nh ng l  v t,ẫ ữ ễ ậ  
không có cho m t l  c iộ ễ ướ  
thông th ng, …ườ
-> Phóng đ i, đ i l p, gi mạ ố ậ ả  
d n-> C i v  c nh nghèo,ầ ườ ề ả  
hóm h nhỉ

A.Đ c hi u:CA DAO HÀIọ ể  
H CƯỚ

1.  Bài 1: Ti ng c i t  tràoế ườ ự  
trong c nh nghèo; ti ng c iả ế ườ  
v t lên c nh ng .ượ ả ộ
* K t c u: ế ấ
- D i hình th c đ i đáp ( quenướ ứ ố  
thu c trong ca dao)ộ
-G m 2 l i: ồ ờ
+ L i d n c i c a chàng trai( 6ờ ẫ ướ ủ  
dòng  đ u)ầ
+ L i thách c i c a cô gái(8 dòngờ ướ ủ  
cu i)ố
*  L i d n c i c a chàng trai:ờ ẫ ướ ủ
-  Ngh  thu t khoa tr ng, phóngệ ậ ươ  
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?  Nh n xét ngh  thu t l pậ ệ ậ ậ  
lu n c a chàng trai trong l iậ ủ ờ  
d n c i? L i d/c t o nênẫ ướ ờ ạ  
ti ng c i mang ý nghĩa gì?ế ườ

* Ch t ýố

?  L i thách c i có s  d ngờ ướ ử ụ  
ngh  thu t gì?Nh n xét v  l iệ ậ ậ ề ờ  
thách c i và nh ng d  đ nhướ ữ ự ị  
c a cô gái?ủ
 

T  ch c th o lu n nhóm bànổ ứ ả ậ  
(2phút):
?C m nh n c a em v  cô gái?ả ậ ủ ề
* G i ý ki n b  sungọ ế ổ à hoàn 
ch nhỉ

?  Qua n i dung d n c i vàộ ẫ ướ  
thách c i, ng i nông dân tướ ườ ự 
c i mình v  đi u gì ? Ti ngườ ề ề ế  
c i đó cho th y tâm h n hườ ấ ồ ọ 
ra sao?
* Bình: Không m c c m choặ ả  
c nh nghèo, không chê baiả  
c nh nghèo. Ch n đúngả ọ  
chuy n c i xin đ  b c l  rõệ ướ ể ộ ộ  
nh t c nh nghèo đ  c i.ấ ả ể ườ
-L i d n c i: giàu tính hàiờ ẫ ướ  
h c, nói đ  vui : b n lĩnhướ ể ả
-L i thách c i th  hi n r t rõờ ướ ể ệ ấ  
tri t lí nhân sinh c a ng i laoế ủ ườ  
đ ng: tâm h n thanh cao…ộ ồ
-Liên h  v i nh ng bài ca daoệ ớ ữ  
d n c i và thách c i khácẫ ướ ướ à 
v  đ p tâm h n đáng trânẻ ẹ ồ  
tr ng c a chàng trai, cô gái.ọ ủ
*H ng d n HS đ c hi u 3ướ ẫ ọ ể  
bài ca dao còn l iạ
* G i HS đ c  văn b nọ ọ ả
* C  3 bài ca dao đ u có n iả ề ộ  
dung hài h cướ
? Theo em, 3 bài ca dao có 
đi m chung là gì?( đ i t ng,ể ố ượ  

->Trình bày nh n xét vàậ  
c m nh nả ậ

*Ghi nh nậ

-> Ngh  thu t đ i l p,ệ ậ ố ậ  
gi m d nả ầ àTrình bày nh nậ  
xét v  l i thách c i vàề ờ ướ  
nh ng d  đ nh c a cô gáiữ ự ị ủ

* Th o lu nả ậ
à Trình bày:C m nh n vả ậ ề 
cô gái

à Ti ng c i v  c nhế ườ ề ả  
nghèoà Yêu đ iờ

-> M c đích: phê phánụ
-> Châm bi mế

*Đ cọ
àNêu đ i t ng, m c đíchố ượ ụ  
và thái đ  c iộ ườ
- Đ i t ng: ng i dân laoố ượ ườ  
đ ng m c thói x uộ ắ ấ

đ i; gi m d n : voi, trâu bò ( thú 4ạ ả ầ  
chân-l n) ;  “d n con chu tớ ẫ ộ  
béo”( thú 4 chân-nh ) -> chàng traiỏ  
t ng t ng ra  l  v t d n c iưở ượ ễ ậ ẫ ướ  
ban đ u to tác sang tr ng nh ngầ ọ ư  
cu i cùng ch  đ n gi n, d  ki mố ỉ ơ ả ễ ế
-Ngh  thu t đ i l p: ệ ậ ố ậ
+ D n voi :s  qu c c mẫ ợ ố ấ
+ D n trâu:s  h  máu hànẫ ợ ọ
+ D n bò:s  h  nhà nàng co gân”ẫ ợ ọ
+” Mi n là…m i làng”ễ ờ à hài h c,ướ  
c i vui cho  c nh nghèoừơ ả
àL p lu n khôn khéo, hài h c, cóậ ậ ướ  
duyênà Tài ăn nói thông minh, khéo 
léo và t m lòng khao khát yêuấ  
đ ng c a chàng traiươ ủ à ti ng c iế ườ  
l c quan, yêu đ iạ ờ
*  L i thách c i c a cô gái:ờ ướ ủ
-  Ngh  thu t đ i l p: thách l n gà/ệ ậ ố ậ ợ  
nhà khoai langà v t thách c i bìnhậ ướ  
dân.
-  L i nói gi m d n: ố ả ầ
+c  to: m i làngủ ờ
+c  nh : h  hàng ănủ ỏ ọ
+ c  m : con tr  ănủ ẻ ẻ
+ c  rím, c  hà: cho l n gà ănủ ủ ợ
à D  đ nhh p lí-Tính toán chu đáoự ị ợ
è Cô gái thách c i r t vô t , v aướ ấ ư ừ  
dí d m, đáng yêu , không m c c mỏ ặ ả  
mà b ng lòng v i c nh nghèoằ ớ ả à 
thông c m cho hoàn c nh nghèoả ả  
c a chàng trai, ch p nh n tình c mủ ấ ậ ả  
c a chàng traiủ àNhân cách cao đ p:ẹ  
đ t tình nghĩa cao h n c a c i.ặ ơ ủ ả
=> T  c i mình trong c nh nghèo,ự ườ ả  
b n lĩnh s ng, tinh th n l c quanả ố ầ ạ  
yêu đ i, yêu cu c s ng.ờ ộ ố

2.  Bài 2,3,4: Ti ng c i phê phánế ườ  
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m c đích và thái đ )ụ ộ

* M i bài ca dao l i có đi mỗ ạ ể  
đ c s c riêngặ ắ
*Yêu c u hs đ c bài 2ầ ọ
? Tìm ngh  thu t  đ c sệ ậ ượ ử 
d ng trong bài ca dao? Qua đóụ  
tác gi  dân gian có ý  phê phánả  
lo i ng i nào?ạ ườ
?  Bài ca dao s  3, s  d ngố ử ụ  
ngh  thu t gì ?phê phán ai?ệ ậ

?  Ngh  thu t bài s  4 – phêệ ậ ố  
phán lo i ng i nàoạ ườ
* H ng d n HS t ng k t ướ ẫ ổ ế

? Nh ng ngh  thu t nàoữ ệ ậ  
th ng s  d ng trong ca daoườ ử ụ  
hài h c?ướ
? Ý nghĩa văn b n?ả
H ng d n đ c thêmướ ẫ ọ
 * G i HS đ c ti u d n SGKọ ọ ể ẫ
?Nh n m nh nh ng nét chínhấ ạ ữ  
v  truy n th  và c t truy n”ề ệ ơ ố ệ  
Ti n d n ng i yêu”ễ ặ ườ
*G i hs đ c đo n tríchọ ọ ạ
*Gv h ng d n hs hi u và làmướ ẫ ể  
n i b t 2 tâm tr ng c a chàngổ ậ ạ ủ  
trai trong đo n tríchạ
? Di n bi n c a chàng trai trênễ ế ủ  
đ ng ti n ng i yêu v  nhàườ ễ ườ ề  
ch ng và tâm tr ng c a cô gáiồ ạ ủ  
nh  th  nào?ư ế
? Chàng trai đã kh ng đ nhẳ ị  
đi u gì cùng cô gái?ề
* Chú ý cho HS th y hình nhấ ả  
di n t  tâm tr ng c a chàngễ ả ạ ủ  
trai và tâm tr ng cô gáiạ à ch t ýố
? Theo em,  đi m ngh  thu tể ệ ậ  
đ c s c s  d ng trong đo nặ ắ ử ụ ạ  
trích là gì?

-  M c đích: phê phán thóiụ  
h  t t x u c a h .ư ậ ấ ủ ọ
-Thái đ  c i: châm bi mộ ườ ế  
nh  nhàngẹ
-> Phóng đ i, đ i l p :  phêạ ố ậ  
phán lo i đàn ông y u đu iạ ế ố

-> Nt đ i l p : phê phán lo iố ậ ạ  
đàn ông ăn bám vợ
-> Phóng đ i, t ng ph n:ạ ươ ả  
Phê phán lo i ph  n  vôạ ụ ữ  
duyên

à  Phóng đ i, đ i l pạ ố ậ

Ghi vào t pậ

àChú ý nh ng nét chínhữ

* Đ c văn b nọ ả

àLòng đau xót khôn nguôi
àLòng chung thu  ỷ

Chàng trai kh ng đ nh t mẳ ị ấ  
lòng chung thu  c a mìnhỷ ủ  
đ i v i cô gáiố ớ

à L pặ

trong n i b  nhân dân, nh mộ ộ ằ  
nh c nh  nhau tránh nh ng thóiắ ở ữ  
h  t t x uư ậ ấ

-  Bài 2: Ngth phóng đ i + đ iạ ố  
l p(làm trai –s c trai,  t  th  quy tậ ứ ư ế ế  
li t nh ng ch  gánh n i 2 h t v ng)ệ ư ỉ ổ ạ ừ  
-> phê phán lo i đàn ông khôngạ  
đáng s c traiứ
-Bài 3: ngth đ i l p(Ch ng ng i ố ậ ồ ườ
…>< ch ng em… -> phê phán lo iồ ạ  
đàn ông l i nhác, vô tích s .ườ ự
-  Bài 4: ngth phóng đ i, t ngạ ươ  
ph n -> phê phán lo i ph  n  vôả ạ ụ ữ  
duyên.

III.T ng k t.ổ ế
1. Ngh  thu t chung:ệ ậ
- H  c u, hình nh tài tình, kh cư ấ ả ắ  
h a nhân v t b ng nh ng nét đi nọ ậ ằ ữ ể  
hình.
-  Phóng đ i, đ i l pạ ố ậ
-  Ngôn ng  g n gũi v i đ i s ngữ ầ ớ ờ ố  
h ng ngày.ằ
2. Ý nghĩa văn b nả
Tâm h n l c quan yêu đ i và tri t líồ ạ ờ ế  
nhân sinh lành m nh c a ng i laoạ ủ ườ  
đ ng Vi t Nam trong ca dao – dânộ ệ  
ca.
B.Đ c thêm: “ L I TI N D N”ọ Ờ Ễ Ặ
( Trích ti n dăn ng i yêu”-ễ ườ  
Truy n th  c a dân t c Thái)ệ ơ ủ ộ
I.  Ti u d n:ể ẫ
1.  Truy n th : SGKệ ơ
2.  Tóm t t truy n: SGK/ắ ệ

II.  Đ c thêm văn b n:ọ ả

1. N i dung:ộ  
-Chàng trai c m nh n đ c n i đauả ậ ượ ỗ  
kh  tuy t v ng c a cô gáiổ ệ ọ ủ à Lòng 
đau xót khôn nguôi
- Chàng trai kh ng đ nh t m lòngẳ ị ấ  
chung thu  c a mình đ i v i cô gáiỷ ủ ố ớ
ètình yêu tha thi t thu  chung vàế ỷ  
khát v ng t  do yêu đ ng c a cácọ ự ươ ủ  
chàng trai, cô gái Thái 
2.Ngh  thu t :ệ ậ
- L a ch n t  ng , hình nh thự ọ ừ ữ ả ể 
hi n đ c tr ng, g n gũi v i đ ngệ ặ ư ầ ớ ồ  
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bào Thái. 
- Cách miêu t  tâm tr ng nhân v tả ạ ậ  
chi ti t, c  th  qua l i nói đ yế ụ ể ờ ầ  c mả  
đ ng, qua hành đ ng săn sóc ânộ ộ  
c n, qua suy nghĩ, c m xúc mãnhầ ả  
li t.ệ
3. Ý nghĩa văn b nả  
Đo n trích th  hi n tâm tr ng c aạ ể ệ ạ ủ  
chàng trai, cô gái ; t  cáo t p t cố ậ ụ  
hôn nhân ngày x a, đ ng th i làư ồ ờ  
ti ng nói ch a chan tình c m nhânế ứ ả  
đ o, đòi quy n yêu đ ng cho conạ ề ươ  
ng i.ườ

4.C ng c :ủ ố   - Ti ng c i trào l ng thông minh và tâm h n l c quan yêu đ i c a ng i lao đ ngế ườ ộ ồ ạ ờ ủ ườ ộ
                    -Đ c s c n i dung và ngh  thu t c a đo n trích” L i ti n d n”.ặ ắ ộ ệ ậ ủ ạ ờ ễ ặ
5.D n dò :  ặ -H c bài h c và s u t m thêm ca dao hài h c ọ ọ ư ầ ướ
                    -Xem “ LT vi t đo n văn t  s ”ế ạ ự ự

Tu n: 11ầ
Ti t: 31ế
NS: 26.10

Làm văn

LUY N T P VI T ĐO N VĂN T  SỆ Ậ Ế Ạ Ự Ự
I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ - Hi u khái ni m v  đo n văn ; n i dung và nhi m v  c a đo n văn trongể ệ ề ạ ộ ệ ụ ủ ạ  
văn b n t  s .ả ự ự
- Bi t vi t đo n văn t  s .ế ế ạ ự ự
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ
- Đo n văn, n i dung và nhi m v  c a đo n văn trong văn b n tạ ộ ệ ụ ủ ạ ả ự s .ự
- V  trí c a các đo n văn trong văn b n t  s .ị ủ ạ ả ự ự
2. K  năng:ỹ
- Vi t đo n văn t  s  k  v  m t s  vi c cho tr c ho c t  mình xác đ nh.ế ạ ự ự ể ề ộ ự ệ ướ ặ ự ị
- S  d ng các ph ng ti n liên k t câu đ  đo n văn đ c m ch l c, ch t ch .ử ụ ươ ệ ế ể ạ ượ ạ ạ ặ ẽ
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
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1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS
   2.KTBC: không

    3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  
Treo b ng ph  – 1 đo n vănả ụ ạ  
t  s . Yêu c u hs đ c bài vănự ự ầ ọ
?  Đo n văn là gì?ạ
?  Nh n xét trong đo n văn câuậ ạ  
nào nêu ý chính – ý phụ
* Trong th c t  , m i văn b nự ế ỗ ả  
t  s  th ng g m nhi uự ự ườ ồ ề  
đo n.ạ
?  M i đo n  văn  trong vănỗ ạ  
b n có nhi m v  gi ng nhauả ệ ụ ố  
không?

*G i hs đ c ph n 1/97ọ ọ ầ
Th o lu n nhóm bàn 3phútả ậ
?  Theo em đo n văn trên cóạ  
th  hi n đúng d  ki n c a tácể ệ ự ế ủ  
gi  khôngả
?  N i dung và gi ng đi u c aộ ọ ệ ủ  
đo n m  đ u – k t thúc có gìạ ở ầ ế  
gi ng – khác nhau.ố

?  Em rút đ c kinh nghi m gìượ ệ  
 cách vi t đo n văn c a NN?ở ế ạ ủ

Nh n xét – ch t ýậ ố
H ng d n hs v  nhà làmướ ẫ ề
?  Nêu cách vi t đo n vănế ạ  
trong bài văn t  sự ự

*Ch t ýố
*G i hs đ c ph n 1/99ọ ọ ầ
?  Đo n trích trên th  hi n vạ ể ệ ề 
s  vi c gì,  ph n nào, c a vbự ệ ở ầ ủ  
t  s  nàoự ự

?  Đo n trích có sai sót v  ngôiạ ề  
k  – hãy ch  ra: s a l i choể ỉ ử ạ  
hoàn ch nhỉ

*Quan sát-Đ cọ
-> Là m t b  ph n trongộ ộ ậ  
văn b n t  sả ự ự

àcâu nêu ý chính: câu 1, các 
câu còn l i nêu ý c  thạ ụ ể

 -> m i đo n văn đ u cóỗ ạ ề  
nhi m v  khác nhau-> Thệ ụ ể 
hi n ch  đ , ý nghĩa c a vbệ ủ ề ủ

-> Th o lu n ả ậ àtrình bày

-> Tr  l iả ờ

Nghe – ghi nh nậ

-> Rút ra k t lu n v  cáchế ậ ề  
vi t đo n văn trong bài vănế ạ  
t  sự ự
*Ghi nh nậ

Đ c ọ
-> Tr  l iả ờ

I.  Đ c đi m c a đo n văn trongặ ể ủ ạ  
văn b n  t  sả ự ự:
 -  Đo n văn là b  ph n c a vb.ạ ộ ậ ủ

-  M i đo n th ng có câu nêu ýỗ ạ ườ  
khái quát (câu ch  đ ). Các câuủ ề  
khác nêu ý c  th  nh m gt, mụ ể ằ ở 
r ng, tri n khai ý khái quát.ộ ể
 -  M i văn b n t  s  g m nhi uỗ ả ự ự ồ ề  
lo i đo n văn v i nhi m v    riêngạ ạ ớ ệ ụ
 nh ng có nhi m v  chung là thư ệ ụ ể 
hi n ch  đ  và ý nghĩa c a văn b nệ ủ ề ủ ả
+Đo n m  bài: gi i thi u câuạ ở ớ ệ  
chuy nệ
+Đo n thân bài:k  l i di n bi nạ ể ạ ễ ế  
các s  vi cự ệ
+Đo n k t bài:k t thúc câu chuy nạ ế ế ệ  
t o n t ng đ i v i c m xúc suyạ ấ ượ ố ớ ả  
nghĩ đ i v i ng i đ c ng i nghe.ố ớ ườ ọ ườ
II.  Cách vi t đo n văn trong bàiế ạ  
văn t  s :ự ự
  1.Tìm hi u :câu1/97.ể
a)   - Đúng d  ki nự ế
  
-  Đo n m  – k tạ ở ế
  +  Gi ng: mt  cây xà nu, r ng xàố ả ừ  
nu.
+  Khác:
+ Mđ u: cu c s ng hi n t iầ ộ ố ệ ạ
ạ K t thúc: cu c s ng  nh ngế ộ ố ở ữ  

ngày tháng phía tr c (t ngướ ươ  
lai)

b)   - Xác đ nh đ c n i dung c nị ượ ộ ầ  
vi t, đ nh ra h ng vi t (d  ki n)ế ị ướ ế ự ế
   -  Mđ u – Kthúc có chung 1 gi ngầ ọ  
đi u, cách k  chuy nệ ể ệ

2 .Cách vi t đo n văn trong bàiế ạ  
văn t  s :ự ự
-Hình dung s  vi c x y raự ệ ả
-L n l t k  l i di n bi n s  vi cầ ượ ể ạ ễ ế ự ệ
-Chú ý ph ng ti n liên k t câu đươ ệ ế ể 
đo n văn đ c m ch l c ch t ch .ạ ượ ạ ạ ặ ẽ
III.  Luy n t p:ệ ậ
     1/99.
a)  -  S  vi c: phá bom n  ch mự ệ ổ ậ  
c a các cô gái thanh niên xungủ  
phong
-   ph n: Thân bài c a văn b nỞ ầ ủ ả  
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? Rút kinh nghi m khi vi tệ ế  
đo n văn t  s  trong bài vănạ ự ự  
t  sự ự

-> Ch  ra ch  sai sót -> s aỉ ỗ ử  
l iạ

-> Khi k  ph i chú ý đ nể ả ế  
ngôi k  -> đ m b o tínhể ả ả  
th ng nh tố ấ

“Nh ng ngôi sao xa xôi”ữ
b)  - Ngôi k  th  nh tể ứ ấ
-  Ng i k  sai 5 chườ ể ỗ
+  Da th t cô gáiị
+  Cô rùng mình
+  Ph ng Đ nh c n th nươ ị ẩ ậ
+  Tìm Ph ng Đ nhươ ị
- T t c  thay b ng “Tôi”ấ ả ằ
c)  Khi k  (t  k ) đ i v i trong vbể ự ể ố ớ  
t  s  ph i:ự ự ả
-  Chú ý ngôi kể
-  Đ m b o tính th ng nh t ngôi kả ả ố ấ ể

4.C ng c :ủ ố
- Đ c đi m c a đo n vănặ ể ủ ạ
- Cách vi t đo n vănế ạ

5.D n dò:ặ
-Chu n b  ôn t p tr c  nhà ph n văn h c dân gianẩ ị ậ ướ ở ầ ọ
-So n bài:”On t p văn hoc dân gian Vi t Nam”ạ ậ ệ

Tu n: 11ầ
Tu n 11,Ti t: 32ầ ế
NS: 26.10

ÔN T P VĂN H C DÂN GIAN VI T NAMẬ Ọ Ệ
I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ - N m đ c m t cách có h  th ng các tri th c v  đ c tr ng, th  lo i,ắ ượ ộ ệ ố ứ ề ặ ư ể ạ  giá trị 
c a các tác ph m văn h c dân gian qua các tác ph m đã h c ;ủ ẩ ọ ẩ ọ
- Bi t v n d ng ki n th c đã h c đ  tìm hi u các tác ph m văn h c dân gian c  th .ế ậ ụ ế ứ ọ ể ể ẩ ọ ụ ể
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ
 Đ c tr ng, th  lo i, các giá tr  c  b n c a văn h c dân gian qua h  th ng các tác ph m v a h c.ặ ư ể ạ ị ơ ả ủ ọ ệ ố ẩ ừ ọ
2. K  năng:ỹ
Nh n bi t m t cách có ý th c v  các tác ph m văn h c dân gian.ậ ế ộ ứ ề ẩ ọ
III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
     1. n đ nh l p:Ổ ị ớ  KTSS
   2.KTBC: Trình bày ph n đ c hi u  bài ca dao hài h c mà em thích. Phát bi u c m nghĩ riêngầ ọ ể ướ ể ả  
c a em v  bài ca dao đó.ủ ề

    3.Bài m i:ớ
Ho t đ ng th yạ ộ ầ Ho t đ ng tròạ ộ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n ôn t p ki n th cướ ẫ ậ ế ứ  
c  b nơ ả
* Đ t h  thông câu h i đ  HSặ ệ ỏ ể  
ôn l i ki n th c đã h cạ ế ứ ọ
? Nêu đ c tr ng c  b n c aặ ư ơ ả ủ  

 
-> Nêu 2 đ c tr ngặ ư

I.Ki n th c c  b n:ế ứ ơ ả
1.Khái quát văn h c dân gian:ọ
 a/Đ c tr ng c  b n c a vhdg:ặ ư ơ ả ủ
-  Truy n mi ngề ệ
-  T p thậ ể
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vhdg
? Văn h c dân gian g m cóọ ồ  
nh ng th  lo i nào?ữ ể ạ
* 12 th  lo i này đ c gomể ạ ượ  
l i thành 4 lo i chính” truy nạ ạ ệ  
c  dân gian, câu nói dân gian,ổ  
th  dân gian và sân kh u dânơ ấ  
gian

?Nh c l i nh ng s  vi c, chiắ ạ ữ ự ệ  
ti t tiêu bi u trong đo n tríchế ể ạ  
“Chi n th ng Mtaoế ắ  
Mxây”( Trích s  thi Đăm Sănử  
c a dân t c Tây Nguyên)ủ ộ

? Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t c a đo n trích?ệ ậ ủ ạ

?Nh c l i nh ng s  vi c, chiắ ạ ữ ự ệ  
ti t tiêu bi u trong ADV vàế ể  
MCTT”

? Cho bi t ý nghĩa các chi ti tế ế  
h  c u c a truy n?ư ấ ủ ệ

? Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t c a truy n?ệ ậ ủ ệ

?Nh c l i nh ng s  vi c, chiắ ạ ữ ự ệ  
ti t tiêu bi u trong “T mế ể ấ  
Cám”

? Cho bi t ý nghĩa các chi ti tế ế  
h  c u c a truy n?ư ấ ủ ệ

? Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t c a đo n trích?ệ ậ ủ ạ

àG m 12th  lo iồ ể ạ

à Nêu 3 s  vi cự ệ  
chính và nh ngữ  
chiti t tiêu bi uế ể

àtrình bày ph n ghiầ  
nhớ

à Nêu 3 s  vi cự ệ  
chính và nh ng chiữ  
ti t tiêu bi uế ể

à Ý nghĩa c a cácủ  
chi ti t h  c uế ư ấ

à Nêu các s  vi cự ệ  
chính và nh ngữ  
chiti t tiêu bi uế ể

à Ý nghĩa c a cácủ  
chi ti t h  c uế ư ấ

b/Các th  lo i vhdg:ể ạ 12 th  lo iể ạ

3 Văn b n văn h c dân gian:ả ọ
a. Chi n th ng Mtao Mxây( Trích s  thiế ắ ử  
Đăm Săn c a dân t c Tây Nguyên)ủ ộ
-Nh ng s  vi c tiêu bi u:ữ ự ệ ể
+ Di n bi n cu c chi n( thách chi n, chi nễ ế ộ ế ế ế  
đ u và k t qu )ấ ế ả
+Đăm Săn thu ph c tôi t  c a Mtao Mxâyụ ớ ủ  
sau chi n th ngế ắ
+Đăn Săn ăn m ng sau chi n th ngừ ế ắ
-Nôi dung và ngh  thu t c  b n c a đo nệ ậ ơ ả ủ ạ  
trích: ( Ghi nh - SGK)ớ
b. Truy n An D ng V ng và Mệ ươ ươ ị 
Châu Tr ng Thu  ( Truy n thuy t)ọ ỷ ề ế
-Nh ng s  vi c tiêu bi u:ữ ự ệ ể
+ Quá trình xây thành ch  nế ỏ
+Nguyên nhân m t n c Au L c và c  đấ ướ ạ ơ ồ 
đ m b  sâuắ ể
-Ý nghĩa nh ng chi ti t h  c u:ữ ế ư ấ
+ Rùa vàng: ông cha đ i tr cờ ướ
+ N  th n: Khát v ng c a nhân dân v  vũỏ ầ ọ ủ ề  
khí gi t gi cế ặ
+ADV c m s ng tê 7 t c r  n c xu ngầ ừ ấ ẻ ướ ố  
bi n: s  b t t   và tình c m yêu quý c aể ự ấ ử ả ủ  
ND đ i v i vuaố ớ
+ Hình nh ng c trai gi ng n c: minh oanả ọ ế ướ  
cho MC, s  nhân đ o c a tác gi  dângianự ạ ủ ả
-Nôi dung và ngh  thu t c  b n c a đo nệ ậ ơ ả ủ ạ  
trích: ( Ghi nh - SGK)ớ
c. Truy n  T m Cám( c  tích)ệ ấ ổ
-Nh ng s  vi c tiêu bi u:ữ ự ệ ể
+ Mâu thu n gi a T m và m  con Cám vìẫ ữ ấ ẹ  
quy n l i gia đìnhề ợ
+Mâu thu n gi a T m và m  con Cám vìẫ ữ ấ ẹ  
quy n l i xã h iề ợ ộ
-Ý nghĩa nh ng chi ti t h  c u:ữ ế ư ấ
+ B t: c m  v  công b ng xã h iụ ướ ơ ề ằ ộ
+ Quá trình bi n hoá:(…): s c s ng mãnhế ứ ố  
li t,tinh th n đ u tranh không khoanệ ầ ấ  
nh ng đ i v i k  thù, thi n luôn th ng ácượ ố ớ ẻ ệ ắ
-Nôi dung và ngh  thu t c  b n c a đo nệ ậ ơ ả ủ ạ  
trích: ( Ghi nh - SGK)ớ
d. Truy n  “Tam đ i con gà”, “Nh ng nóệ ạ ư  
ph i b ng hai mày”( truy n c i)ả ằ ệ ườ
*Truy n  “Tam đ i con gà”, ệ ạ
-Nh ng s  vi c tiêu bi u: 3 tình hu ng gâyữ ự ệ ể ố  
c iườ
-Ý nghĩa  ( Ghi nh - SGK)ớ
*Truy n“Nh ng nó ph i b ng hai mày” ệ ư ả ằ
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?Nh c l i nh ng s  vi c, chiắ ạ ữ ự ệ  
ti t tiêu bi u  và ýnghĩa c aế ể ủ  
truy n c i “Tam đ i con gà”,ệ ườ ạ  
“Nh ng nó ph i b ng haiư ả ằ  
mày”?

?  Ca dao than thân yêu th ngươ  
tình nghĩa có nh ng n i dungữ ộ  
gì?

?  Ngh  thu t th ng sệ ậ ườ ử 
d ng?ụ

?  Ca dao hài h c có nh ngướ ữ  
n i dung gì?ộ

?  Ngh  thu t th ng s  d ngệ ậ ườ ử ụ  
c a ca dao hài h c là gì?ủ ướ

* Chú ý nh c qua các văn b nắ ả  
văn h c dân gian còn l i (e.,ọ ạ  
ê.)
H ng d n LTướ ẫ
*Yêu c u hs đ c bài t p 1ầ ọ ậ

?  Nét n i b t trong ngh  thu tổ ậ ệ ậ  
miêu t  nhân v t anh hùng c aả ậ ủ  
s  thi là gìử

?  Nh  nh ng th  pháp đ cờ ữ ủ ặ  
tr ng đó, v  đ p ng i anhư ẻ ẹ ườ  
hùng c a s  thi đ c lý t ngủ ử ượ ưở  
hoá nh  th  nàoư ế

Gv h ng d n hs v  nhàlàmướ ẫ ề  
BT 2sgk
*G i hs đ c bài t p 3/sgkọ ọ ậ
?  Tìm chi ti t y u đu i, thế ế ố ụ 
đ ng c a T m và nh n xét?ộ ủ ấ ậ

?  Tìm nh ng chi ti t đ uữ ế ấ  
tranh, giành h nh phúc c aạ ủ  
T m và nh n xét?ấ ậ

* Các bài t p còn l i:ậ ạ
H ng d n cho hs cách làmướ ẫ  
bài

à Nêu các s  vi cự ệ  
chính, chiti t tiêuế  
bi u, ý nghĩa c aể ủ  
truy nệ

-> Th ng là l iườ ờ  
c a ng i ph  n  –ủ ườ ụ ữ  
h  b   l  thu c,…ọ ị ệ ộ
-> So sánh, n dẩ ụ 
(minh h a ví d )ọ ụ
-> T  trào: t  c iự ự ườ  
mình,Phê phán: c iườ  
châm bi m, đ  kíchế ả  
thói h  t t x uư ậ ấ
->Phóng đ i, t ngạ ươ  
ph nả
 

*Đ cọ

->Ngh  thu t miêuệ ậ  
t  b ng ngòi bút soả ằ  
sánh phóng đ iạ

à Ch  ra và nh n xétỉ ậ  
các chi ti t th  đ ngế ụ ộ  
c a nhân v t T mủ ậ ấ
à Ch  ra và nh n xétỉ ậ  
các chi ti t nhân v tế ậ  
T m đ u tranhấ ấ  
giành l y h nh phúcấ ạ

*Chú ý nghe

-Nh ng s  vi c tiêu bi u: 2 tình hu ng gâyữ ự ệ ể ố  
c iườ
-Ý nghĩa  ( Ghi nh - SGK)ớ
đ.  Ca dao 
*  Ca dao than thân yêu th ng tình nghĩaươ
- N i dung:ộ
+ S  phân b  ph  thu c, l  làngố ị ụ ộ ỡ
+  Tình yêu nam n , tình c m gia đìnhữ ả
-Ngh  thu t: so sánh, n du, nhân hoá…ệ ậ ẩ
*Ca dao  hài h cướ
-  N i dungộ
+  C i t  trào – mang ý nghĩa nhân vănườ ự
+  C i phê phán: châm bi m thói h  t tườ ế ư ậ  
x u c a con ng iấ ủ ườ
-  Ngh  thu t: Phóng đ i, t ng ph nệ ậ ạ ươ ả
 e. L i ti n d nờ ễ ặ  ( Trích ti n d n ng iễ ặ ườ  
yêu c a dân t c Thái)ủ ộ
ê.Văn h c n c ngoài: trích s  thiọ ướ ử
   * Uy- lit-x  tr  v  (trích s  thi “Ô-đi-xê”-ơ ở ề ử  
Hi lap (ghi nh )ớ
    * Ra-ma bu c t i (trích s  thi “Ra-ma-ộ ộ ử
ya-na”- An đ  (ghi nh )ộ ớ
III.  Luy n t pệ ậ
BT 1/101
   Nét n i b t  trong ngh  thu t miêu tổ ậ ệ ậ ả 
nhân v t anh hùng c a s  thi là ngòi bút soậ ủ ử  
sánh phóng đ i:ạ
-miêu t  hành đ ng c a ng i anh hùngả ộ ủ ườ  
Đăm San, Đ.San hi n thân cho s c m nhệ ứ ạ  
c  c ng đ ng – VD minh hoả ộ ồ ạ
-V  đ p c a ng i anh hùng s  thi lýẻ ẹ ủ ườ ử  
t ng  mang t m vóc kỳ vĩ, hoành trángưở ầ
BT2 :L p b ng SGK/101( v  nhà)ậ ả ề

BT3:
-  Chi ti t T m y u đu i, th  đ ngế ấ ế ố ụ ộ
+  M t gi  cáấ ỏ
+  M t cá b ngấ ố
+  Nh t thóc l n g oặ ẫ ạ
-> Ôm m t khócặ à hi n lành.ề
-  Chi ti t đ u tranh giành h nh phúc, nhi uế ấ ạ ề  
l n bi n hoá -> đ u tranh kiên quy t, m nhầ ế ấ ế ạ  
m  đ  giành h nh phúc.ẽ ể ạ

BT 4,5,6(V  nhà)ề

4.C ng c : ủ ố đ c tr ng c  b n c a VHDG, n i dung ngh  thu t c  b n c a các văn b n VHDG đãặ ư ơ ả ủ ộ ệ ậ ơ ả ủ ả  
h cọ
5.D n dòặ
-Ôn t p k  ph n văn h c dân gian, d a vào t ng bài h cậ ỹ ầ ọ ự ừ ọ
-Ti t sau: Tr  bài vi t s  2 và ra đ  bài vi t s  3 (v  nhà)ế ả ế ố ề ế ố ề
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Làm văn

TR  BÀI VI T S  2Ả Ế Ố
I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ
-Th y đ c u và nh c đi m trong bài s  2ấ ượ ư ượ ể ố
-Rút kinh nghi m đ  khi hoá thân vào nhân v t đ t hi u quệ ể ậ ạ ệ ả
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ
      N m ki n th c tác ph mắ ế ứ ẩ
2. K  năng:ỹ

Di n đ t, hóa thân vào nhân v tể ạ ậ
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ

1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: kh ngơ
3. Bài m iớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ
H ngướ  d n HS s a bi vi tẫ ử ế

-G i hs đ c đ  ọ ọ ề
Yêu c u HS phân tích đầ ề
*Gi i thi u yu c u c n ớ ệ ầ ầ đ tạ  
v  k  nề ỹ ăng
* Hư ng d n HS tìm ý l pớ ẫ ậ  
dn bi:
?  Ph n m  bài ph i  gi iầ ở ả ớ  
thi u ệ đư c ợ đi u gì?ề

?  Ph n thân bài em s  nêuầ ẽ  
nh ng n i dung nào?ữ ộ

?  K t bài nh  th  nàoế ư ế

Nh n xét – ch t ý-bi uậ ố ể  
đi mể

-> Đ c, suy nghĩ tr  l i theoọ ả ờ  
yêu c uầ

* Ghi nh nậ

-> Đ c, tr  l iọ ả ờ

à Nh p vai vào ADV gi iậ ớ  
thi u khái quát v  câuệ ề  
chuy nệ

-> +  Nh p vai vào ADV kậ ể 
v  s  vi c ADV và quáề ự ệ  
trình xây thành ch  n   ế ỏ
-> Nh p vai vào ADV  kậ ể 
v  nguyên nhân n c m tề ướ ấ  
nhà tan và c  đ  Au L cơ ồ ạ  
đ m b  sâuắ ể

I. S A BÀI VI TỬ Ế
Đ : Hãy hóa thân vào nhân v t MC ề ậ
 k  v  truy n: “ ADV và MC TT”ể ề ệ
a.Yêu c u v  k  năngầ ề ỹ :bi t lm bi vế ăn 
t  s  nh p vai vào nhân v t, vănự ự ậ ậ  
phong có c m xúc, b  c c r rng, l pả ố ụ ậ  
lu n ch t ch , kh ng m c l i di nậ ặ ẽ ơ ắ ỗ ễ  
đ t.ạ
b.Yu c u v   ki n th cầ ề ế ứ : Cĩ th  trìnhể  
by theo nhi u cch nhề ưng c n ầ đ mả  
b o cc ý cả ơ b n sau:ả
                   Dàn bài:
 -  M  bài : ở Nh p vai vào ADV gi iậ ớ  
thi u khái quát v  câu chuy n(1ệ ề ệ đ)
 -  Thân bài: 
+  Nh p vai vào ADV k  v  s  vi cậ ể ề ự ệ  
ADV và quá trình xây thành ch  nế ỏ 
(3đ)
 +Nh p vai vào ADV  k  v  nguyênậ ể ề  
nhân n c m t nhà tan và c  đ  Auướ ấ ơ ồ  
L c đ m b  sâu(5ạ ắ ể đ)
 -  K t bài:ế  Nhân v t nh p vai rút ra ýậ ậ  
nghĩa c a truy n và th  hi n  c mủ ệ ể ệ ả  
xúc chung(1.đ)
II. NH N XÉT Ậ
1.Tr  biả
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*HS t  nhân xét u đi m,ự ư ể  
h n ch  c a bài làm d aạ ế ủ ự  
vào bài ch m.ấ
* Giao viên đ c 2 bài  m iọ ở ỗ  
l p, yêu c u hs l ng ngheớ ầ ắ  
tham kh o và s a ch aả ử ữ

*Yu c u HS ghi nh ng l iầ ữ ỗ  
trong bi lm c a b n thn vủ ả  
th c hi n s aự ệ ử

* Yu c u HS t  ghi nh nầ ự ậ  
kinh nghi m th ng qua biệ ơ  
lm c a c nhn –GV ki m traủ ể

ể Gi i thi u đ  bài vi tớ ệ ề ế  
s  3ố

ố H ng d n hs làm bài.ướ ẫ  
Hs hóa thân vào nhân 
v t ng i c m nh n.ậ ườ ả ậ  
Yêu c u bài vi t c mầ ế ả  
xúc, sáng t o…ạ

à Ý nghĩa.

* Ghi nh nậ

* Ghi nh nậ

à T  rt kinh nghi mự ệ

* Ghi nh nậ

2.Nh n xt chung:ậ
*S  li uố ệ : s  HS trn TBố
* u:Ư
-  Có hi u đ c yêu c u đ  bàiể ượ ầ ề
-Nêu đ c ý nghĩa c a quá trình bi nượ ủ ế  
hoá c a T mủ ấ
-  M t s  bài th c hi n nh p vai t t tộ ố ự ệ ậ ố ự 
c  b n đ m b o n i dung, văn phongơ ả ả ả ộ  
có c m xúcả
-Đa s  n m đ c c t lõi c a văn b nố ắ ượ ố ủ ả
-Đ cọ  bi 8 đi mể
* H n ch : ạ ế
-Kh ng  mô t  qúa trình bi n hoá c aơ ả ế ủ  
nhân v t T mậ ấ
-Kho ng 1/2 HS không bi t nh p vai,ả ế ậ  
ho c nh p vai thi u tính nh t quánặ ậ ế ấ
-Nhêìu bài thi u nh ng chi ti t tiêuế ữ ế  
bi uể
-Sai nhi u l i di n ề ỗ ễ đ tạ ,  trình by: 
Chính t , t  ng  , ng  pháp, b  c c  ả ừ ữ ữ ố ụ
-Đ cọ  bi dư i 2 ớ đi m ể
3.S a bi c  thử ụ ể:
-Ghi đi m s :ể ố
-T  S a l i c a c nhnự ử ỗ ủ

III. RT KINH NGHI MỆ

IV. Đ  BÀI VI T S  3Ề Ế Ố :(v  nhà)ề
  Đề: Hãy c m nh n v  đ p chàngả ậ ẻ ẹ  
trai trong bài ca dao s  3 “ Nh ng câuố ữ  
hát than thân, yêu th ng và tìnhươ  
nghĩa”
* L u ý: ti t đ u tu n sau  n p bàiư ế ầ ầ ộ

4.C ng c  :ủ ố
           -Cách làm d ng câu h i yêu c u nh n xétạ ỏ ầ ậ
           -Cách làm văn t  s  nh p vaiự ự ậ
       5. D n d  ặ ị :
   So n “Khái quát văn h c VN t  th  k  X đ n h t th  k  XIX”ạ ọ ừ ế ỉ ế ế ế ỷ
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Văn h c sọ ử

KHÁI QUÁT VĂN H C VI T NAM Ọ Ệ
T  TH  K  X Đ N H T TH  K  XIXỪ Ế Ỷ Ế Ế Ế Ỷ

I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ
- Hi u đ c s  hình thành và phát tri n c a văn h c trung đ i qua các giai đo n ; ể ượ ự ể ủ ọ ạ ạ
- N m đ c n i dung và nh ng đ c đi m ngh  thu t c  b n c a văn h c th i kì này.ắ ượ ộ ữ ặ ể ệ ậ ơ ả ủ ọ ờ  
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ
- Văn h c trung đ i bao g m h u nh  m i văn b n ngôn t , t  văn ngh  lu n chính tr , xã h i, sọ ạ ồ ầ ư ọ ả ừ ừ ị ậ ị ộ ử 
h c, tri t h c, văn hành chính nh  chi u, bi u, h ch, cáo,... cho đ n văn ngh  thu t nh  th , phú,ọ ế ọ ư ế ể ị ế ệ ậ ư ơ  
truy n, kí,... do t ng l p trí th c sáng tác.ệ ầ ớ ứ
- Các thành ph n, các giai đo n phát tri n, đ c đi m v  n i dung và ngh  thu t c a văn h c trungầ ạ ể ặ ể ề ộ ệ ậ ủ ọ  
đ i.ạ
2. K  năng:ỹ
Nh n di n m t giai đo n văn h c ; c m nh n tác ph m thu c giai đo n văn h c trung đ i.ậ ệ ộ ạ ọ ả ậ ẩ ộ ạ ọ ạ  
III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ

1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: kh ngơ

         3. Bài m iớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

Hãy cho bi t th i đ i l ch sế ờ ạ ị ữ 
mà văn h c t n t iọ ồ ạ

? Văn h c vi t VN t  th  kọ ế ừ ế ỉ 
X-th  k  XIX, g m có m yế ỉ ồ ấ  
thành ph n văn h c?ầ ọ
*Văn h c ch  Hán và vh chọ ữ ữ 
Nôm phát tri n song song ->ể  
b  sung cho nhau trong quáổ  
trình phát tri n vh dân t cể ộ
?Nêu nh ng đi m chung vàữ ể  
nh ng đi m riêng c a 2 thànhữ ể ủ  
ph nvăn h c ch  H và ch  N?ầ ọ ữ ữ

-phong ki n Vi t Nam ế ệ nhả  
h ng Ph t giáo và Nhoưở ậ  
giáo
- nhi u cu c chi n tranhề ộ ế  
ch ng ngo i xâm, ố ạ

à 2 thành ph n văn h c…ầ ọ

à Đ i chi u ch  raố ế ỉ

I.Tìm hi u chungể
1. Th i đ i và l ch sớ ạ ị ử
 - Đây là m t th i kì dài, b t đ u tộ ờ ắ ầ ừ 
khi qu c gia phong ki n Vi t Namố ế ệ  
đ c thi t l p đ n lúc suy vong.ượ ế ậ ế  
T  t ng ch  đ o c a th i đ i nàyư ưở ủ ạ ủ ờ ạ  
ch u nh h ng Ph t giáo và Nhoị ả ưở ậ  
giáo.
 - Th i đ i này g n li n v i nhi uờ ạ ắ ề ớ ề  
cu c chi n tranh ch ng ngo i xâm,ộ ế ố ạ  
gi  n c vĩ đ i nh ng càng v  sau,ữ ướ ạ ư ề  
chi n tranh ch  y u là s  sát ph t,ế ủ ế ự ạ  
t ng tàn l n nhau c a các t pươ ẫ ủ ậ  
đoàn phong ki n, gi a giai c pế ữ ấ  
th ng tr  v i nhân dân.ố ị ớ

I.  Các thành ph n c a vh t  TKầ ủ ừ  
X – TK XIX
1.  Văn h c ch  Hán:ọ ữ
-  Sáng tác b ng ch  Hán, có c  vănằ ữ ả  
xuôi và th .ơ
-  Th  lo i: chi u, bi u, l ch cáo,ể ạ ế ể ị  
truy n kỳ,…ề
-> Có nh ng thành t u ngh  thu tữ ự ệ ậ  
to l n.ớ
2.  Văn h c ch  Nôm:ọ ữ
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* T  ch c th o lu n  t -ổ ứ ả ậ ổ  
5phút:
? D a vào ki n th c trình bàyự ế ứ  
trong sgk , m i t  cho bi tỗ ổ ế  
nh ng nét chính v  tình hìnhữ ề  
phát tri n c a văn h c VNể ủ ọ  
th i trung đ i ( Hoàn c nh l chờ ạ ả ị  
s , tình hình văn h c) ử ọ
* L u ý m i t  th c hi n tìmư ỗ ổ ự ệ  
hi u m i giai đo nể ỗ ạ
? Cho bi t nh ng nét chính vế ữ ề 
tình hình phát tri n c a vănể ủ  
h c VN giai đo n t  TK X –ọ ạ ừ  
TK XV?

? Cho bi t nh ng nét chính vế ữ ề 
tình hình phát tri n c a vănể ủ  
h c VN giai đo n t  TK XV –ọ ạ ừ  
TK XVI?

? Cho bi t nh ng nét chính vế ữ ề 

* Th o lu nả ậ

à T  1 trình bày:ổ
-Hoàn c nh l ch sả ị ử
-Tình hình văn h c giaiọ  
đo n t  TK X – TK XVạ ừ

à T  2 trình bày:ổ
-Hoàn c nh l ch sả ị ử
-Tình hình văn h c giaiọ  
đo n t  TK XV – TK XVIạ ừ

-  Sáng tác b ng ch  Nôm, ch  y uằ ữ ủ ế  
là th .ơ
-  Th  lo i: bên c nh phú, văn t ,ể ạ ạ ế  
th  Đ ng lu t, ngâm khúc,…ph nơ ườ ậ ầ  
l n là th  th  dân t cớ ể ơ ộ
-> Đ t nhi u thành t u r c r .ạ ề ự ự ỡ
II.  Các giai đo n phát tri n c aạ ể ủ  
vh t  TK X – TK XIX:ừ
1.  Giai đo n t  TK X – TK XV:ạ ừ
a)  Hoàn c nh l ch s :ả ị ử
-  Đ t n c giành đ c đ c l p tấ ướ ượ ộ ậ ự 
ch  vào cu i th  k  X.ủ ố ể ỷ
-  Ch  đ  pk VN nhìn chung đang ế ộ ở 
th i kỳ phát tri n.ờ ể
b)  V  văn h c:ề ọ
-  Văn h c vi t chính th c ra đ iọ ế ứ ờ  
(ch  Hán - Nôm)ữ
-  VHDG và VH vi t cùng phátế  
tri n song songể
-  N i dung: yêu n c v i âmộ ướ ớ  
h ng hào hùng.ưở
-  Tác ph m, tác gi  tiêu bi u:ẩ ả ể
+  V n n c – Pháp thu nậ ướ ậ
+  Sông núi n c Nam – LTKướ
+  T  lòng – Ph m Ngũ Lão,…ơ ạ
-> Hào khí Đông Á
-  Ngh  thu t: Đ t thành t u vệ ậ ạ ự ề 
văn chính lu n, văn xuôi vi t vậ ế ề 
l ch sị ử
2.  Giai đo n t  TK XV đ n h tạ ừ ế ế  
TK XVI:
a.  Hoàn c nh l ch s :ả ị ử
-  Ch ng quân Minh  đ u TK XV -ố ở ầ
> ch  đ  pk VN đ t t i đ nh caoế ộ ạ ớ ỉ  
c c th nh  cu i TK XVự ị ở ố
-  TK XVI -> kh ng ho ng, n iủ ả ộ  
chi nế
b)  V  văn h cề ọ
-  Ch  Nôm phát tri nữ ể
-  N i dungộ
+  Yêu n cướ
+  Phê phán hi n th c xh pkệ ự
-  Tác ph m, tác gi  tiêu bi u:ẩ ả ể
+  Quân trung t  m nh t p – NTừ ệ ậ
+  Bình Ngô Đ i Cáo – NTạ
-  Tinh th n yêu n cầ ướ
+  Th  NBKơ
+  Truy n kỳ m n l c – NDề ạ ụ
-> Phê phán xh pk, nhân đ o.ạ
-  Ngh  thu t:ệ ậ
+  Ch  Hán phát tri n nhi u thữ ể ề ể 
lo i, đ c bi t là văn chính lu nạ ặ ệ ậ
+  Ch  Nôm có s  Vi t hoá, sángữ ự ệ  
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tình hình phát tri n c a vănể ủ  
h c VN giai đo n t  TK XVIIIọ ạ ừ  
đ n n a đ u  th  k  XIX?ế ử ầ ế ỉ

? Cho bi t nh ng nét chính vế ữ ề 
tình hình phát tri n c a vănể ủ  
h c VN giai đo n n a cu iọ ạ ử ố  
TK XIX?

   

?  Văn h c ọ t  TK X – TK XIXừ  
có đ c gì v  n i dung? Hãyặ ề ộ  
phân tích bi u hi n c a nh ngể ệ ủ ữ  
n i dung đóộ
*Yêu n c và nhân đ o khôngướ ạ  
th  tách r i mà b  sung choể ờ ổ  
nhau. Có yêu n c là nhânướ  
đ o, nhân đ o là yêu n c.ạ ạ ướ  
Nh ng tác ph m th  hi n tinhữ ẩ ể ệ  
th n yêu n c, tinh th n nhânầ ướ ầ  
đ o -> ph n ánh cu c s ngạ ả ộ ố  
c a con ng i -> có c m h ngủ ườ ả ứ  
th  sế ự

? V  đ c đi m ngh  thu t c aề ặ ể ệ ậ ủ  

à T  3 trình bày:ổ
-Hoàn c nh l ch sả ị ử
-Tình hình văn h c giaiọ  
đo n t  XVIII đ n n a đ uạ ừ ế ử ầ  
th  k  XIXế ỉ

à T  4 trình bày:ổ
-Hoàn c nh l ch sả ị ử
-Tình hình văn h c giaiọ  
đo n n a cu i TK XIX?ạ ử ố

Nêu 

Ghi nh nậ

->Ch  nghĩa yêu n c, Tinhủ ướ  
th n nhân đ o, c m h ngầ ạ ả ứ  
th  s …ế ự

t o nh ng th  lo i vh dân t cạ ữ ể ạ ộ
3.  Giai đo n t  TK XVIII – n aạ ừ ử  
đ u TX XIX:ầ
a)  Hoàn c nh l ch s :ả ị ử
-  Đ t n c có nhi u bi n đ ng b iấ ướ ề ế ộ ở  
n i chi n c a phong trào nông dânộ ế ủ  
kh i nghĩa.ở
-  Đ t n c n m tr c hi m hoấ ướ ằ ướ ể ạ 
xâm lăng c a th c dân Phápủ ự
b)  V  văn h c:ề ọ
-  Tinh th n nhân đ o đòi quy nầ ạ ề  
s ng, h nh phúc và đ u tranh gi iố ạ ấ ả  
phóng con ng i, đ c bi t là ng iườ ặ ệ ườ  
ph  n .ụ ữ
-  Tác ph m, tác gi :ẩ ả
+  Chinh ph  ngâm – ĐTCụ
+  Th  H  Xuân H ngơ ồ ươ
+ Truy n Ki u – NDệ ề
-  Ngh  thu t:ệ ậ
Vh phát tri n m nh c  văn xuôi vàể ạ ả  
văn v n, ch  Hán l n ch  Nômầ ữ ẫ ữ
4.  Giai đo n n a cu i TK XIXạ ử ố
a)  Hoàn c nh l ch s :ả ị ử
 -  Đ t n c r i vào tay th c dânấ ướ ơ ự  
Pháp
-  XH PK VN -> XH TND PK
b)  V  văn h c:ề ọ
-  N i dung: yêu n cộ ướ

-  Tác ph m, tác gi :ẩ ả
+  Văn t  nghĩa sĩ C n Giu c -ế ầ ộ  
NGC
+  Th  văn Nguy n Khuy n, Túơ ễ ế  
X ng.ươ
-  Ngh  thu tệ ậ
+  Ch  Hán – ch  Nôm gi  vai tròữ ữ ữ  
chính
+  Văn h c ch  qu c ng  xu tọ ữ ố ữ ấ  
hi n.ệ
III.  Nh ng đ c đi m l n v  n iữ ặ ể ớ ề ộ  
dung c a vh t  TK X – TK XIXủ ừ
1.  Ch  nghĩa yêu n c:ủ ướ
-  G n li n v i t  t ng trung quânắ ề ớ ư ưở
-  Ch ng gi c ngo i xâmố ặ ạ
-  Ý th c đ c l p t  chứ ộ ậ ự ủ
-  T  hào dân t c.ự ộ
2.  Ch  nghĩa nhân đ o:ủ ạ
-  Nh ng nguyên t c đ o lý, thái đữ ắ ạ ộ 

ng x  t t đ p gi a ng i vàứ ử ố ẹ ữ ườ  
ng i.ườ
-  Đ  cao con ng i, khát v ngề ườ ọ  
chân chính v  quy n s ng, quy nề ề ố ề  
h nh phúc, đ c bi t là ng i phạ ặ ệ ườ ụ 
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văn h c giai đo n này?ọ ạ

?  Tính quy ph m là gì?  Pháạ  
v  tính quy ph m là gì?ỡ ạ
*Khuôn m u v n đã hay, pháẫ ố  
v  nó đ  tài th  n  r  h n,ỡ ể ơ ở ộ ơ  
th m ngát h n.ơ ơ
?  Tính trang nhã là g? Th  nàoế  
là xu h ng bình d ?ướ ị
*Trong th  văn xu t hi nơ ấ ệ  
nhi u hình nh cao quý bênề ả  
canh đó có c  nh ng hình nhả ữ ả  
bình d  : cây chu i,  m ng t i,ị ố ồ ơ
…

?Ti p thu và dân t c hoá vănế ộ  
h c n c ngoài nh  th  nàoọ ướ ư ế
Ch t ýố

à Nêu các đ c đi m nghặ ể ệ 
thu t n i b tậ ổ ậ
-> Theo khuôn m u v  thẫ ề ể 
lo i, ngh  thu t,…ạ ệ ậ
-> Phát tri n tài năng, sángể  
t o trong sáng tác,…ạ

-> Chú ý đ n cái hoa mế ỹ 
h n cái đ i th ng nh ngơ ờ ườ ư  
có lúc  xu t hi n nh ngấ ệ ữ  
hình nh m c m c, g n gũiả ộ ạ ầ  
v i đ i s ng c a con ng iớ ờ ố ủ ườ

-> Tr  l iả ờ
Ghi nh nậ

n .ữ
3.  C m h ng th  s :ả ứ ế ự
Văn h c h ng t i ph n ánh hi nọ ướ ớ ả ệ  
th c xh, cu c s ng đau kh  c aự ộ ố ổ ủ  
nhân dân.
IV.  Nh ng đ c đi m l n vữ ặ ể ớ ề 
ngh  thu t c a vh t  TK X – TKệ ậ ủ ừ  
XIX:
1.  Tính quy ph m và s  phá vạ ự ỡ 
tính quy ph mạ
-  Tính quy ph m: s  quy đ nh ch tạ ự ị ặ  
ch  theo khuôn m u (quan đi m vh,ẽ ẫ ể  
t  duy ngh  thu t,…)ư ệ ậ
-  Phá v  tính quy ph m: khôngỡ ạ  
theo khuôn m u đ  phát huy cá tínhẫ ể  
sáng t o trong n i dung và hìnhạ ộ  
th c th  hi n.ứ ể ệ
2.  Khuynh h ng trang nhã – xuướ  
h ng bình dướ ị
-  Tính trang nhã: h ng t i cái caoướ ớ  
c , tao nhã, m  l , ngôn ng  caoả ỹ ệ ữ  
quý, trau chu t,…ố
 - Xu h ng bình d : cái đ iướ ị ờ  
th ng, bình d , g n bó v i hi nườ ị ắ ớ ệ  
th c, t  nhiên và bình d .ự ự ị
3.  Ti p thu và dân t c hoá tinhế ộ  
hoa VHVN:
-  Ti p thu v  ngôn ng  (ch  Hán),ế ề ữ ữ  
th  lo i (Th  c  Phg, Đ ng lu t)ể ạ ơ ổ ườ ậ
-  Dân t c hoá hình th c văn h c:ộ ứ ọ
+  Sáng t o ch  Nômạ ữ
+  Vi t hoá th  Đ ngệ ơ ườ

  4.C ng c :ủ ố
- Có 4 gđ phát tri n vhể
-  Đ c đi m l n v  n i dung, ngh  thu t.ặ ể ớ ề ộ ệ ậ

   5.D n dò: ặ Xem tr c bài:ướ   Phong cách ngôn ng  sinh ho t.ữ ạ
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Tu n: 12ầ
Ti t: 36ế
NS: 29/10

Ti ng Vi tế ệ

PHONG CÁCH NGÔN NG  SINH HO TỮ Ạ
I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ
N m đ c khái ni m ngôn ng  sinh ho t, phong cách ngôn ng  sinh ho t, các đ c tr ng c  b nắ ượ ệ ữ ạ ữ ạ ặ ư ơ ả  
c a phong cách ngôn ng  sinh ho t.ủ ữ ạ
II. TR NG TÂM KI N TH C, K  NĂNG:Ọ Ế Ứ Ỹ
1. Ki n th c:ế ứ
- Khái ni m ngôn ng  sinh ho t : l i ăn ti ng nói h ng ngày, dùng đ  thông tin, trao đ i ý nghĩ, tìnhệ ữ ạ ờ ế ằ ể ổ  
c m, đáp ng nh ng nhu c u trong cu c s ng th ng nh t.ả ứ ữ ầ ộ ố ườ ậ
- Hai d ng ngôn ng  sinh ho t : ch  y u  d ng nói (kh u ng ), đôi khi  d ng vi t (th  t , nh tạ ữ ạ ủ ế ở ạ ẩ ữ ở ạ ế ư ừ ậ  
kí, nh n tin,...) ắ
- Ba đ c tr ng c  b n c a phong cách ngôn ng  sinh ho t (tính c  th , tính c m xúc, tính cá th ) vàặ ư ơ ả ủ ữ ạ ụ ể ả ể  
các đ c đi m v  ph ng ti n ngôn ng  phù h p v i ba đ c tr ng.ặ ể ề ươ ệ ữ ợ ớ ặ ư
2. K  năng:ỹ
- Lĩnh h i và phân tích ngôn ng  thu c phong cách ngôn ng  sinhộ ữ ộ ữ  ho t.ạ
- S  d ng ngôn ng  thích h p đ  giao ti p trong sinh ho t h ngử ụ ữ ợ ể ế ạ ằ  ngày. 
III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ

1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: kh ngơ

         3. Bài m iớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  H ng d n tìm hi u kháiướ ẫ ể  
ni mệ
*Yêu c u hs đ c vd/SGK/113ầ ọ

I.  Ngôn ng  sinh ho t:ữ ạ
1.  Khái ni m:ệ  Ngôn ng  sinh ho tữ ạ  
là l i ăn ti ng nói hàng ngày dùngờ ế  
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?  T  vd trên cho bi t th  nàoừ ế ế  
là ngôn ng  sinh ho t?ữ ạ
H ng d n tìm hi u các d ngướ ẫ ể ạ  
bi u hi nể ệ
?  Theo em ngôn ng  sinh ho tữ ạ  
có m y d ng bi u hi nấ ạ ể ệ
* H ng d n HS tìm hi u sâuướ ẫ ể  
v  l i nói tái hi n: thông quaề ờ ệ  
đo n trích” Chi n th ng Mtaoạ ế ắ  
Mxây”
* Treo b ng ph  đo n trích:ả ụ ạ
* G i HS đ c đúng ng  đi uọ ọ ữ ệ  
c a l i nói nhân v tủ ờ ậ
? Phân tích đ c đi m di n đ tặ ể ễ ạ  
c a đo n trích?ủ ạ
H ng d n luy n t pướ ẫ ệ ậ
Yêu c u hs đ c câu (a)/SGKầ ọ
?  N i dung c a nh ng câu thộ ủ ữ ơ 
đó là gì?
*Yêu c u hs đ c câu (b)/SGKầ ọ
?  Ngôn ng  sinh ho t đ cữ ạ ượ  
bi u hi n  d ng nàoể ệ ở ạ
?  Nh n xét vi c dùng t  ngậ ệ ừ ữ 

 đo n trích?ở ạ

*Đ cọ
-> là l i ăn ti ng nói hàngờ ế  
ngày …

-> Có 3 d ng: nói, vi t, l iạ ế ờ  
nói tái hi nệ

*Đ cọ

-> Phân tích đ c đi m di nặ ể ễ  
đ t c a đo n tríchạ ủ ạ

-> khuyên ta ph i suy nghĩả  
tr c khi nóiướ

àL i nói b c l  ph m ch tờ ộ ộ ẩ ấ  
c a con ng iủ ườ
à L i nói tái hi nờ ệ à S  d ngử ụ  
t  ng  kh u ngừ ữ ẩ ữ

đ  trao đ i thông tin, ý nghĩ, tìnhể ổ  
c m,…đáp ng nhu c u trong cu cả ứ ầ ộ  
s ng.  Vd: SGK/113ố
2.  Các d ng bi u hi n c a ngônạ ể ệ ủ  
ng  sinh ho t:ữ ạ
-  D ng nói (đ i tho i, đ c tho i)ạ ố ạ ộ ạ
-  D ng vi t (nh t ký, h i c)ạ ế ậ ồ ứ
-  L i nói tái hi n: Mô ph ng ngônờ ệ ỏ  
ng  sinh ho t h ng ngày (k ch,ữ ạ ằ ị  
tu ng, tth).ồ

3.  Luy n t p:ệ ậ
a)  -  “L i nói … lòng nhau” -> L iờ ờ  
khuyên ta ph i suy nghĩ tr c khiả ướ  
nói
-  “Vàng thì … th  l i” -> L i nóiử ờ ờ  
b c l  ph m ch t c a con ng iộ ộ ẩ ấ ủ ườ
b)  -  L i nói tái hi n.ờ ệ
-  S  d ng ngôn ng  sinh ho t: tử ụ ữ ạ ừ 
kh u ng , t  đ a ph ng: gheẩ ữ ừ ị ươ  
xu ngồ
, ng t , th  quý qu i đó, c c lòngặ ứ ớ ự

  4.C ng c :ủ ố Khái ni mệ  và các d ng bi u hi nạ ể ệ
  5.D n dò:So n ặ ạ “T  lòng” (Ph m Ngũ Lão)ỏ ạ
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Tu n: 13ầ
Ti t: 37ế
NS: 4/11

Đ c vănọ

T  LÒNGỎ
                          (Thu t hoài) – ậ Ph m Ngũ Lãoạ

I.M C Đ  C N Đ T:Ứ Ộ Ầ Ạ
- C m nh n đ c "hào khí Đông A" th  hi n qua v  đ p c a con ng i và th i đ i ;ả ậ ượ ể ệ ẻ ẹ ủ ườ ờ ạ
- Nh n th c đ c bút pháp th  trung đ i th  hi n trong bài th . ậ ứ ượ ơ ạ ể ệ ơ

II - TR NG TÂM KI N TH C, KĨ NĂNGỌ Ế Ứ

1. Ki n th cế ứ
- V  đ p c a con ng i th i Tr n v i t m vóc, t  th , lí t ng cao c  ; v  đ p c a th i đ i v iẻ ẹ ủ ườ ờ ầ ớ ầ ư ế ưở ả ẻ ẹ ủ ờ ạ ớ  
khí th  hào hùng, tinh th n quy t chi nế ầ ế ế  th ng.ắ
- Hình nh kì vĩ ; ngôn ng  hàm súc, giàu tính bi u c m.ả ữ ể ả
      2. Kĩ năng 
Đ c - hi u m t bài th  Đ ng lu t. ọ ể ộ ơ ườ ậ
III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ

1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC:Đ c đi m v  n i dung và ngh  thu t c a v ăn h c trung đ i?ặ ể ề ộ ệ ậ ủ ọ ạ

        3. Bài m iớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

H ng d n đ c ti u d nướ ẫ ọ ể ẫ
*G i hs đ c ti u d nọ ọ ể ẫ  
SGK/115
* Gi i thi u ch t l i nh ngớ ệ ố ạ ữ  
nét c  b n v   tác gi , tácơ ả ề ả  
ph mẩ

H ng d n đ c hi uướ ẫ ọ ể
*G i hs đ c di n c m bài thọ ọ ễ ả ơ 

*Đ cọ

I.  Ti u d n:ể ẫ
1.  Tác gi  (1255 - 1320)ả
- Có công l n trongcu ckhángchi nớ ộ ế  
ch ng quân Mông – Nguyênố
-Võ t ng nh ng thích đ c sáchướ ư ọ  
ngâm thơ
-> Văn võ song toàn
2.  Tác ph m:ẩ

- “T  lòng” (Thu t hoài)ỏ ậ
- “Vi ng th ng t ng quân côngế ượ ướ  
HĐĐV” 
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả
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SGK/115,116
? Th  phân b  c c bài th ?ử ố ụ ơ
* Tr c h t, đ c hi u v  hìnhướ ế ọ ể ề  

nh ng i trai th i Tr nả ườ ờ ầ
?  Hình t ng ng i trai th iượ ườ ờ  
Tr n đ c miêu t  thông quaầ ượ ả  
nh ng hình nh gì?ữ ả
?Nêu c m nh n c a em vả ậ ủ ề 
hình nh y?ả ấ
?  Qua phân tích 2 câu đ u,ầ  
c m nh n c a em nh  th  nàoả ậ ủ ư ế  
v  ng i trai th i Tr n?ề ườ ờ ầ
* ch t ýố
* Bình gi ng:T m vóc ng iả ầ ườ  
trai tr n gi  đ t n c mangấ ữ ấ ướ  
v  đ p c a s  v ng ch i,ẻ ẹ ủ ự ữ ả  
s ng s ng m t t m vóc, hùngừ ữ ộ ầ  
h n kho  kho n m t khíồ ẻ ắ ộ  
th .Đó cũng là hình nh c aế ả ủ  
dân t c ta trong cu c đ uộ ộ ấ  
tranh v  qu c qua hàng ngànệ ố  
năm ch ng gi c ngo i xâmố ặ ạ
*D n chuy n và đ c 2 câu cònẫ ể ọ  
l i h ng vào tâm tình c a tácạ ướ ủ  
giả
?  Cho bi t quan ni m c a tácế ệ ủ  
gi  v  chí làm trai ?ả ề
* Chí làm trai mang tinh th nầ  
t  t ng tích c c: l p công,ư ưở ự ậ  
l p danh- lí t ng s ng c aậ ưở ố ủ  
nam nhi th i PK. Liên h  v iờ ệ ớ  
“Chí làm trai” c a NCT,ủ  
PBC…
?  Nhà th  bày còn t   lòngơ ỏ  
mình ra sao?
* Kh ng Minh-Gia Cátổ  
L ng- Vũ H u ng i đ iượ ầ ườ ờ  
Hán –nhân v t trong “Tamậ  
qu c”n i ti ng có tài m uố ổ ế ư  
l c l n. Sánh v i VH u c mượ ớ ớ ầ ả  
th y th n là cái th n có nhânấ ẹ ẹ  
cách, đáng quý. Đó là cái th nẹ  
đ t lên trong lòng ng i ngonố ườ  
l a đ  v n t i khát v ng caoử ể ươ ớ ọ  
cả
 H ng d n t ng k tướ ẫ ổ ế
?Quabaif th , em c m nh nơ ả ậ  
ngh  thu t gì?ệ ậ

*Đ c di n c mọ ễ ả

à 2ph n…ầ

-> Hiên ngang, anh dũng, 
S c m nh phi th ng.ứ ạ ườ

-> v  đ p anh hùngẻ ẹ
* Ghi nh nậ

*Nghe

-> C  g ng t o d ng số ắ ạ ự ự 
nghi pệ

-> Th n v i vũ H uẹ ớ ầ

-Hình nh th  hoành tráng, .ả ơ

- Ngôn ng  cô đ ng, hàmữ ọ  
súc, có s  d n nén cao đự ồ ộ 
v  c m xúc.ề ả

àh ng vào n i dung ghiướ ộ  

1.  Hình t ng ng i trai th iượ ườ ờ  
Tr n:ầ

-  “Hoành sóc” – c m ngang ng nầ ọ  
giáo đi b o v  non sông đã nhi uả ệ ề  
năm -> t  th  lên đ ng, hiênư ế ườ  
ngang, mang t m vũ trầ ụ
-  “Tam quân” đ c so sánh m nhượ ạ  
nh  h  báo “nu t trôi trâu” --> s cư ổ ố ứ  
m nh hào hùng c a dân t cạ ủ ộ
=> V  đ p kỳ vĩ c a con ng i vàẻ ẹ ủ ườ  
khí th  hào hùng c a th i đ i ->ế ủ ờ ạ  
hào khí Đông A

2.  Chí làm trai – tâm tình c a t/g:ủ
 -  Quan ni m c a tác gi  v  chíệ ủ ả ề  
làm trai là ph i tr  xong n  côngả ả ợ  
danh -> l p công t o s  nghi p,ậ ạ ự ệ  
ti ng th m –Đó cũng chính là nế ơ ợ 
n c, s n sàng c u n c c u dân-ứơ ẵ ứ ướ ứ
> t  t ng tích c cư ưở ự
 

-  Cái tâm “th n” khi nghe nh cẹ ắ  
đ n Vũ H u ->Th n v ch có tàiế ầ ẹ ẩ  
m u l c l on nh  Vũ H u, ch aư ượ ứ ư ầ ư  
tr  xong n  n cả ợ ướ à N i th n caoỗ ẹ  
cảà  cái tôi chân thành, khiêm t nố
=> Nhân cách l nớ

III.  T ng k t:ổ ế

1. Ngh  thu tệ ậ

- Hình nh th  hoành tráng, thíchả ơ  
h p v i vi c tái hi n khí th  hàoợ ớ ệ ệ ế  
hùng c a th i đ i và t m vóc, chíủ ờ ạ ầ  
h ng c a ng i anh hùng.ướ ủ ườ

- Ngôn ng  cô đ ng, hàm súc, có sữ ọ ự 
d n nén cao đ  v  c m xúc.ồ ộ ề ả

2. Ý nghĩa văn b n ả

Th  hi n lí t ng cao c  c a vể ệ ưở ả ủ ị 
danh t ng Ph m Ngũ Lão, kh cướ ạ ắ  
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?Qua nh ng l i th  t  lòngữ ờ ơ ỏ  
c a PNL, em th y trang namủ ấ  
nhi th i Tr n mang v  đ pờ ầ ẻ ẹ  
nh  th  nào? Đi u đó có ýư ế ề  
nghĩa gì đ i v i tu i tr  hômố ớ ổ ẻ  
nay và ngày mai?

nhớ
à Ý nghĩa giáo d c lí t ngụ ưở  
cao đ p.ẹ

ghi d u n đáng t  hào v  m t th iấ ấ ự ề ộ ờ  
kì oanh li t, hào hùng c a l ch sệ ủ ị ử 
dân t c. ộ

   4.C ng c :ủ ố
- NT: Th  Đ ng lu t ng n g n, hàm súc.ơ ườ ậ ắ ọ
- ND: kh c ho  v  đ p, con có s c m nh, tài năngắ ạ ẻ ẹ ứ ạ

   5.D n dò:ặ
         So n: “C nh ngày hè”- NTạ ả

Tu n: 13ầ
Ti t: 38ế

Đ c vănọ
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NS: 4/11

C NH  NGÀY HÈẢ
                  (B o kính c nh gi i – Bài 43) -Nguy n Trãiả ả ớ ễ

I.M C Đ  C N Đ T:Ứ Ộ Ầ Ạ

- C m nh n đ c v  đ p c a b c tranh thiên nhiên ngày hè và v  đ p tâm h n c a Nguy n Trãi ;ả ậ ượ ẻ ẹ ủ ứ ẻ ẹ ồ ủ ễ

 - Nh n th c đ c đ c đi m c a th  Nôm Nguy n Trãi.ậ ứ ượ ặ ể ủ ơ ễ

II - TR NG TÂM KI N TH C, KĨ NĂNGỌ Ế Ứ

1. Ki n th c ế ứ
- V  đ p c a b c tranh c nh ngày hè đ c g i t  m t cách sinhẻ ẹ ủ ứ ả ượ ợ ả ộ  đ ng.ộ
- V  đ p tâm h n Nguy n Trãi : nh y c m v i thiên nhiên, v i cu c s ng đ i th ng c a nhânẻ ẹ ồ ễ ạ ả ớ ớ ộ ố ờ ườ ủ  
dân, luôn h ng v  nhân dân v i mong mu n "Dân giàu đ  kh p đòi ph ng".ướ ề ớ ố ủ ắ ươ
- Ngh  thu t th  Nôm đ c đáo, nh ng t  láy sinh đ ng và câu th  l c ngôn t  nhiên.ệ ậ ơ ộ ữ ừ ộ ơ ụ ự

2. Kĩ năng
Đ c - hi u m t bài th  Nôm Đ ng lu t theo đ c tr ng th  lo i.ọ ể ộ ơ ườ ậ ặ ư ể ạ

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: Đ c phiên âm,d ch th  bài “T  lòng” c a PNL, trình bày ph n đ c hi u 2 câu cu iọ ị ơ ỏ ủ ầ ọ ể ố

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a  tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

 H ng d n đ c ti u d nướ ẫ ọ ể ẫ
*G i hs đ c ti u d nọ ọ ể ẫ  
SGK/115
* Gi i thi u ch t l i nh ngớ ệ ố ạ ữ  
nét c  b n v   tác gi , tácơ ả ề ả  
ph mẩ

 

 H ng d nướ ẫ  đ c hi u văn b nọ ể ả
*G i hs đ cdi n c m bài thọ ọ ễ ả ơ
* Đ nh h ng đ c hi u: 2 n iị ướ ọ ể ộ  
dung
?  B c tranh mùa hè đ cứ ượ  
Nguy n Trãi miêu t  qua hìnhễ ả  

nh, âm thanh, màu s c nhả ắ ư 
th  nào?ế

?  Tác gi  đã c m nh n mùaả ả ậ  
hè b ng nh ng giác quan nàoằ ữ

*Đ c ọ

*Ghi nh nậ

Đ c ọ

-> Tr  l iả ờ

I.  Ti u d n:ể ẫ
-  “QATT” (ch  Nôm) có 254 bàiữ  
chia làm 3 ph n: Vô đ , môn thìầ ề  
l nh, môn hoa m c, môn c m thú.ệ ộ ầ
-  N i dung: ph n ánh v  đ p conộ ả ẻ ẹ  
ng i NTrãi v i lý t ng nhânườ ớ ưở  
nghĩa, yêu n c, th ng dân, tìnhướ ươ  
yêu thiên nhiên, con ng i, cu cườ ộ  
s ng.ố
-  Ngh  thu t: vi t hoá th  Đ ngệ ậ ệ ơ ườ  
(xen vào m t s  câu l c ngôn).ộ ố ụ
-  “C nh ngày hè” là bài th  s  43,ả ơ ố  
m c “BKCG” ph n “Vô đ ”.ụ ầ ề
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả

1.  V  đ p b c tranh thiên nhiênẻ ẹ ứ  
mùa hè:
-  Hình nh: xanh c a hoè, đ  c aả ủ ỏ ủ  
hoa l u, h ng c a sen.ự ồ ủ
-  Âm thanh: ti ng ve, lao xao chế ợ 
cá
-  Mùi h ng: c a hoa senươ ủ
=> Mùa hè đ c c m nh n b ngượ ả ậ ằ  
nhi u giác quan: th  giác, thính giác,ề ị  
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?  Tìm nh ng đ ng t  đ c sữ ộ ừ ượ ử 
d ng trong nh ng câu th  này?ụ ữ ơ  
tác d ng c a nh ng đ ng tụ ủ ữ ộ ừ 

y trong vi c miêu t  c nhấ ệ ả ả  
v t?ậ

?  C m nh n c a em v  b cả ậ ủ ề ứ  
tranh mùa hè
* Gi ng :ả
-V n t  thu n Nôm mà tác giố ừ ầ ả 
s  d ngử ụ à GD tinh th n gi  gìnầ ữ  
ti ng m  đế ẹ ẻ
-Tâm h n trong su t, s ngồ ố ố  
chan hoà v i thiên nhiên và cáiớ  
nhìn tinh t  nh y bén c a nhàế ạ ủ  
th .ơ
Gv yêu c u hs th o lu n (5’)ầ ả ậ

?  Hãy tìm nh ng chi ti t trongữ ế  
bài th  đ  th y v  đ p tâmơ ể ấ ẻ ẹ  
h n Ntrãi ?ồ
*Nh n xét – ch t ýậ ố

* Gi ng: liên h  v i cu c đ i,ả ệ ớ ộ ờ  
con ng i và th  văn c a NTườ ơ ủ  
đ  làm b t thêm t m lòng áiể ậ ấ  
qu c yêu dân c a nhà th .ố ủ ơ

H ng d n hs t ng k tướ ẫ ổ ế

?Bài th  thành công  nghơ ở ệ 
thu t nào?ậ

? Qua bài th , em nh n th y gìơ ậ ấ  
v  tâm h n c a NT?ề ồ ủ
* Yêu c u HS ghi nh n ghiầ ậ  
nh  sgkớ

-> Th  giác, thính giác,ị  
kh u giácứ

-> Đùn đùn, gi ng,ươ  
phun

-> Mát m , sinh đ ngẻ ộ

Nghe gi ngả

Th o lu nả ậ

->  Trình bày

*Ghi nh nậ

- H  th ng ngôn t  gi n d ,ệ ố ừ ả ị  
tinh t  xen l n t  Hán vàế ẫ ừ  
đi n tích.ể
- S  d ng t  láy đ c đáo :ử ụ ừ ộ  
đùn đùn, lao xao, d ngắ  
d i,...ỏ

à Tâm h n yêu thiên nhiên,ồ  
yêu đ i, yêu dân, yêu n cờ ướ

kh u giácứ

-  Đ ng t  “đùn đùn”, “gi ng”,ộ ừ ươ  
“phun” -> s  s ng đ c thôi thúcự ố ượ  
t  bên trong v n ra m nh mừ ươ ạ ẽ
èB c tranh mùa hè mát m , sinhứ ẻ  
đ ng tràn đ y s c s ng -> s  giaoộ ầ ứ ố ự  
c m tinh t  c a nhà th  đ i v iả ế ủ ơ ố ớ  
thiên nhiên.

2.  V  đ p tâm h n Nguy nẻ ẹ ồ ễ  
Trãi:

-  Tình yêu thiên nhiên thi t tha:ế
“R i hóng mát […] tr ng”ồ ườ
-> Th i gian hi m hoi đ  tác giờ ế ể ả 
làm th , say c nh đ pơ ả ẹ
-  T m lòng u ái đ i v i dân v iấ ư ố ớ ớ  
n cướ
+  “Lao xao […] t ch d ng”ị ươ
-> L ng nghe âm thanh cu c s ngắ ộ ố
+  “D  có […] đôi ph ng”ẽ ươ
-> Nhà th  c có cây đàn c a vuaơ ướ ủ  
Thu n -> g y khúc hát nam phongấ ả  
ca ng i c nh thái bình, mong choợ ả  
dân đ c m no h nh phúc.ượ ấ ạ
è T m lòng yêu n c th ng dânấ ướ ươ  
tha thi tế
III.  T ng k t:ổ ế

1.Ngh  thu tệ ậ
- H  th ng ngôn t  gi n d , tinh tệ ố ừ ả ị ế 
xen l n t  Hán và đi n tích.ẫ ừ ể
- S  d ng t  láy đ c đáo : ử ụ ừ ộ đùn đùn, 
lao xao, d ng d i,...ắ ỏ

2.Ý nghĩa văn b n ả
T  t ng l n xuyên su t s  nghi pư ưở ớ ố ự ệ  
tr c tác c a Nguy n Trãi - tướ ủ ễ ư 
t ng nhân nghĩa yêu n c th ngưở ướ ươ  
dân - đ c th  hi n qua nh ngượ ể ệ ữ  
rung đ ng tr  tình d t dào tr cộ ữ ạ ướ  
c nh thiên nhiên ngày hè.ả

   4.C ng c :ủ ố
- V  đ p b c tranh thiên nhiênẻ ẹ ứ
- V  đ p tâm h n tác giẻ ẹ ồ ả

    5.D n dò:ặ
         Chu n b :Tóm t t văn b n t  sẩ ị ắ ả ự ự
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Tu n: 13ầ
Ti t: 39ế
NS: 4/11

Làm văn

TÓM T T VĂN B N T  SẮ Ả Ự Ự

I - M C Đ  C N Đ TỨ Ộ Ầ Ạ

Bi t tóm t t văn b n t  s  d a theo nhân v t chính.ế ắ ả ự ự ự ậ

II - TR NG TÂM KI N TH C, KĨ NĂNGỌ Ế Ứ

1. Ki n th cế ứ

- M c đích, yêu c u c a vi c tóm t t văn b n t  s  d a theo nhân v t chính. ụ ầ ủ ệ ắ ả ự ự ự ậ

- Cách th c tóm t t văn b n t  s  d a theo nhân v t chính ứ ắ ả ự ự ự ậ
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2. Kĩ năng

- Tóm t t các văn b n t  s  đã h c  l p 10 (truy n dân gian, truy n trung đ i) theo nhân v t chính.ắ ả ự ự ọ ở ớ ệ ệ ạ ậ

- Trình bày văn b n tóm t t tr c t p th .ả ắ ướ ậ ể

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: Trình bày cách vi t đo n văn t  s ?ế ạ ự ự

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a  tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

*G i hs đ c ph n 1/SGK/120ọ ọ ầ
?  M c đích tóm t t văn b nụ ắ ả  
d a theo nhân v t chính?ự ậ

?  Khi tóm t t ph i đáp ngắ ả ứ  
nh ng yêu c u nào?ữ ầ

*G i hs đ c bt SGK/120ọ ọ
Yêu c u hs th o lu n nhómầ ả ậ  
bàn ( 3phút)

?  Tóm t t truy n “ADV vàắ ệ  
MC - TT” d a theo nhân v tự ậ  
ADV
*Yêu c u trình bàyầ
*Nh n xét – ch t ýậ ố

?  T  vi c tóm t t trên, hãyừ ệ ắ  
cho bi t cách tóm t t truy n tế ắ ệ ự 
s  d a theo nhân v t chínhự ự ậ
*Nh n xét – ch t ýậ ố

*Yêu c u hs đ c bài 1/SGKầ ọ
?  Xác đ nh ph n tóm t t vănị ầ ắ  
b n “Chuy n ng i con gáiả ệ ườ  
Nam X ng”ươ

?  Cách tóm t t văn b n (1) vàắ ả  
(2) có gì khác nhau

?  M c đích tóm t t văn b nụ ắ ả  
(1) và (2) khác nhau nh  thư ế 

*Đ cọ

-> N m v ng tính cách vàắ ữ  
s  ph n c a nhân v t.ố ậ ủ ậ

-> Trung thành văn b n g c,ả ố  
s  vi c chínhự ệ

*Đ cọ

 

*Th c hi n th o lu nự ệ ả ậ

àTrình bày
*Ghi nh nậ

-> Vi t ho c k  l i 1 cáchế ặ ể ạ  
ng n g n nh ng s  vi c cắ ọ ữ ự ệ ơ 
b n x y ra đ i v i nhân v tả ả ố ớ ậ  
đó

*Đ cọ

-> T   “Chàng trông […] k pừ ị  
n a”ữ

-> Vb (1): toàn b  câuộ  

I.  M c đích, yêu c u tóm t t vănụ ầ ắ  
b n d a theo nhân v t chính:ả ự ậ
1.  M c đích:ụ
-  N m v ng tính cách và s  ph nắ ữ ố ậ  
c a nhân v tủ ậ
- Đi sâu tìm hi u và đánh giá tácể  
ph mẩ
2.  Yêu c u:ầ
-  Trung thành v i văn b n g cớ ả ố
-  Đ y đ  n i dung chínhầ ủ ộ

II.  Cách tóm t t văn b n t  sắ ả ự ự 
d a theo nhân v t chính:ự ậ
1.  Tìm hi u: tóm t t truy nể ắ ệ  
ADV và  MC – TT d a theo nhânự  
v t ADV:ậ

-  ADV là vua n c Âu L cướ ạ
-  Xây thành – ch  nế ỏ
-  Ch  quan g  MC cho TTủ ả
-  N c m t -> chém đ u MCướ ấ ầ
-  R  n c xu ng bi nẻ ướ ố ể

2.  Cách tóm t t:ắ
-  Vi t ho c k  l i 1 cách ng n g nế ặ ể ạ ắ ọ  
nh ng s  vi c c  b n x y ra đ iữ ự ệ ơ ả ả ố  
v i nhân v t đó.ớ ậ
-  Trung thành v i văn b n g cớ ả ố
-  Khi tóm t t c n:ắ ầ
+  Đ c k  văn b n, xác đ nh nhânọ ỹ ả ị  
v t chính.ậ
+  Ch n s  vi c chínhọ ự ệ
+  Tóm t t hành đ ng, l i nói, tâmắ ộ ờ  
tr ng nhân v t theo di n bi n c aạ ậ ễ ế ủ  
các s  vi c.ự ệ
III.  Luy n t p:ệ ậ
1.  BT1/12
a)  -  Xác đ nh ph n tóm t t vb (2)ị ầ ắ  
“Chàng Tr ng […] không k pươ ị  
n a”ữ
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nào – vì sao?

H ng d n hs v  nhà làm bàiướ ẫ ề  
t p còn l iậ ạ

chuy nệ
    Vb (2): m t ph n câuộ ầ  
chuy nệ

* Ghi nh n-Th c hi nậ ự ệ

-  M c đích tóm t t vb 1 và 2 khácụ ắ  
nhau:
+  Vb (1):toàn b  câu chuy nộ ệ
+  Vb (2): m t ph n câu chuy nộ ầ ệ

b)  Cách tóm t t vb(1) và (2)ắ
+  Vb(1): đ y đ  câu chuy n ->ầ ủ ệ  
ng i đ c hi u và nh  văn b nườ ọ ể ớ ả
+  Vb(2): l a ch n m t s  s  vi c,ự ọ ộ ố ự ệ  
chi ti t tiêu bi u -> Sáng t  m t ýế ể ỏ ộ  
ki n.ế
2.BT2,3 : th c hi n gi ng nh  tómự ệ ố ư  
t t truy n d a theo nhân v t ADVắ ệ ự ậ

    4.C ng c :ủ ố Cách tóm t t văn b n t  sắ ả ự ự
    5.D n dò:ặ  Chu n b :so n bài “Nhàn”ẩ ị ạ

Tu n: 14ầ
Ti t: 41ế
NS: 9/11

Đ c văn:ọ

NHÀN 
Nguy n B nh Khiêmễ ỉ

I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ -Hi u đúng quan ni m s ng nhàn và c m nh n đ c v  đ p nhân cách c aể ệ ố ả ậ ượ ẻ ẹ ủ  
NBK qua bài thơ
-Bi t cách đ c 1 bài th  k t h p gi a tr  tình và tri t lý có cách nói n ý, thâm tr m và sâu s c.ế ọ ơ ế ợ ữ ữ ế ẩ ầ ắ
II.CHU N BẨ Ị

1 Giáo viên  : SGK, SGV, Giáo án
2 H c sinhọ  : SGK, bài so nạ

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p: KTSSỔ ị ớ

     2.  KTBC: V  đ p b c tranh thiên nhiên và v  đ p tâm h n tác gi  trong bài “ C nh ngày hè”ẻ ẹ ứ ẻ ẹ ồ ả ả
         3. Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

HO T Đ NG1:Ạ Ộ  H ng d nướ ẫ  
đ c ti u d nọ ể ẫ
*G i hs đ c ti u d n SGKọ ọ ể ẫ
* Gi i thi u ch t l i nh ngớ ệ ố ạ ữ  
nét c  b n v   tác gi , tácơ ả ề ả  
ph mẩ

* Đ cọ

* Ghi nh nậ

I.  Ti u d n:ể ẫ
1.  Tác gi  (1491 - 1585)ả
-  Quê: Trung An – Lí H c – Vĩnhọ  
B o – H i Phòngả ả
-  1535 đ  Tr ng Nguyên -> làmỗ ạ  
quan d i tri u M cướ ề ạ
-  Cáo quan v  quê d y h cề ạ ọ
-  H c v n uyên thâmọ ấ
-> Phong t c Trình Truy n h u –ướ ề ầ  
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?  Cho bi t xu t x  bài thế ấ ứ ơ

HO T Đ NG 2: H ngẠ Ộ ướ  
d n đ c hi u văn b n:ẫ ọ ể ả
*G i hs đ c di n c m bài thọ ọ ễ ả ơ
* Đ nh h ng đ c hi u: 2 n iị ướ ọ ể ộ  
dung
 N i dung 1: Chú ý câu 1,2 vàộ  
5,6
?  Cách dùng s  t , danh t  ,ố ừ ừ  
đ i t   và t  láy và nh p đi uạ ừ ừ ị ệ  
c a 2 câu đ u có gì đáng chúủ ầ  
ý? Hai câu th  y cho ta bi tơ ấ ế  
gì v  tâm tr ng và c nh s ngề ạ ả ố  
c a tác gi ?ủ ả
* D n- Đ c câu 5,6.ẫ ọ
?Các s n v t và khung c nhả ậ ả  
sinh ho t trong 2 câu 5,6 có gìạ  
đngs chú ý? Hai câu th  choơ  
th y cu c s ng c a NBK nhấ ộ ố ủ ư 
th  nào?ế
*V i nh p th  1/3/1/2 -> nh nớ ị ơ ấ  
m nh các mùa trong năm. Ăn,ạ  
t m đ u thích thú, mùa nàoắ ề  
th c y.ứ ấ

?  Qua phân tích 4 câu th , emơ  
c m nh n cu c s ng c aả ậ ộ ố ủ  
NBK nh  th  nào?ư ế
* Chuy n đ n v  đ p tâm h nể ế ẻ ẹ ồ  
NBK
*G i hs đ c câu 3,4 và 7,8  ?ọ ọ
Câu 3,4 s  d ng ngh  thu tử ụ ệ ậ  
gì? Em hi u th  nào là n iể ế ơ  
v ng v  ch n lao xaoắ ẻ ố
 ?Quan đi m c a tác gi  vèể ủ ả  
“d i” “khôn” nh  th  nào?ạ ư ế  
Tác d ng bi u đ t ý c a nghụ ể ạ ủ ệ 
thu t đ i  2 câu 3,4?ậ ố ở
*V ng v : không ph i là xaắ ẻ ả  
lánh cu c đ i mà tìm n i thíchộ ờ ơ  
thú đ  s ng tho i mái, an toànể ố ả
Lao xao: ch n v  l i, sát ph tố ụ ợ ạ  
-> NBK xa lánh. Khi ông cho 
r ng “Ta d i” -> nhà th  r tằ ạ ơ ấ  

-Trong tác ph m “BVQNT”ẩ

* Đ c di n c m bài thọ ễ ả ơ
      
*Chú ý

-> S  t  + li t kê -> cu cố ừ ệ ộ  
s ng bình dố ị

*Nghe

-> Các s n v t và khungả ậ  
c nh sinh ho tđ m ch tả ạ ậ ấ  
dân dãàCu c s ng đ m b c,ộ ố ạ ạ  
gi n dả ị

-> C m nh nả ậ

*Đ cọ
-> Ngh  thu t đ i l p ->ệ ậ ố ậ  
NBK l a ch n 1 l  s ngự ọ ẽ ố

àNghĩa ng c… ượ

Trình Qu c công – Tr ng Trình.ố ạ
2.  Tác ph m:ẩ
-  T p th  ch  Hán “BAVTT”ậ ơ ữ  
(kho ng 700 bài)ả
-  T p th  ch  Nôm “BVQNT”ậ ơ ữ  
(kho ng 150 bài)ả
-> Nhà th  l n c a dân t c.ơ ớ ủ ộ
3..  Xu t x : ấ ứ Trích “B ch vânạ  
qu c ng  thi” – NBKố ữ
II.  Đ c hi u văn b n:ọ ể ả

1. V  đ p cu c s ng c a NBK:ẻ ẹ ộ ố ủ  
(câu 1,2 và 5,6)

-  Câu 1,2:
+   S  t  “M t”  +  li t  kê  “mai”,ố ừ ộ ệ  
“cu c”, “c n câu”, nh p th  2/2/3 :ố ầ ị ơ  
cu c s ng thu n h u, bình dộ ố ầ ậ ị
+  C2:  đ i  t  “ai”  +  t  láy  “thạ ừ ừ ơ 
th n” -> tâm tr ng th nh th i, ungẩ ạ ả ơ  
dung
-  Câu 5,6: Đ iố
+  C5: Mùa thu ăn măng trúc
           Mùa đông ăn giá
-> Món ăn đ m b cạ ạ
+ C6 : Xuân t m h  senắ ồ
           H  t m aoạ ắ
-> Sinh ho t dân dã.ạ

=> Cu c s ng đ m b c mà thanhộ ố ạ ạ  
cao hoà h p v i t  nhiên, khôngợ ớ ự  
màng danh l i -> cu c s ng NHÀN.ợ ộ ố

3.  V  đ p tâm h n NBKẻ ẹ ồ
-  Câu 3,4: Ngh  thu t đ iệ ậ ố

+ N i “V ng v ”(yên  bình, thanhơ ắ ẻ  
v ng) – lao xao ( n ào,  ganh đua,ắ ồ  
v  l i , sát ph t) ụ ợ ạ
+  Ta d i : tìm n i v ng vạ ơ ắ ẻ
     Ng i khôn: d n ch n lao xaoườ ế ố

->  NBK  t nh  táo  trong  cách  ch nỉ ọ  
l a l  s ng (S ng nhàn)ự ẽ ố ố à Cách nói 
ng c:  d i  th c ch t  là  khôn,  màượ ạ ự ấ  
khôn l i hoá ra d iạ ạ

-   Câu 7,8:  M n đi n tích  Tu nượ ể ầ  
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kiêu ng o v i  đ i, th c ch tạ ớ ờ ự ấ  
là khôn à Quan ni m s ng tíchệ ố  
c cự
? Câu 7,8 – nhà th  m n đi nơ ượ ể  
tích đ  kh ng đ nh đi u gì?ể ẳ ị ề
?  V  đ p tâm h n c a NBKẻ ẹ ồ ủ  
nh  th  nàoư ế
HO T Đ NG 3: Ạ Ộ H ng d nướ ẫ  
t ng k tổ ế
?  Qua bài th  “Nhàn”, hãy choơ  
bi t quan ni m s ng và vế ệ ố ẻ 
đ p tâm h n c a NBK?ẹ ồ ủ
* Giáo d c HS h ng đ n l iụ ướ ế ố  
s ng thanh cao và tình yêu TVố

-> Kh ng đ nh s  giàu sangẳ ị ự  
là gi c chiêm bao phù duấ

-> Tâm h n thanh cao,ồ  
không màng danh l iợ

à S ng tr  v  v i t  nhiên,ố ở ề ớ ự  
v t lên trên danh l iượ ợ

Vu Ph n, nhà th  kh ng đ nh phúầ ơ ẳ ị  
quý  ch  là  gi c  chiêm  bao  ->  coiỉ ấ  
th ng danh l i.ườ ợ

=> V  đ p tâm h n thanh cao, nhânẻ ẹ ồ  
cách l nớ

III.  T ng k t:ổ ế
Ghi nh  SGK/130ớ

4.C ng c :ủ ố Hi u đúng cu c s ng “Nhàn”ể ộ ố àTâm h n thanh cao v t lên danh l iồ ượ ợ
5.D n dò:ặ C m nh n sau khi h c bài th  “Nhàn”ả ậ ọ ơ
                 Chu n b : so n “Đ c ti u thanh ki” – Nguy n Du.ẩ ị ạ ọ ể ễ
Tu n: 14ầ
Ti t: 42ế
NS: 9/11

Đ c vănọ

Đ C TI U THANH KIỌ Ể
                 (Đ c ti u thanh ki) – Nguy n Duộ ể ễ

I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ -Hi u đ c Ti u Thanh thu c ki u ng i ph  n  tài s c, b t h nh màể ượ ể ộ ể ườ ụ ữ ắ ấ ạ  
Nguy n Du đ c bi tquan tâm trong sáng tác c a mìnhễ ặ ệ ủ
-Hi u s  đ ng c m c a Nguy n Du v i s  ph n nàng Ti u Thanh có tài  văn ch ng mà b t h nhể ự ồ ả ủ ễ ớ ố ậ ể ươ ấ ạ

II/CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án
2.H c sinhọ : SGK, bài so nạ

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p : Ổ ị ớ KTSS

  2.  KTBC: ?  Đ c bài th  “Nhàn”, phân tích v  đ p tâm h n NBKọ ơ ẻ ẹ ồ
        3. Bài m iớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ
HO T Đ NG 1: Ạ Ộ
? D a vao  ti u d n, nêu vàiự ể ẫ  
nét chính v  Ti u Thanhề ể
*Đây là m t trong nh ng cộ ữ ơ 
s  gúp ta hi u bài thở ể ơ

 

? Vì đâu ND vi t bài th ?ế ơ

HO T Đ NG 2:Ạ Ộ
*G i hs đ c di n c m ph nọ ọ ễ ả ầ  
phiên âm,d ch nghĩa, d ch thị ị ơ
* Đ nh h c đ c hi u: theoị ướ ọ ể  

-> D a vào Td nêu nh ngự ữ  
nét chính v  Ti u Thanhề ể

-> Xót th ng TTươ

I.  Ti u d n:ể ẫ

1.  Vài nét v  Ti u Thanh:ề ể
-Là ng i con gái TQ tài s c, s ng đ uườ ắ ố ầ  
đ i Minhờ
-Cu c đ i b t h nh; 16 tu i l y l  bộ ờ ấ ạ ổ ấ ẻ ị 
ng i v  c  ghen ghét nên b  đày lên núiườ ợ ả ị  
Cô S n c nh Tây H . Vì đau b n cô đãơ ạ ồ ồ  
sinh b nh và ch t  tu i 18 ệ ế ở ổ
2 Văn b n:ả
-Nhan đ  bài th : hi u theo 2 cáchề ơ ể
+ Đ c t p th  c a nàng Ti u Thanhọ ậ ơ ủ ể
+ Đ c Ti u Thanh truy nọ ể ệ
=>ND th ng xót cho s  ph n nàngươ ố ậ  
Ti u Thanh ND vi t bài thể ế ơ
II.  Đ c hi u văn b nọ ể ả
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k t c u th  lo iế ấ ể ạ
?  hai câu đ  tác gi  gi iỞ ề ả ớ  
thi u v  hình nh gì?  Hìnhệ ề ả  

nh y g i cho em c m nh nả ấ ợ ả ậ  
ra sao?
? So v i phiên âm, ph n d chớ ầ ị  
th  d ch có sát nghĩa?T  “ơ ị ừ  
t n” “Đ c đi u” – “Nh t chẫ ộ ế ấ ỉ 
th ” g i cho em suy nghĩ gì?ư ợ
?  Tâm tr ng c a nhà thạ ủ ơ

*Chuy n ý:ể
?  Câu 3,4 s  d ng ngh  thu tử ụ ệ ậ  
gì ?N i dung nh  th  nào?ộ ư ế

? Nhà th  khóc cho ai? Ti ngơ ế  
khóc nh  th  nào?ư ế
* H ng đ n ng i ph  nướ ế ườ ụ ữ 
tài hoa b c m nh là phongạ ệ  
cách sáng tác c a ND. Khócủ  
TT- ng i ph  n  s ng cáchườ ụ ữ ố  
ông đ n 300 năm, l i  TQ thìế ạ ở  
xem ra lòng nhân đ o c a NDạ ủ  
r t đ i bao laấ ổ
? Ngh  thu t câu 5 và 6?  2ệ ậ Ở  
câu luân này tác gi  lu n bànả ậ  
đi u gì? ề
*  N i h n: t i sao ng i tàiỗ ờ ạ ườ  
hoa thì b c m nh – không lýạ ệ  
gi i đ c -> u t ngh n – nhàả ượ ấ ẹ  
th  t  tr  l i r ng h  ai mà cóơ ự ả ờ ằ ễ  
tài, s c thì đ u có chung m tắ ề ộ  
s  ph n -> căm gi n xh b tố ậ ậ ấ  
công
?  Hai câu k t nhà th  s  d ngế ơ ử ụ  
hình th c câu gì? Qua đó, tácứ  
gi  bày t  đi u gì?ả ỏ ề
?  Nh  v y đ n 2 câu k t, nhàư ậ ế ế  
th  khóc cho ai? Vì sao?ơ
* Gi ng:ả  Liên h  v i cu cệ ớ ộ  
đ i ND  đ  lí gi i thêm ờ ể ả
HO T Đ NG 3:Ạ Ộ H ng d nướ ẫ  
h c sinh t ng k tọ ổ ế
? ND đ ng c m th ng xótồ ả ươ  
v i ng i ph  n  có tài vănớ ườ ụ ữ  
ch ng mà b t h nh. Đi u đóươ ấ ạ ề  

-> C nh Tây H  ngày x aả ồ ư  
t i đ p, nay thành gòươ ẹ  
hoang

-> S  cô đ c c a ng iự ộ ủ ườ  
vi ng và ng i m tế ườ ấ
-> Ti c cho c nh, choế ả  
ng iườ

-> Phép đ i -> nàng Ti uố ể  
Thanh đ p mà b t h nhẹ ấ ạ

-> Khóc cho nàng Ti uể  
Thanh

-> Phép đ i -> thái đố ộ 
căm ghét c a Nguy n Duủ ễ  
đ i v i xhố ớ

-> Khóc cho mìn

à Nhân đ oạ

1.  Hai câu đ :ề
-  C1: c nh Tây H  x a đ p nay thànhả ồ ư ẹ  
gò hoang . T   “t n”: t n, m t, khôngừ ẫ ậ ấ  
còn ->Cái đ p đã bi n m t theo cu cẹ ế ấ ộ  
đ i dâu b  .ờ ể
-  C2 “đ c đi u” – m t mình vi ng nàngộ ế ộ ế  
qua m t t p sách “nh t ch  th ” còn sótộ ậ ấ ỉ ư  
l i bên c a s -> Ng i vi ng cô đ n,ạ ử ổ ườ ế ơ  
ng i m t cũng cô đ n->s  đ ng c mườ ấ ơ ự ồ ả  
gi a nhà th  v i nàng Ti u Thanhữ ơ ớ ể
==> Ti ng khóc chân thành mang n iế ỗ  
ng m ngùi, luy n ti c, xót th ng choậ ế ế ươ  
cái đ p, cái tài b  hu  di t ẹ ị ỷ ệ
2.  Hai câu th c:ự
- n d :”Son ph n” (s c đ p) “VănẨ ụ ấ ắ ẹ  
ch ng” (tài năng)->Nàng TT tài s cươ ặ  
v n toànẹ
-Phép đ i: ố
+Son ph n có th n ch c ph i xót xa vìấ ầ ắ ả  
nh ng vi c sau khi ch t ữ ệ ế
+Văn ch ng  không có s  m nh cũngươ ố ệ  
b  đ t điị ố
-> T  th c cu c đ i b t h nh c a TT:ả ự ộ ờ ấ ạ ủ  
tài s c b  hu  di t là m i h nắ ị ỷ ệ ố ậ
=> Ti ng khóc th ng thi t cho cu c đ iế ố ế ộ ờ  
oan trái c a TT.ủ

3.  Hai câu lu n:ậ
  Phép đ iố
-N i h n t  x a -> nay đ n ông tr iỗ ờ ừ ư ế ờ  
không tr  l i đ cả ờ ượ
-Ta t  coi nh ng i cùng h i v i kự ư ườ ộ ớ ẻ 
m c n i oan l  lùng vì n t phong nhãắ ỗ ạ ế
->Ti ng khóc căm ph n vì nh ng ngh chế ẫ ữ ị  
lý c a xã h i.ủ ộ

4.  Hai câu k t:ế
S  d ng câu h i tu t : ử ụ ỏ ừ
-Ba trăm năm l  n a ai cùng T  Nhẻ ữ ố ư 
khóc cho TT-> khát khao tri âm
-Ba trăm  năm l  n a ai là ng i khócẻ ữ ườ  
cho T  Nh  ? -> khát khao giao c m v iố ư ả ớ  
đ iờ
=> Khóc cho mình
III.  T ng k t:ổ ế
      Ghi nh  SGKớ

GV: Tô Th  Thuý Đàoị 76



Tr ng THPT  Hòa Bình                 Giáo Án: Ng  Văn 10                           Năm h c: 2010-2011ườ ữ ọ

nói lên t m lòng gì c a ông?ấ ủ
* Giáo d c lòng nhân đ o ýụ ạ  
th c trân tr ng giá tr  tinh th nứ ọ ị ầ

C ng c :ủ ố Ch  nghĩa nh n đ o sâu s c: xót xa cho nh ng giá tr  tinh th n b  chà đ pủ ậ ạ ắ ữ ị ầ ị ạ
D n dò:ặ H c “Đ c Ti u Thanh Kí”:phiên âm, d ch th ,  bài h c- Xem “ PCNN sinh hoat” ph n t/tọ ọ ể ị ơ ọ ầ
Tu n: 14ầ
Ti t: 40ế
NS: 9/11

Ti ng Vi tế ệ

PHONG CÁCH NGÔN NG  SINH HO TỮ Ạ (tt)
I.M C Đ  C N Đ T: Ứ Ộ Ầ Ạ -N m đ c các khái ni m ngôn ng  sinh ho t, phong cách ngôn ng  sinhắ ượ ệ ữ ạ ữ  
ho t v i nh ng đ c tr ng c  b n c a nóạ ớ ữ ặ ư ơ ả ủ
-Nâng cao k  năng phân tích và s  d ng ngôn ng  theo phong cách ngôn ng  sinh ho tỹ ử ụ ữ ữ ạ
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: Th  nào là ngôn ng  sinh ho t? Các d ng ngôn ng  sinh ho t? VDế ữ ạ ạ ữ ạ

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  HO T Đ NG 1: Ạ Ộ
* Treo b ng ph : vd/SGK/113ả ụ
*Yêu c u HS đ c ầ ọ
*T  ch c th o lu n nhómổ ứ ả ậ  
bàn-5 phút:
?Kh o sát, phân tích các nhânả  
t  c a ho t đ ng giao ti pố ủ ạ ộ ế  
trong đo n h i tho i?ạ ộ ạ

* Nh n xét, ch nh s a, hoànậ ỉ ử  
ch nhỉ

T  k t qu  kh o sát trên, emừ ế ả ả  
hãy cho bi t nh ng đ c tr ngế ữ ặ ư  
c  b n c a phong cách ngônơ ả ủ  
ng  sinh ho t?ữ ạ

?T i sao nói phong cách ngônạ  
ng  sinh ho t mang tính cữ ạ ụ 
th  ể

?T i sao nói phong cách ngônạ  
ng  sinh ho t mang tính c mữ ạ ả  
xúc? 

* Quan sát
* Đ cọ
à Th o lu n ả ậ

àM t nhóm trình bày k tộ ế  
qu   và các nhóm còn l iả ạ  
nh n xétậ

* Ghi nh nậ

-> Thái đ , tình c m b cộ ả ộ  
l  qua ngôn ngộ ữ

à Nêu 3 đ c tr ngặ ư

àThông qua ngôn ng  sinhữ  
ho t ta có th  bi t c  thạ ể ế ụ ể 
v  các nhân t  giao ti pề ố ế

àngôn ng  sinh ho t luônữ ạ  
ch a đ ng c m xúc bi uứ ự ả ể  

I.  Phong cách ngôn ng  sinhữ  
ho t:ạ
   1.  Tìm hi u:ể Phân tích đo n h iạ ộ  
tho i đã d n sgk tr113ạ ẫ
-Đ a đi m, th i gian c  th : bu iị ể ờ ụ ể ỗ  
tr a, t i khu t p thư ạ ậ ể
aNhan v t gaio ti p:Lan. Hùngậ ế  
H ng, m  H ng, ông hàng xómươ ẹ ươ
-M c đích giao ti p:Lan Hùng g iụ ế ọ  
H ng đi h c, ng i đàn ông tráchươ ọ ườ  
Lan Hùng nói to, m  H ng khuyênẹ ươ  
Lan Hùng nói kh …ẽ
Cách th c di n đ t dùng t  kh uứ ễ ạ ừ ẩ  
ng  có kèm theo gi ng đi u phùữ ọ ệ  
h p: t  hô g i” i”, t  tìnhợ ừ ọ ơ ừ  
thái:”kh  ch ”, “làm gì mà”,ẽ ứ  
“g m”, “làm gì mà”, twf kh u ngớ ẩ ữ 
“Ch m nh  rùa”, “l ch bà l chậ ư ạ ạ  
b chạ à Thái đ  thân m t, yêuộ ậ  
th ng, trách móc, b c b i.ươ ự ộ
 2 Phong cách ngôn ng  sinh ho tữ ạ
a/Tính c  th :ụ ể
        Ngôn ng  sinh ho t có tính cữ ạ ụ 
th  v  hoàn c nh, v  con ng i,ể ề ả ề ườ  
v  cách nói năng, v  t  ng  di nề ề ừ ữ ễ  
đ tạ

b/Tính c m xúc:ả
 Ngôn ng  sinh ho t có tính c mữ ạ ả  
xúc bi u hi n qua gi ng đi u,  tể ệ ọ ệ ừ 
ng  có tính kh u ng  và nh ngữ ẩ ữ ữ  
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* Không l i nói nào là khôngờ  
mang tính c m xúc. Chính vìả  
v y mà ph i nói sao cho v aậ ả ừ  
lòng ng i và đ  hi u đ itườ ể ể ươớ  
t ng, tình c m c a m t conưở ả ủ ộ  
ng i có th  d a l i nóiườ ể ự ờ
?T i sao nói phong cách ngônạ  
ng  sinh ho t mang tính cá thữ ạ ể 

*L i nói là v  m t th  2 c aờ ẻ ặ ứ ủ  
con ng i đ  phân bi t ng iườ ể ệ ườ  
này v i ng i khácớ ườ
HO T Đ NG 2:Ạ Ộ
*Yêu c u hs đ c BT1/127ầ ọ
T  ch c th o lu n nhóm bànổ ứ ả ậ  
3phút:
?Phân tích  tính c  th , c mụ ể ả  
xúc, cá th  trong đo n nh t kýể ạ ậ
*Yêu c u trình bày k t quầ ế ả

*Nh n xét – ch t ýậ ố

*Yêu c u hs đ c BT2/127ầ ọ

? Phân tích d u n ngôn ngấ ấ ữ 
sinh ho t trong hai bài ca dao ?ạ

* Nh n xét -ch t ýậ ố

hi n  gi ng đi u,  t  ngệ ở ọ ệ ừ ữ 
có tính kh u ng  và nh ngẩ ữ ữ  
ki u câu giàu s c thái bi uể ắ ể  
c mả

-> M i ng i có gi ng nóiỗ ườ ọ  
riêng cách dùng t  riêng ừ

* Đ cọ

à Th o lu n ả ậ

àM t nhóm trình bày k tộ ế  
qu   và các nhóm còn l iả ạ  
nh n xétậ

* Ghi nh nậ

àĐ c đi m s  d ng tặ ể ử ụ ừ 
ng …ữ

* Ghi nh nậ

ki u câu giàu s c thái bi u c mể ắ ể ả  
(câu c u khi n, c m thán)ầ ế ả

c/  Tính cá th :ể
Ngôn ng  sinh ho t có tính cá thữ ạ ể 
bi u hi nể ệ    gi ng nói riêngở ọ , v nố  
t  ng  cách nói quen dùngừ ữ
 

III.  Luy n t p:ệ ậ
1.  BT1/127
a)  
-  Tính c  th :ụ ể
+  Gi a khuya tr  vữ ở ề
+  V  phòng thao th c ngề ứ ủ
+  Không gian r ng im l ngừ ặ
-  Tính c m xúc:ả
+  S ng gi a tình th ng…ố ữ ươ
+ C nh chia ly, c nh đau bu n…ả ả ồ
-  Tính cá th :ể
+  Nh ng câu văn th  hi n cách ghiữ ể ệ  
nh t ký.ậ
+  Ki u di n đ t: nói v i riêngể ễ ạ ớ  
mình.
2.  BT 2/127
   Trong hai bài ca dao d u n ngônấ ấ  
ng  sinh ho t th  hi n  :ữ ạ ể ệ ở
- T  x ng hô:mình- ta, cô-anhừ ư
-Ngôn ng  đ i tho i:”…có nh  taữ ố ạ ớ  
chăng”, “h i cô y m tr ng…”ỡ ế ắ
-L i nói hàng ngày: “ mình v …”, “ờ ề  
ta  v  …”,”L i đây…”ề ạ
 

   4.C ng c :ủ ố  Đ c tr ng c a ngôn ng  sinh ho t.ặ ư ủ ữ ạ
   5.D n dò:ặ H c bài. Chu n b  bài m i: Đ c và so n các bài đ c thêm:ọ ẩ ị ớ ọ ạ ọ
                                                                                     -V n n cậ ướ
                                                                                     -Cáo b nh, b o m i ng iệ ả ọ ườ
                                                                                     -H ng tr  vứ ở ề

Tu n: 15ầ
Ti t: 43ế
NS: 12/11

Đ c thêmọ

V N N CẬ ƯỚ -Đ  Pháp Thu nỗ ậ
CÁO B NH, B O M I NG IỆ Ả Ọ ƯỜ - Mãn Giác
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H NG TR  VỨ Ở Ề-Nguy n Trung Ng nễ ạ
I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-N m đ c n i dung t  t ng và ngh  thu t đ c s c c a các bài thắ ượ ộ ư ưở ệ ậ ặ ắ ủ ơ
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: Đ c bài th  “ Đ c Ti u Thanh kí” ph n phiên âm và d ch th  và cho bi t c m nhọ ơ ọ ể ầ ị ơ ế ả ậ 
c a em v  ti ng khóc c a Ng th  hi n qua bài th ?ủ ề ế ủ ể ệ ơ

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  HO T Đ NG 1: Ạ Ộ
* G i HS đ c ti u d n ọ ọ ể ẫ
* Bài th  ra đ i sau nhi u nămơ ờ ề  
chién tranh lo n l c do n iạ ạ ộ  
chi n , do chi n tranh xâmế ế  
l c. Khi đ c nhà vua tinượ ượ  
t ng h i v  v n n c , Phápưở ỏ ề ậ ướ  
Thu n đã tr  l i b ng bài thậ ả ờ ằ ơ 
ng n g nắ ọ
* G i HS đ c bài th  “V nọ ọ ơ ậ  
n c”ướ
? Thông qua b n d ch nghĩa,ả ị  
v i nh ng hình nh th  vàớ ữ ả ơ  
gi ng điêu bài th  cùng haiọ ơ  
ch  “vô vi”, theo em bài thữ ơ 
đ  c p đ n nh ng n i dungề ặ ế ữ ộ  
gì?

?Đi m đ c s c ngh  thu tể ặ ắ ệ ậ  
c a bài th ? ( chú ý hình th c?ủ ơ ứ  
hình nh?)ả
HO T Đ NG 2:Ạ Ộ

* G i HS đ c ti u d n ọ ọ ể ẫ
* G i HS đ c bài th  “ọ ọ ơ Cáo 
b nh, b o m i ng i”ệ ả ọ ườ
? Bài th  đ  c p đ n nh ngơ ề ặ ế ữ  
n i dung gì?ộ
* C m nh n s  hi n h u c aả ậ ự ệ ữ ủ  
cu c đ iđ  làm sao cho cu cộ ờ ể ộ  
đ i có ý nghĩa, nhìn s  v tờ ự ậ  
theo chi u h ng phát tri n vàề ướ ể  
nhìn cu c đ i v i ni m tinộ ờ ớ ề  

* Đ cọ

àni m l c quan tr c c nhề ạ ướ ả  
đ t n c, đ ng l i trấ ướ ườ ố ị 
n c->Khát v ng hoà bìnhướ ọ  
dân t c VNộ

àNg n g n, hình nh thắ ọ ả ơ 
giàu s c g iứ ợ

* Đ c ti u d nọ ể ẫ
* Đ c di n c mọ ễ ả

àQui lu t t  nhiênvà tri t líậ ự ế  
c a nhà ph t ch a chanủ ậ ứ  
ni m yêu đ iề ờ

I. V n n c ( Qu c t )- Phápậ ướ ố ộ  
Thu nậ
    1. Ti u d n: SGKể ẫ
   

 2. Đ c thêm văn b n:ọ ả
     a.N i dung:ộ
    - Hai câu đ u tác gi  m n hìnhầ ả ượ  

nh dây leo đ nói v  v n n cả ể ề ậ ướ  
th nh v ng.ị ượ
    -Hai câu cu i nói v  đ ng l iố ề ườ ố  
tr  n c, cô đ ng trong hai ch  “vôị ướ ọ ữ  
vi”( vua dùng đ c tr  thì nhân dânứ ị  
s  tin ph c và đ t n c s  tr  bình)ẽ ụ ấ ứơ ẽ ị
    =>Ý th c trách nhi m và ni mứ ệ ề  
l c quan tin t ng vào t ng laiạ ưở ươ  
c a đ t n c->Khát v ng hoà bìnhủ ấ ướ ọ  
c a con ng i th i đ i b y gi  vàủ ườ ờ ạ ấ ờ  
truy n  th ng yêu chu ng hoà bìnhề ố ộ  
c a dân t c VNủ ộ
 b. Ngh  thu t: ệ ậ L i th  ng n g nờ ơ ắ ọ  
hàm súc, hình nh th  giàu s c g iả ơ ứ ợ
II. Cáo b nh, b o m i ng iệ ả ọ ườ  
(Cáo t t th  chúng) – Mãn Giácậ ị
    1. Ti u d n: SGKể ẫ
    2. Đ c thêm văn b n:ọ ả
    a.N i dung:ộ
    -B n câu th  đ u nói v  qui lu tố ơ ầ ề ậ  
hoá sinh c a t  nhiên và con ng i:ủ ự ườ  
Không bao gi  đ ng yênờ ứ
    -Hai câu cu i: th  hi n tri t líố ể ệ ế  
nhà ph t, khi con ng i đ c đ o sậ ườ ắ ạ ẽ 
tr  v  v i b n th  vĩnh h ng,ở ề ớ ả ể ằ  
không sinh, không di tệ
    =>Bài th  toát lên quan ni mơ ệ  
nhân sinh cao đ p, ch a chan ni mẹ ứ ề  
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t ng l c quanưở ạ

?Ngh  thu t đ c s c c a bàiệ ậ ặ ắ ủ  
th ? ( th  lo i? hình nh?)ơ ể ạ ả
HO T Đ NG 3:Ạ Ộ

* G i HS đ c ti u d n ọ ọ ể ẫ
* G i HS đ c bài th  “ọ ọ ơ H ngứ  
tr  v  ở ề ”
? Thông qua b n d ch nghĩa,ả ị  
v i nh ng hình nh th  đ cớ ữ ả ơ ượ  
miêu t , cho bi t bài th   thả ế ơ ể 
hi n n i dung gì?ệ ộ

?Đi m đ c s c ngh  thu tể ặ ắ ệ ậ  
c a bài th ? ( Cách th  hi n?ủ ơ ể ệ  
hình nh?)ả
* Bài th  th  hi n th t c mơ ể ệ ậ ả  
đ ng v  tình yêu quê h ng,ộ ề ươ  
là bài th  ch  Hán ng ng l iơ ữ ư ạ  
mang h  th  dân gian, g i nhơ ở ợ ớ 
bài ca dao quen thu c “Anhộ  
đi….hôm nao”
* Giáo d c HS tình yêu đ tụ ấ  
n c, quê h ng và ni m l cướ ươ ề ạ  
quan yêu đ iờ

àkệ

* Đ cọ
* Đ c di n c m văn b nọ ễ ả ả  
thơ

àNh  quê h ngớ ươ

àHình  nh  th  dân  dã-  làả ơ  
nh ng  cây  dâu,  nong  t m,ữ ằ  
h ng lúa, cua đ ngươ ồ

yêu đ iờ
    b. Ngh  thu t: ệ ậ l i k  giàu tínhờ ệ  
tri t líế
III.H ng tr  v  ( Quy h ng) -ứ ở ề ứ  
Nguy n Trung Ng nễ ạ
    1. Ti u d n: SGKể ẫ
    2. Đ c thêm văn b n:ọ ả
    a.N i dung: ộ
     -N i nh  quê h ng, g n bó thaỗ ớ ươ ắ  
thi t  v i cu c s ng bình d   quêế ớ ộ ố ị ở  
nhà: cây dâu, nong t m, h ng lúa,ằ ươ  
cua đ ngồ
     -Yêu m n t  hào quê h ng:ế ự ươ  
nghèo v t ch t nh ng giàu  t mậ ấ ư ở ấ  
lòng. Đ t khách quê ng i tuy sungấ ườ  
s ng nh ng ch ng b ng quê nhà.ướ ư ẳ ằ
=> Tình yêu quê h ng sâu n ngươ ặ
     b. Ngh  thu t:ệ ậ
     -Hình nh bình dả ị
     -Cách nói m c m c chân tìnhộ ạ
     -Ki u  câu  kh ng đ nh,  nghể ẳ ị ệ 
thu t đ iậ ố

   4.C ng c :ủ ố  N i dung nghê thu t c  b n c a 3 bài đ c thêmộ ậ ơ ả ủ ọ    
   5.D n dò:ặ H c bài. Chu n b  bài m i: T i l u Hoàng H c ti n M nh H o Nhiên đi QLọ ẩ ị ớ ạ ầ ạ ễ ạ ạ

Tu n: 16ầ
Ti t: 47ế
NS: 19/11

Đ c vănọ

T I L U HOÀNG H C Ạ Ầ Ạ
TI N M NH H O NHIÊN ĐI QU NG LĂNGỄ Ạ Ạ Ả  

Lí B chạ
I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-N m đ c tình c m chân th t trong sáng c a Lí B ch đ i v i b nắ ượ ả ậ ủ ạ ố ớ ạ
-Hi u đ c 1 đ c đi m c  b n c a th  Đ ng th  hi n  bài th  này: ý  ngoài l iể ượ ặ ể ơ ả ủ ơ ườ ể ệ ở ơ ở ờ
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem
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III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: Đ c 1 trong 3 bài đ c thêm và trình bày n i dung nghê thu t c  b n c a bài thọ ọ ộ ậ ơ ả ủ ơ đó. 

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  HO T Đ NG 1: H ngẠ Ộ ướ  
d n đ c ti u d nẫ ọ ể ẫ

*G i h c sinh đ c ti u d n ọ ọ ọ ể ẫ

?Hãy nêu vài nét vê tác gi  Líả  
B ch?ạ

*Th  Lí B ch hi n còn trênơ ạ ệ  
100 bài. Phong cách th  Líơ  
B ch r t hào phóng bay b ngạ ấ ỏ  
l i r t t  nhiên, tinh t  và gi nạ ấ ự ế ả  
d . Đ c tr ng c  b n c a thị ặ ư ơ ả ủ ơ 
Lí B ch là s  k t h p gi a cáiạ ự ế ợ ữ  
cao c  và cái đ p.ả ẹ

?Nôi dung th  Lí B ch? Phongơ ạ  
cách th  Lí B ch?ơ ạ

*Th  Lí B ch:  tình yêu thiênơ ạ  
nhiên, đ t n c, ca ng i tìnhấ ướ ợ  
ng i, ph n ánh hi n th c nóiườ ả ệ ự  
lên n i b t bình, ph n nỗ ấ ẫ ộ 
tr c nh ng b t công c a xãướ ữ ấ ủ  
h i và bày t  ni m c m thôngộ ỏ ề ả  
v i nh ng n i kh  đau c aớ ữ ỗ ổ ủ  
nhân dân lao đ ng ộ

* V  đ c đi m Th  Đ ng ề ặ ể ơ ườ
HO T Đ NG 2: H ngẠ Ộ ướ  
d n đ c hi uẫ ọ ể

*Yêu c u h c sinh đ c bàiầ ọ ọ  
th (gi ng bu n, ch m rãi)ơ ọ ồ ậ

* Gi i thi u đ nh h ng đ cớ ệ ị ướ ọ  
hi uể

?Hai câu th  đ u tác gi  miêuơ ầ ả  
t  đi u gì??C nh đ a ti nả ề ả ư ễ  
b n di n ra  không gian vàạ ễ ở  
th igian nh  th  nào?ờ ư ế

?T  ng  nào trong câu th  choừ ữ ơ  
th y m i quan h  gi a ng iấ ố ệ ữ ườ  
đi k  ?đó là quan h  gì?ẻ ở ệ

?Khung c nh chia li và tâmả  
tình ng i đ a ti n nh  thườ ư ễ ư ế 
nào? *Th i ti t đ p, phongờ ế ẹ  
c nh càng đ p càng khi n choả ẹ ế  
n i bu n  chia li thêm th mỗ ồ ấ  

*Đ cọ

àNét chính vê tác gi  Líả  
B chạ

à c m  v n t i lí t ngƯớ ơ ươ ớ ưở  
cao c …phong cách hàoả  
hùng, bay b ng, h n nhiên,ổ ồ  
gi n d  ả ị

* Đ c di n c m bài thọ ễ ả ơ

à c nhả
àKhông gian và th i gianờ  
Đi m xu t phát : l u Hoàngể ấ ầ  
H c, đi m đ n: D ngạ ể ế ươ  
Châu. Th i gian : tháng baờ  
hoa khói
à t  “ c  nhân”:M i quanừ ố ố  
h  g n bó m t thi tệ ắ ậ ế

àKhung c nh chia li bu nả ồ  
đ p, tình ng i trong sáng,ẹ ườ  
sâu l ng.ắ

I. Ti u d nể ẫ

ẫ Lí B ch (701-762) t  Tháiạ ự  
B ch, quê Lũng Tây – Camạ  
Túc _ Trung Qu cố

ố Nhà th  lãng m n vĩ đ iơ ạ ạ  
c a Trung Qu c. Tính cáchủ ố  
khoáng đ t, th  hay nóiạ ơ  
đ n cõi tiên ế ® g i là “thiọ  
tiên” 

t N i dung th  r t phong phúộ ơ ấ  
: c m  v n t i lí t ngướ ơ ươ ớ ưở  
cao c , khát v ng gi iả ọ ả  
phóng cá tính, b t bình v iấ ớ  
hi n th c t m th ng thệ ự ầ ườ ể 
hi n tình c m phong phúệ ả  
mãnh liêt.  

- Phong cách th  lãng m n hàoơ ạ  
hùng, tinh t , bay b ng, h n nhiênế ổ ồ  
gi n d .ả ị
à đ c m nh danh là “ Thi tiên”ượ ệ

II. Đ c hi u văn b nọ ể ả

1. Hai câu đ u: C nh đ a ti nầ ả ư ễ
-Không gian:
+Đi m xuât phát: L u Hoàngể ầ  
H c(phía Tây) : c nh th n tiênạ ả ầ
+ Đi m đ n: D ng Châu (phíaể ế ươ  
Đông _ n i ph n hoa đô h i)ơ ồ ộ
® kho ng không gian r ng l n , xaả ộ ớ  
xôi

-Th i gian: Tháng ba_ mùa hoaờ  
khói, th i ti t r t đ pờ ế ấ ẹ
- “C  nhân”: b n cũố ạ ® quan h  g nệ ắ  
bó m t thi t t  lâu: b n thân thi tậ ế ừ ạ ế

è Khung c nh chia li đ p vàbu n,ả ẹ ồ  
b ng lãng khói s ng và nh  ph nả ươ ư ả  
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thía, ng i b n cũ nh  1 cánhườ ạ ư  
chim hoàng h c ra đi làm tanạ  
c  ni m vui sum h p ả ề ọ ® c nhả  
man mác u bu n tình ng i liồ ườ  
bi tệ

* Yêu c u h c sinh th o lu nầ ọ ả ậ  
nhóm bàn 3phút:

?Hình nh th  trong 2 câu cu iả ơ ố  
nói lên đi u gì? Vì sao em l iề ạ  
có c m nh  nh  th ? ả ậ ư ế

- Gv nh n xét va b  sung hoànậ ổ  
ch nh ỉ

? Cho bi t c m nh n c a emế ả ậ ủ  
v  tình b n c a LB th  hi n ề ạ ủ ể ệ ở 
2 câu cu i?ố
* Bình: ánh nhìn c a thi sĩ vủ ề 
cánh bu m…và liên h  v i 2ồ ệ ớ  
câu th  c a NB…ơ ủ
HO T Đ NG 3: H ngẠ Ộ ướ  
d n ghi nhẫ ớ
? Nh n xét c a em v  ngônậ ủ ề  
ng   và n i dung c a bài th ?ữ ộ ủ ơ
* Giáo d c HS: t b n cao đ pụ ạ ẹ

àTh o lu n nhómả ậ
Đ i di n nhóm trình bàyạ ệ

* Ghi nh nậ

à chân thành tha thi tế

à Ngôn ng  gi n d , hìnhữ ả ị  
nh g i c mả ợ ả

ph t n i ni m u hoài gi  ng i điấ ỗ ề ữ ườ  
k  ẻ ở

2. Hai câu cu i: N i lòng đ aố ỗ ư  
ti nễ
- Hình nh:“cô phàm” cánh bu mả ồ  
l  loi m  d n, xa d n(vi n c nh),ẻ ờ ầ ầ ễ ả  
đ n khi cánh bu m m t hút vàoế ồ ấ  
kho ng tr i n c xanh th m baoả ờ ướ ẳ  
la(bích không t n)-> Tâm tr ngậ ạ  
bu n l u luy n lúc chia xaồ ư ế
-“Trông theo ch  th y dòng sông bênỉ ấ  
tr i”-> b n đã đi vào kho ng tr iờ ạ ả ờ  
n c xaxôi đ  l i m t mình Líướ ể ạ ộ  
B ch cô đ n trong n i bu n li bi tạ ơ ỗ ồ ệ
èTình b n chân thành tha thi tạ ế
III.T ng k t:ổ ế V i ngôn ng  gi nớ ữ ả  
d  hình nh g i c m, bài th  thị ả ợ ả ơ ể 
hi n tình b n sâu s c, chân thànhệ ạ ắ  
c a 2 nhà th  l n th i Th nhủ ơ ớ ờ ị  
Đ ng. Th i đ i nào tình b n cũngườ ờ ạ ạ  
r t trân tr ng. ấ ọ

   4.C ng c :ủ ố  Tình b n c a LB và MHNạ ủ  
   5.D n dò:ặ H c bài. Chu n b  bài m i: Th c hành phép tu t  n d  và hoán dọ ẩ ị ớ ự ừ ẩ ụ ụ

Tu n: 16ầ
Ti t: 47ế
NS: 19/11

Ti ng Vi tế ệ

TH C HÀNH Ự
PHÉP TU T  N D  VÀ HOÁN DỪ Ẩ Ụ Ụ

I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh:ọ
-C ng c  và nâng cao ki n th c và 2 phép tu t  n d  và hoán dủ ố ế ứ ừ ẩ ụ ụ
-Có kĩ năng phân bi t, phân tích và s  d ng 2 phép tu t  nói trên ệ ử ụ ừ
-B i d ng c m xúc, th m mĩ qua bài th c hành  l p ồ ưỡ ả ẫ ự ở ớ
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án. Ph ng pháp: phát v n, th o lu nươ ấ ả ậ
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ

2.  KTBC: Th  nào là ngôn ng  sinh ho t? Đ c tr ng c a ngôn ng  sinh ho t? VDế ữ ạ ặ ư ủ ữ ạ
        3. Bài m i:ớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  HO T Đ NG 1: Ạ Ộ I/  An dụ
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*Yêu c u h c sinh nh c l iầ ọ ắ ạ  
ki n th c cũ đã h cế ứ ọ

?Th  nào là n d ? Nh c l iế ẩ ụ ắ ạ  
các ki u ân d ?ể ụ

?Làm th  nào đ  phân bi t nế ể ệ ẩ  
d  ngôn ng  và n d  nghụ ữ ẩ ụ ệ 
thu t?ậ

*Yêu c u h c sinh đ c bài t pầ ọ ọ ậ  
1 v  n d ?ề ẩ ụ

?Nh ng t  thuy n, b n  khôngữ ừ ề ế  
ch  là thuy n b n mà cònỉ ề ế  
mang n i dung ý nghiã gì?ộ

?G i h c sinh đ c bài t p 2ọ ọ ọ ậ

?Hình nh ‘l a l u l p lòe”ả ử ự ậ  
n d  đi u gì?ẩ ụ ề

? “Th  văn ngh  ngon ng t,ứ ệ ọ  
tình c m g y go” là n dả ầ ẩ ụ 
chuy n đ i c m giác đ  chể ổ ả ể ỉ 
đi u gì?ề

*G i h c sinh làm bài t p 3ọ ọ ậ
?Tìm nghĩa n d  c a hìnhẩ ụ ủ  

nh “t ng gi t long lanh r i”,ả ừ ọ ơ  
“con chim chi n chi n”, “hót”,ề ệ  
“h ng”? ứ

HO T Đ NG 2Ạ Ộ
*Yêu c u h c sinh nh c l iầ ọ ắ ạ  

ki n th c v  phép hoánế ứ ề  
d (hoán d  là gì?, các ki uụ ụ ể  
hoán d , phân bi t hoán dụ ệ ụ 
ngôn nh  và hóan d  nghữ ụ ệ 
thu t ra sao?)ậ
* G i Hs đ c BT 1IIọ ọ
? Dùng nh ng c m t  “đ uữ ụ ừ ầ  

xanh”, ‘má h ng”. Nhà thồ ơ 
mu n nói đi u gì và ám chố ề ỉ 
nhân v t nào?ậ
?Dùng nh ng c m t  “áo nâu,ữ ụ ừ  
áo xanh”, T  H u mu n chố ữ ố ỉ 
l p ng i nào trong xã h i?ớ ườ ộ

* G i HS đ c BT2IIọ ọ

à Tr  l i l i ki n th c cũ đãả ờ ạ ế ứ  
h cọ

1. Đ nh nghĩa n dị ẩ ụ

2. Các ki u n dể ẩ ụ

3. Phân bi t n d  ngôn ngệ ẩ ụ ữ 
và n d  nghê thu tẩ ụ ậ
*Đ c bài t p và tr  l i câuọ ậ ả ờ  
h i sgk/135ỏ
à Thuy n di chuy n: ý chề ể ỉ 
ng i con trai ra đi r i sườ ồ ẽ 
tr  l i.B n: c  đ nh: ý chở ạ ế ố ị ỉ 
ng i con gái  l i ch  đ iườ ở ạ ờ ợ

*Đ c bài t p 2ọ ậ
® ch  mùa hèỉ

® n d  c m giác: th  vănẩ ụ ả ứ  
ch ng thóat li, vô b  vàươ ổ  
th  tình c m cá nhân nhứ ả ỏ 
bé, ích kĩ

*Đ c bài t p 3ọ ậ
à“con chim chi n chi n” :ề ệ  
cu c s ng m i; “hót” : ti ngộ ố ớ ế  
reo vui c a con ng i”ủ ườ
à“T ng gi t long lanh r i”:ừ ọ ơ  
âm thanh, s c s ng c a mùaứ ố ủ  
xuân
à h ng: n d : Th a h ngứ ẩ ụ ừ ưở  
m t cách trân tr ng thànhộ ọ  
qu  cách m ngả ạ

à Nh c l i ki n th cắ ạ ế ứ  
THCS:Đ nh nghĩa.Các ki uị ể  
hoán d . Phân bi t hóan dụ ệ ụ 
ngôn ng  và hóan d  nghữ ụ ệ 
thu tậ

à“đ u xanh” : ng i trầ ườ ẻ 
tu i, “má h ng” ; Ng iổ ồ ườ  
con gái tr  đ p: nàng Thúyẻ ẹ  
Ki u ề

à l p ng i nông dân vàớ ườ  
công nhân
* Đ c BTọ

1/Bài t p 1ậ

“Thuy n i có nh …đ i thuy n”ề ơ ớ ợ ề

®Ng i con trai ra đi, ng i conườ ườ  
gái  l i ch  đ i ở ạ ờ ợ

2/ Bài t p 2ậ

-Hình nh ‘l a l u l p lòe” n dả ử ự ậ ẩ ụ 
mùa hè

-Th  văn ngh  ngon ng t, tình c mứ ệ ọ ả  
g y go” là n d  th  văn ch ngầ ẩ ụ ứ ươ  
thóat li, vô b  và th  tình c m cáổ ứ ả  
nhân nh  bé, ích kĩỏ
3/ Bài t p 3ậ

n d  c a hình nh “t ng gi t longẨ ụ ủ ả ừ ọ  
lanh r i”, “con chim chi n chi n”,ơ ề ệ  
“hót”, “h ng” là cu c s ng m i;ứ ộ ố ớ  
ti ng reo vui c a con ng i,  âmế ủ ườ  
thanh, s c s ng c a mùa xuân, th aứ ố ủ ừ  
h ng m t cách trân tr ng thànhưở ộ ọ  
qu  cách m ngả ạ

II. Hoán dụ

1/Bài t p 1ậ
-C m t  “đ u xanh”:tr  , “máụ ừ ầ ẻ  
h ng”:Ng i con gái  đ pồ ườ ẹ

àNàng  Ki u.ề

- C m t  “áo nâu: nông dân, “áoụ ừ  
xanh”: công nhân
             

2/ Bài t p 2ậ
a/-Phép hoán d  : Thôn Đoài, thônụ  
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? Phân bi t phép tu t  n dệ ừ ẩ ụ 
và hoán d  trong hai câu th ?ụ ơ

? So sánh câu “Thôn Đòai ng iồ  
nh  thôn Đông” khác v i câuớ ớ  
ca dao “Thuy n i có nh  b nề ơ ớ ế  
trăng…thuy n”  đi m nào? ề ở ể

HO T Đ NG 3:Ạ Ộ

?Phân bi t n d  và hoán dệ ẩ ụ ụ

à Phép hoán d  : Thôn Đoài,ụ  
thôn Đông: Ng i thônườ  
Đoài, ng i thôn Đông Phépườ  

n d  : cau tr u: l a đôiẩ ụ ầ ứ  
ph i lòng nhau.ả
à Thuy n, b n : so sánhề ế  
ng m v i ng i con trai vàầ ớ ườ  
ng i con gái là n dườ ẩ ụ
Thôn Đoài, thôn Đông là 
hoán d  : l y đ a danh n i ụ ấ ị ơ ở 
đ  ch  con ng iể ỉ ườ

àPhân bi t n d  và hoánệ ẩ ụ  
d : nêu khái ni mụ ệ

Đông ® Ng i thôn Đoài, ng iườ ườ  
thôn Đông 
- n d : Cau – tr u-->đôi l a đangẨ ụ ầ ứ  
yêu
b/
-Thôn Đoài, thôn Đông: ch  ng iỉ ườ  
thôn Đoài và ng i thôn Đôngườ
-Thuy n, b n: nh ng ng i đangề ế ữ ườ  
yêu

III. Phân bi t n d  và hoán dệ ẩ ụ ụ
1.An d  : d a trên s  liên t ngụ ự ự ưở  
gi ng nhau c a 2 đ i t ng b ngố ủ ố ượ ằ  
s  so sánh ng mự ầ
2. Hoán d  : d a trên s  liên t ngụ ự ự ưở  
g n gũi c a 2 đ i t ng mà khôngầ ủ ố ượ  
so sánh . 

   4.C ng c :ủ ố   Phân bi t gi a n d  và hoán d ?ệ ữ ẩ ụ ụ
   5.D n dò:ặ H c bài. Ti t sau tr  bài vi t s  3 .ọ ế ả ế ố

Tu n: 16ầ
Ti t: 46ế
NS: 19/11

Làm văn

TR  BÀI VI T S  3Ả Ế Ố
I.M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh:ọ
Th y đ c u và nh c đi m trong bài s  3ấ ượ ư ượ ể ố
Rút kinh nghi m đ  khi hoá thân vào nhân v t đ t hi u quệ ể ậ ạ ệ ả
II.CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên:Bi ch m đáp án, bi u đi m.ấ ể ể
2.H c sinh: ọ  Đ  bàiề

III.T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H C :Ổ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: kh ngơ
3. Bài m iớ

Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  HO T Đ NG 1Ạ Ộ :H ngướ  
d n HS s a bi vi tẫ ử ế
-Yêu c u hs ầ đ cọ  cu 1
?Trình bày ý nghĩa c a quáủ  
trình bi n hoá c a nhân v tế ủ ậ  
T m trong truy n c  tíchấ ệ ổ  
T m cám?ấ
*Nh n xét – ch t ý-nu bi uậ ố ể  
đi mể
-G i hs đ c câu 2 (8đ)ọ ọ
Yêu c u HS phân tích đầ ề
*Gi i thi u yu c u c n ớ ệ ầ ầ đ tạ  
v  k  nề ỹ ăng
* Hư ng d n HS tìm ý l pớ ẫ ậ  
dn bi:

-> Đ c, suy nghĩ tr  l i theoọ ả ờ  
yêu c uầ

* Ghi nh nậ

-> Đ c, tr  l iọ ả ờ

à Nh p vai vào ADV gi iậ ớ  

I. S A BÀI VI TỬ Ế
 Đề: Tôi t  Mtao Mxây k  v  Đămớ ể ề  
Săn  trong “ Th ng Mtao Mxây”ắ
a.Yêu c u v  k  năngầ ề ỹ :bi t lm bi vế ăn 
t  s  nh p vai vào nhân v t, vănự ự ậ ậ  
phong có c m xúc, b  c c r rng, l pả ố ụ ậ  
lu n ch t ch , kh ng m c l i di nậ ặ ẽ ơ ắ ỗ ễ  
đ t.ạ
b.Yu c u v   ki n th cầ ề ế ứ : Cĩ th  trìnhể  
by theo nhi u cch nhề ưng c n ầ đ mả  
b o cc ý cả ơ b n sau:ả
                   Dàn bài:
 -  M  bài : ở Nh p vai vào tôi t  c aậ ớ ủ  
Mtao  Mxây gi i thi u khái quát vớ ệ ề 
câu chuy n(1ệ đ)
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?  Ph n m  bài ph i  gi iầ ở ả ớ  
thi u ệ đư c ợ đi u gì?ề

?  Ph n thân bài em s  nêuầ ẽ  
nh ng n i dung nào?ữ ộ

?  K t bài nh  th  nàoế ư ế

Nh n xét – ch t ý-bi uậ ố ể  
đi mể
HO T Đ NG 2:Ạ Ộ
* Phát bài

 * Yêu c u HS t  nhân xétầ ự  
u đi m, h n ch  c a bàiư ể ạ ế ủ  

làm d a vào bài ch m.ự ấ

*Yu c u HS ghi nh ng l iầ ữ ỗ  
trong bi lm c a b n thn vủ ả  
th c hi n s aự ệ ử

* Yu c u HS t  ghi nh nầ ự ậ  
KQ và rút  kinh nghi mệ  
th ng qua bi lm c a c nhn –ơ ủ
GV ki m traể

thi u khái quát v  câuệ ề  
chuy nệ

-> +  Nh p vai vào ADV kậ ể 
v  s  vi c ADV và quáề ự ệ  
trình xây thành ch  n   ế ỏ
-> Nh p vai vào ADV  kậ ể 
v  nguyên nhân n c m tề ướ ấ  
nhà tan và c  đ  Au L cơ ồ ạ  
đ m b  sâuắ ể

à Ý nghĩa.
* Ghi nh nậ

* Nh n bàiậ

* Ghi nh n k t quậ ế ả

à T  rt kinh nghi mự ệ

 -  Thân bài: 
+  Nh p vai vào Mtao  Mxây  k  vậ ể ề 
nguyên nhân c a cu c chi n(2ủ ộ ế đ)
 +Nh p vai vào Mtao  Mxây  k  vậ ể ề 
di n bi n c a cu c chi n(3ễ ế ủ ộ ế đ)
+Nh p vai vào Mtao  Mxây  k  v  sậ ể ề ự 
vi c ĐS thu ph c tôi t  c a Mtaoệ ụ ớ ủ  
Mxây sau chi n th ng (1,5đ)ế ắ
+Nh p vai vào Mtao  Mxây  k  vậ ể ề 
c nh ăn m ng sau chi n th ng (1,5đ)ả ừ ế ắ
 -  K t bài:ế  Nhân v t nh p vai rút ra ýậ ậ  
nghĩa c a đo n trích và th  hi n  c mủ ạ ể ệ ả  
xúc chung(1.đ)
II. NH N XÉT Ậ
1.Tr  biả
2.Nh n xt chung:ậ
*S  li uố ệ : 26/43 s  HS trn TBố
* u:Ư
-T  ra hi u  đ  bàiỏ ể ề
-Đa s  n m đ c s  vi c c t lõi c aố ắ ượ ự ệ ố ủ  
văn b nả
-  M t s  bài th c hi n nh p vai t t tộ ố ự ệ ậ ố ự 
c  b n đ m b o n i dung, văn phongơ ả ả ả ộ  
có c m xúcả
-Đ cọ  bi 8,5 đi mể
* H n ch : ạ ế
- 10 HS không bi t nh p vai, ho cế ậ ặ  
nh p vai thi u tính nh t quánậ ế ấ
-Nhi u bài nêu đ c s  vi c nh ngề ượ ự ệ ư  
m t vài s  vi c  thi u nh ng chi ti tộ ự ệ ế ữ ế  
tiêu bi uể
-Sai nhi u l i di n ề ỗ ễ đ tạ :Chính t , tả ừ 
ng  , ng  pháp, b  c cữ ữ ố ụ
-M t vài bài ch a bi t cách t o l i,ộ ư ế ạ ờ  
ch  t o ý, đ c bi t s  d ng nhi u kíỉ ạ ặ ệ ử ụ ề  
hi u trong bài làm  ệ
-Đ cọ  bi  2 đi m ể
3.S a bi c  thử ụ ể:
-Ghi đi m s :ể ố
-T  S a l i c a c nhnự ử ỗ ủ

III. RT KINH NGHI MỆ

 4.C ng c  :ủ ố Cách làm văn t  s  nh p vaiự ự ậ
       5. D n d  ặ ị : So n : C m xúc mùa thu-Đ  Phạ ả ỗ ủ
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Tu n: 16ầ
Ti t: 47ế
NS: 19/11

Đ c vănọ

C M XÚC MÙA THUẢ - Đ  Phỗ ủ
I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ

-C m thông v i t m lòng c a Đ  Ph  . Trong bài này, Đ  Ph  đã th  hi n n i lo ân cho đ t n c,ả ớ ấ ủ ỗ ủ ỗ ủ ể ệ ỗ ấ ướ  
n i bu n nh  quê h ng và n i ng m ngùi cho thân ph n mìnhỗ ồ ớ ươ ỗ ậ ậ
-Đ c đi m nghê thu t cu  th  Đ ng ; đ i c nh sinh tình. ặ ể ậ ả ơ ườ ố ả
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ

       2.  KTBC: Đ c bài th  “T i l u Hoàng H c ti n M nh H o Nhiên đi Quãng Lăng” (phiên âm,ọ ơ ạ ầ ạ ễ ạ ạ  
d ch th ) và nêu c m nh n c a em v  tình b n c a Lí B ch và MHN?ị ơ ả ậ ủ ề ạ ủ ạ

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

  HO T Đ NG 1: Ạ Ộ  :H ngướ  
d n ẫ HS đ c ti u d nọ ể ẫ
?Hãy nêu vài nét v  tác gi  Đề ả ỗ 
Ph ?ủ

*  Cu c  đ i  nghèo  kh ,  l uộ ờ ổ ư  
l c, chí l n phò vua giúp n cạ ớ ướ  
không thành,  ch t  trong b nhế ệ  
t tậ

?S  nghi p  th  ca  c a  Đự ệ ơ ủ ỗ 
Ph  có đ c đi m gì?ủ ặ ể

*Gi ng:  Bài  “Binh  xa  hành”ả  
đ  phê  phán  chính  sách  mể ở 
r ng  biên  c ng  c a  vuaộ ươ ủ  
Đ ng,  chùm th  “Tam l i”ườ ơ ạ  
t  cáo thái đ  vô trách nhi m,ố ộ ệ  
chính  sách  b t  phu,  b t  línhắ ắ  
b a bãi c a tri u đình,…ừ ủ ề

?Hãy nêu HCST c a bài th ?ủ ơ

àD a vào ti u d n tr  l iự ể ẫ ả ờ  
Là nhà th  hi n th c hi nơ ệ ự ệ  
đ i c a TQạ ủ

à đ c đi m sáng tác ặ ể

àSáng tác năm 766, khi nhà 

I/ TI U D N:Ể Ẫ
1) Tác gi :ả

-ĐP (712 – 770) t  T  Mĩ,  quê ự ử ở 
Huy n C ng – Hà Nam – TQệ ủ
-Nhà th  hi n th c vĩ đ i c a TQ,ơ ệ ự ạ ủ  
là danh nhân văn hóa c a th  gi i.ủ ế ớ
-Đ  l i kho ng 1500bàiể ạ ả
+  Ni m  đ ng  c m  v i  n i  dungề ồ ả ớ ộ  
trong kh  n n, ch a chan tình yêuổ ạ ứ  
n c và tinh th n nhân đ o.ướ ầ ạ
+Gi ng th  tr m u t, ngh n ngào –ọ ơ ầ ấ ẹ  
sd t t c  các th  th  – đ c bi t làấ ả ể ơ ặ ệ  
“lu t thi” ậ
®Đ c m nh danh là “Thi thánh”ượ ệ

2) Hoàn c nh sáng tác:ả
-“C m  xúc  muà  thu”  đ c  ĐPả ượ  
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HO T Đ NG 2Ạ Ộ :H ng d nướ ẫ  
đ c hi u văn b nọ ể ả

*Yêu  c u  hs  đ c  bài  thầ ọ ơ 
(phiên  âm,  d ch  nghĩa,  d chị ị  
th )ơ

*Đ nh h ng đ c hi u: hai ý.ị ướ ọ ể

?R ng phong vào mùa thu cóừ  
đ c  đi m ntn?  Đ c  đi m  đóặ ể ặ ể  
lam r ng phong ra sao?ừ

?Ngàn non vào  thu  đ c  nhàựơ  
th  miêu t  có đ c đ m gìơ ả ặ ể  ?

*Gi ngả  : ph n d ch th  khôngầ ị ơ  
t i  h t  tinh  th n  phiên  âmả ế ầ  : 
S ng móc tr ng xóa làm tiêuươ ắ  
r ng phong thì  không th  lácừ ể  
đác mà là d y đ c s ng mócầ ặ ươ  
thì   m i  đ  s c  làm  điêuớ ủ ứ  
th ng c  r ng phong.ươ ả ừ

? Trong b c h a mùa thu c aứ ọ ủ  
ĐP.Ngoài nét v  mùa thu r ngẻ ừ  
núi tác gi  còn v  lên hình nhả ẻ ả  
nào ?

? Ngh  thu t đ c sd  2 câuệ ậ ượ ở  
th cự  ?(3-4) V i nh ng đ ng tớ ữ ộ ừ 
m nh đ c dùng (v t,sa s m)ạ ượ ọ ầ  
em có n t ng ntn v  c nhấ ượ ề ả  
thiên nhiên ?

*  T m nhìn  chuy n  t  c nhầ ể ừ ả  
tĩnh  n i  núi  r ng  sang  c nhơ ừ ả  
đ ng  trên  sông,  mây  trên  iộ ả  
khi n  cho  b c  tranh  mùa  thuế ứ  
thêm phong phú,sinh đ ng.ộ

-Yêu c u hs  th o  lu n nhómầ ả ậ  
bàn 2 phút :

?Qua  nh ng  nét  v  trên,  emữ ẽ  
hãy nêu c m nh n chung c aả ậ ủ  
mình v  c nh thu và tâm tr ngề ả ạ  
c a ng i h a c nhủ ừơ ọ ả  ?

®GV nh n xét – b  sung hoànậ ổ  
ch nh.ỉ

*Chuy n ýể  :  Qua c nh thu  taả  
đã ph n nào tiên đón n i lòngầ ổ  
c a  con  ng i  +  đ n  4  câuủ ườ ế  
cu i ta m i c m nh n đ y đố ớ ả ậ ầ ủ 

th  đang c  ng   Quỳơ ư ụ ở  
Châu

*Đ c di n c m bài thọ ễ ả ơ

àLác đác h t móc sa xu ngạ ố  
r ng phongừ ® tiêu đi u, điêuề  
th ngươ
àNúi vu, k m vu h i thu hiuẽ ơ  
h t, m t mùắ ị

à Sóng n c, mây tr i mùaướ ờ  
thu

àNgh  thu t đ iệ ậ ố  :  C nhả  
thiên nhiên chuy n đ ng dể ộ ữ 
d iộ

àTh o lu n nhóm ả ậ

àĐ i di n nhóm trình bày ạ ệ

sáng tác  766 khi  nhà  th  đang cơ ư 
ng   Quỳ Châuụ ở
-  Là bài  th  th  nh t  trong chùmơ ứ ấ  
th  “Thu h ng” (g m 8 bài th ) ơ ứ ồ ơ

||. Đ c hi u văn b n:ọ ể ả

 
1.C nh thuả  (4 câu đ u)ầ
- Hình nh r ng núi mùa thu:ả ừ
+R ng phong b  ph  1 l p  s ngừ ị ủ ớ ươ  
tr ng xóa ắ ® tiêu đi u,x  xácề ơ

+ Ngàn non (Vu s n,Vu Giáp ơ ® đ aị  
đi m hi m tr )  :  h i  thu  hiu  hăt,ể ể ở ơ  
m t mùị
® C nh thu hùng vĩ – nhu m màuả ố  
s c tàn t ,âm uắ ạ

-Sóng n c mây tr i mùa thu: nghướ ờ ệ 
thu t đ i l p:ậ ố ậ
+Gi a lòng sông sóng v t  lên t nữ ọ ậ  
l ng tr iư ờ
+ Trên c a i mây sa s m  giáp m tử ả ầ ặ  
đ t ấ
®C nh thiên nhiên chuy n đ ng dả ể ộ ữ 
d iộ

==>C nh  thu  hoành  tráng,d  d iả ữ ộ  
nh ng tiêu đi u,u ám – lòng ng iư ề ườ  
tr m u t bu n loầ ấ ồ
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h n v  tình thu.ơ ề

?  câu  5,6  tác  gi  miêu  tỞ ả ả 
hình nh gìả  ? Ngh  thu t nàoệ ậ  
s  d ng  đâyử ụ ở  ?

-Gi ngả  :  Cúc  n  hoa  2  l nở ầ  : 
K  t  khi nhà th  t  thành đôể ừ ơ ừ  
xuôi thuy n v  Quỳ châu.Nayề ề  
đã  2  năm xa  quê® đau  bu nồ  
r i  n c  m t,gi t  n c  m tờ ướ ắ ọ ướ ắ  
c a  ng i  xa  x .  Hình  nhủ ườ ứ ả  
con thuy n l  loi,đ n côi cũngề ẻ ơ  
là hình nh cu c đ i l  loi đ nả ộ ờ ẻ ơ  
đ c  c a  nhà  th  trong  ngàyộ ủ ơ  
cu i  đ i.  Con  thuy n  bu cố ờ ề ộ  
ch t  cu c  đ i  ông  và  bu cặ ộ ờ ộ  
ch t  n i  nh  quê  h ng  v iặ ỗ ớ ươ ờ  
v i  c a  ông.N i  lòng  thaọ ủ ỗ  
ph ng b t trào  2 câu cu i.ươ ậ ở ố

?Hai  câu  cu i  miêu  t  c nhố ả ả  
gì ? C nh y hi n lên ntnả ấ ệ  ?

*Nh ng âm thanh tác d ng g iữ ụ ợ  
c m đ c bi t chúng không làmả ặ ệ  
cho khách tha ph ng vui màươ  
ch  càng  thêm  não  lòng  v iỉ ớ  
ng i vi n x .ườ ễ ứ

?Chính  nh ng  h nh  y  quenữ ả ấ  
thu c y đã g i lên n i ni mộ ấ ợ ổ ề  
nhà th  ra saoơ  ?

HO T ĐÔNG 3Ạ  :H ng d nướ ẫ  
ghi nhớ

?C m nh n chung c a em vả ậ ủ ề 
tình quê c a nhà th ?ủ ơ

à Khóm cúc,con thuy n vàề  
sd ngh  thu t đ i l pệ ậ ố ậ

àC nh sinh ho t đ i th ngả ạ ờ ườ  
M i ng i may áo rét chu nọ ườ ẩ  
b  mùa đông,ti ng chày đ pị ế ậ  
áo d n d p vào lòng ng iồ ậ ườ

®N i nh  quê h ng cu nổ ớ ươ ộ  
trào trong nhà thơ

®Tình quê da di t,mãnh li tế ệ

2)Tình thu (4 câu sau)

-  Hoa  thu,con  thuy n  vào  :Nghề ệ 
thu t đ i l p:ậ ố ậ
+Khóm cúc n  hoa đã 2 l n tuôn r iở ầ ơ  
n c m t ướ ắ
+ Con thuy n l  loi bu c mãi t mề ẻ ộ ấ  
lòng nh  n i v n cũớ ơ ườ
® N i ni m bu n th ng xót xaỗ ề ồ ươ

- C nh sinh ho t đ i th ng ả ạ ờ ườ
+M i  ng i  may  áo  rét  chu n  bọ ườ ẩ ị 
mùa đông: r n r p, náo n cộ ị ứ
+Am thanh: ti ng chày đ p áo dònế ậ  
d p vào lòng ng iậ ườ
® C nh quen thu c – n i nh  cu nả ộ ổ ớ ộ  
trào
==>Tình quê da di t,mãnh li tế ệ

III T ng k tổ ế  :
Bài th  là n i lòng riêng t  c a ĐPơ ổ ư ủ  
nh ng cũng ch a chan tâm s  yêuư ứ ự  
n c yêu đ i.Ngh  thu t thứơ ờ ệ ậ ơ 
Đ ng  đây đã đ t t i trình đườ ở ạ ớ ộ 
m u m cẫ ự

   4.C ng c :ủ ố    Tình quê da di t,mãnh li t c a nhà thế ệ ủ ơ
   5.D n dò:ặ H c bài. Chu n b  bài m i: đ c thêm 3 bài thọ ẩ ị ớ ọ ơ
                                                                  - L u Hoàng H cầ ạ
                                                                  -N i oán c a ng i phòng khuêỗ ủ ườ
                                                                  -Khe chim kêu

Tu n: 16ầ
Ti t: 48ế
NS: 19/11

Đ c thêm:ọ
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T I L U HOÀNG H C-Ạ Ầ Ạ Thôi Hi uệ
N I OAN C A NG I PHÒNG KHUÊ Ỗ Ủ ƯỜ -V ng X ng Linhươ ươ
KHE CHIM KÊU -V ng Duyươ

I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinh:ọ
  N m đ c n i dung t  t ng và ngh  thu t đ c s c c a các bài thắ ượ ộ ư ưở ệ ậ ặ ắ ủ ơ
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án. Ph p ng pháp: phát v nư ơ ấ
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: Đ c bài th  “C m xúc mùa thu” ph n phiên âm, d ch th  và phân tích 4 câu cu i.ọ ơ ả ầ ị ơ ố

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

HO T Đ NG 1: Ạ Ộ H ng d nướ ẫ  
đ c thêm bài 1ọ
*G i HS đ c ti u d nọ ọ ể ẫ
*L u ý nh ng nét chính yêuư ữ  
c u HSv  nhà h c  sgkầ ề ọ ở
* G i HS đ c di n c m bàiọ ọ ễ ả  
thơ

?  bài th , tác gi  đã sỞ ơ ả ử 
d ng ngh  thu t gì đ  thụ ệ ậ ể ể 
hi n t  t ng tình c m c aệ ư ưở ả ủ  
mình?

? Thông qua nh ng ngh  thu tữ ệ ậ  
đã phát hi n , em hãy cho bi tệ ế  
bài th  th  hi n n i dung gì?ơ ể ệ ộ

* HHL là m t trong nh ng bàiộ ữ  
th  đ ng hay nh t…ơ ườ ấ

HO T Đ NG 2: Ạ Ộ H ng d nướ ẫ  
đ c thêm bài 2ọ
*G i HS đ c ti u d nọ ọ ể ẫ
*L u ý nh ng nét chính yêuư ữ  
c u HSv  nhà h c  sgkầ ề ọ ở
* G i HS đ c di n c m bàiọ ọ ễ ả  
thơ
? Đi m đ c đáo  ph ngể ộ ở ươ  
di n ngh  thu t c a bài th  làệ ệ ậ ủ ơ  
gì?
? Bài th  th  hi n di n bi nơ ể ệ ễ ế  
tâm tr ng c a ng i phu ph ?ạ ủ ườ ụ
Hãy phân tích ng ng g n đắ ọ ể 
th y s  di n bi n tâm tr ngấ ự ễ ế ạ  
c a nàng?ủ

* Đ c ti u d n sgkọ ể ẫ
* G ch chân nh ng nétạ ữ  
chính  ti u d n  sgkở ể ẫ ở
*Đ c di n c m bài thọ ễ ả ơ

àNgh  thu t : đ i l p,  câuệ ậ ố ậ  
h i tu tỏ ừ

àtâm tr ng s u nh  c a nhàạ ầ ớ ủ  
th   tr c c nh đ p c a l uơ ượ ả ẹ ủ ầ  
HH ( s u vì thân ph n conầ ậ  
ng ì ng n ng i ,  nh  ươ ắ ủ ớ
quê h ng)ươ

* Đ c ti u d n sgkọ ể ẫ
* G ch chân nh ng nétạ ữ  
chính  ti u d n  sgkở ể ẫ ở
*Đ c di n c m bài thọ ễ ả ơ

à phép đ iố

àvui v , yêu đ i… chu nẻ ờ ể  
sang s u mu n…ầ ộ

I.  Bài  th  “L u  Hoàng  H c”ơ ầ ạ  -  
Thôi Hi uệ
1. Ti u d n:ể ẫ  sgk
     2.Đ c thêm văn b nọ ả

   

-Ngh  thu t : đ i l p,  câu h i tu tệ ậ ố ậ ỏ ừ
-N i dung:ộ
+ Th i gian 1 đi không tr  l i Đ iờ ở ạ ờ  
ng i là h u h n vũ tr  là vô h n:ườ ữ ạ ụ ạ  
S  suy t   tri t lí ự ư ế
+ C nh l u Hoàng H c đ p nh ngả ầ ạ ẹ ư  
khi n ng i bu n nh  quê h ngế ườ ồ ớ ươ
ÞBao trùm bài th  là m t n i s u :ơ ộ ổ ầ  
s u  vì  thân  ph n con ng ì  ng nầ ậ ươ ắ  
ng i tr c vũ tr  vô h n trên h tủ ướ ụ ạ ế  
v n là n i s u nh  quê h ngẫ ổ ầ ớ ươ
II.Bài  th  “N i  óan  c a  ng iơ ố ủ ườ  
phòng  khuê” -  V ng  X ngươ ươ  
Linh
1. Ti u d nể ẫ :(sgk)
2.Đ c thêm văn b nọ ả

-Ngh  thu t:  C u  t  đ c  bi t  ,ệ ậ ấ ứ ặ ệ  
pháp đ iố
-N i  dung:  S  chuy n  bi n  tâmộ ự ể ế  
tr ng c a ng i khuê phạ ủ ườ ụ
+Ng i thi u ph  vui t i  khôngườ ế ụ ươ  
bi t bu n ế ồ
+Khi nhìn th y “màu d ng li u”ấ ươ ễ  
nh n ra tu i xuân ng n ng i,cái giàậ ổ ắ ủ  
đ n  v i  nàng-cô  đ n,  s u  h n  vìế ớ ơ ầ ậ  
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* Hình nh ng i chinh phả ườ ụ 
có ch ng đi chinh chi n đ cồ ế ượ  
th  hi n r t xúc đ ng trongể ệ ấ ộ  
r t nhi u tác ph m vănấ ề ẩ  
ch ng…ươ
HO T Đ NG 3:Ạ Ộ H ng d nướ ẫ  
đ c thêm bài 3ọ
*G i HS đ c ti u d nọ ọ ể ẫ
*L u ý nh ng nét chính yêuư ữ  
c u HSv  nhà h c  sgkầ ề ọ ở
* G i HS đ c di n c m bàiọ ọ ễ ả  
thơ
?Đi m  ngh  thu t đ c s cể ệ ậ ặ ắ  
c a bài th  là gì?ủ ơ
? Bài th  t  c nh nh  thơ ả ả ư ế 
nào? Qua đó em bi t gì vế ề 
tâm tr ng và cái nhìn c a nhàạ ủ  
th  tr c c nh v t?ơ ướ ả ậ
* S  c m nh n nh y bén c aự ả ậ ạ ủ  
m t tâm h n s ng chan hoàộ ồ ố  
v i hoa c  chim muông.ớ ỏ

* Đ c ti u d n sgkọ ể ẫ
* G ch chân nh ng nétạ ữ  
chính  ti u d n  sgkở ể ẫ ở
*Đ c di n c m bài thọ ễ ả ơ

àĐi m  ngh  thu t đ c s cể ệ ậ ặ ắ

àC nh tĩnh, lòng ng i thả ườ ư 
thái… 

ch ng đi ki m phong h uồ ế ầ
® lên án chi n tranh phi nghĩa ế
III.  Bài  th  “Khe  chim  kêu”-ơ
V ng Duyươ
1.Ti u d nể ẫ (sgk)
2.Đ c thêm văn b nọ ả

-Ngh  thu t:l y đ ng t  tĩnhệ ậ ấ ộ ả
-N i dung: ộ
+C nh thanh trong, t nh l ngả ỉ ặ
+Tâm tr ng con ng i : nhàn nhã,ạ ườ  
th  thái,  l ng  nghe  s  v n  đ ngư ắ ự ậ ộ  
tinh vi c a t o v tủ ạ ậ ®s  c m nh nự ả ậ  
tinh tế
Þ S  giao c m gi a thiên nhiên vàự ả ữ  
con ng iừơ

   4.C ng c :ủ ố  Đ c s c c a các bài th .ặ ắ ủ ơ
   5.D n dò: ặ V  nhà ôn t p h c kì I t  tu n 1- tu n 16ề ậ ọ ừ ầ ầ

Tu n: 17ầ
Ti t: ế
NS: 29/11

ÔN T P THI H C KÌ IẬ Ọ
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( T  tu n 1 - tu n 16)ừ ầ ầ
I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-N m đ c ki n th c c  b n c a TV, VHắ ượ ế ứ ơ ả ủ
-Rèn kĩ năng làm bài t p TV và làm vănậ
II/CHU N BẨ Ị

1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án. Ph ng pháp phát v nươ ấ
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ
2.  KTBC: 

        3. Bài m i:ớ
Ho t đ ng c a th yạ ộ ủ ầ Ho t đ ng c a tròạ ộ ủ Yêu c u c n đ tầ ầ ạ

 HO T Đ NG 1: H ngẠ Ộ ướ  
d n ôn t p TVẫ ậ
* G m 4 bài- Ch  ôn nh ngồ ỉ ữ  
ki n th c c  b nế ứ ơ ả
? Nh c l i nh ng nét ki nắ ạ ữ ế  
th c c  b n c a bài Ho tứ ơ ả ủ ạ  
đ ng giao ti p b ng ngônộ ế ằ  
ng ?ữ

? Nh c l i nh ng nét ki nắ ạ ữ ế  
th c c  b n c a bài văn b n ?ứ ơ ả ủ ả

? Nh c l i nh ng nét ki nắ ạ ữ ế  
th c c  b n c a bài đ c đi mứ ơ ả ủ ặ ể  
ngôn ng  nói và ngôn ngữ ữ 
vi t?ế

? Nh c l i nh ng nét ki nắ ạ ữ ế  
th c c  b n c a bài phongứ ơ ả ủ  
cách ngôn ng  sinh ho t?ữ ạ

A. PH N TI NG VI TẦ Ế Ệ
I Ki n th c c  b nế ứ ơ ả
1.Ho t đ ng giao ti p b ng ngôn ngạ ộ ế ằ ữ
-Ho t đ ng giao ti p: là ho t đ ng traoạ ộ ế ạ ộ  
đ i thông tin b ng ngôn ng …ổ ằ ữ
-Các nhân t  c a ho t đ ng giao ti p:ố ủ ạ ộ ế  
+nhân v t giao ti p, ậ ế
        + hoàn c nh giao ti p, ả ế
        + n i dung giao ti p, ộ ế
        +m c đích giao ti p, ụ ế
        +ph ng ti n và cách th c giaoươ ệ ứ  
ti p.ế
2. Văn b n:ả
-Khái ni m văn b n: là s n ph m c aệ ả ả ẩ ủ  
quá trình giao ti p = ngôn ngế ữ
-Đ c đi m văn b n:ặ ể ả
+T p trung th  hi n ch  đậ ể ệ ủ ề
+Các câu liên k t ch t ch , m. l cế ặ ẽ ạ
+Tính hoàn ch nhỉ
+Có m c đích giao ti pụ ế
-Lo i: 6lo iạ ạ
3. Đ c đi m ngôn ng  nói và ngôn ngặ ể ữ ữ  
vi tế
-Ngôn Ng  nói:ữ
+ Là ngôn ng  âm thanh….ữ
+ Đ c đi m di n  đ t: ng  đi u, l p tặ ể ễ ạ ữ ệ ớ ừ 
kh u ng , câu t nh l cẩ ữ ỉ ượ
-Ngôn Ng   vi t:ữ ế
+ Là ngôn ng   ch  vi t….ữ ữ ế
+ Đ c đi m di n  đ t: d u câu,t  ngặ ể ễ ạ ấ ừ ữ 
g t giũa, câu đúng NPọ
4.Phong cách ngôn ng  sinh ho tữ ạ
-Ngôn ng  sinh ho t:ữ ạ
+Khái ni mệ
+Các d ng:nói, vi t, l i nói tái hi nạ ế ờ ệ
-Phong cách ngôn ng  SH:ữ
+Tính c  thụ ể
+Tính c m xúcả
+Tính cá thể
II. Th c hànhự
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* Gi i thi u BT th c hành 1ớ ệ ự
* G i HS đ c l i bài t p th cọ ọ ạ ậ ự  
hành
* Yêu c u th o lu n nhóm bànầ ả ậ  
bài t p 1- th i gian 3 phútậ ờ

* Gi i thi u BT th c hành 2ớ ệ ự
* G i HS đ c l i bài t p th cọ ọ ạ ậ ự  
hành
* Yêu c u th o lu n nhóm bànầ ả ậ  
bài t p 2- th i gian 3 phútậ ờ

* Gi i thi u BT th c hành 3ớ ệ ự
* G i HS đ c l i bài t p th cọ ọ ạ ậ ự  
hành
* Yêu c u th o lu n nhóm bànầ ả ậ  
bài t p 3- th i gian 3 phútậ ờ

HO T Đ NG 2: H ngẠ Ộ ướ  
d n ôn t p VH- ph n vănẫ ậ ầ  
h c dân gianọ
* Tr c khi ôn t p VHDG, làướ ậ  
ôn bài T ng quan văn h c VN.ổ ọ

1.Phân tích các nhân t  trong ho t đ ngố ạ ộ  
giao ti p trong văn b n sau:ế ả
    Ai i ch  b  ru ng hoangơ ớ ỏ ộ
Bao nhiêu t c đ t t c vàng b y nhiêuấ ấ ấ ấ
-Nhân v t giao ti p: tác gi  dân gian nóiậ ế ả  
v i ng i nông dânớ ườ
-N i dung : khuyên nh  m i ng i đ ngộ ủ ọ ườ ừ  
b  ru ng hoangỏ ộ
-M c đích:khuyên nh  kêu g i m iụ ủ ọ ọ  
ng i ch u khó làm vi c đ ng b  phí đ tườ ị ệ ừ ỏ ấ  
đai
-Cách nói: chân tình( t  hô g i “ ai i”)ừ ọ ơ
2. So sánh 2 văn b n sau:ả
a/ Sen (d) Cây m c d i n c, lá to tròn,ọ ướ ướ  
hoa màu h nghay tr ng, nh  vàng, h ngồ ắ ị ươ  
th m nh , h t dùng đ  ăn.ơ ẹ ạ ể
b/ Trong đ m….mùi bùnầ
-V  cách th c:ề ứ
+ Văn b n  a là văn xuôiả
+văn b n b là văn v nả ầ
-V  m c đích:ề ụ
+ Văn b n  a cung c p nh ng hi u bi tả ấ ữ ể ế  
v  cây senề
+văn b n b qua hình t ng hoa sen đ  caả ượ ể  
ng i ph m ch t  t t đ p c a con ng iợ ẩ ấ ố ẹ ủ ườ
-V  t  ng :ề ừ ữ
+ Văn b n  a dùng t  m t nghĩaả ừ ộ
+văn b n b  dùng t  ng  đa nghĩaả ừ ữ
-==> VB a:thu c phong cách KH, VBbộ  
thu c phong cách văn ch ngộ ươ
3.Phân tích nh ng d u hi u đ c tr ngữ ấ ệ ặ ư  
c a ngôn ng  sinh ho t trong đo n vănủ ữ ạ ạ  
sau và cho bi t đo n văn thu c d ngế ạ ộ ạ  
ngôn ng  sinh ho t nào?ữ ạ
Đăm Săn:-  t t c  dân làng này, cácƠ ấ ả  
ng i có đi v i ta không? Tù tr ng cácươ ớ ưở  
ng i đã ch t, lúa các ng i đã m c. Aiườ ế ươ ụ  
chăng ng a hãy đi d t ng a! Ai gi  voiự ắ ự ữ  
hãy đi b t voi! Ai gi  trâu hãy lùa trâuắ ữ  
v !ề
- D u hi u đ c tr ng:ấ ệ ặ ư
+Nhân v t giao ti p: Đăm  Săn và tôi tậ ế ớ 
c a Mtao Mxây ( tr c ti p)ủ ự ế
+Dùng t  tình thái: , nàyừ ơ
-L i nói đ c s p x p theo ki u phépờ ượ ắ ế ể  
đi p, phép đ i t o nên âm đi u hùngệ ố ạ ệ  
trángàD ng l i nói mô ph ngạ ờ ỏ
B. PH N VĂN H CẦ Ọ
I T ng quan văn h c VNổ ọ
1. Các thành ph n: ầ văn h c dân gian,ọ  
văn h c vi t.ọ ế
2. Quá trình phát tri n c a văn h cể ủ ọ  
vi t: ế 3 th i kìờ
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? Nh c l i các thành ph n vănắ ạ ầ  
h c, quá trình phát tri n và conọ ể  
ng i VN qua văn h c?ườ ọ

*Ôn t p VHDGậ

? Cho bi t đ c tr ng c  b n,ế ặ ư ơ ả  
các th  lo i và giá tr  c a vănể ạ ị ủ  
h c dân gian?ọ

?Đo n trích “Chi n th ng Mtaạ ế ắ  
Mxây có nh ng s  vi c tiêuữ ự ệ  
bi u nào?ể

? Nh c l i nh ng nét chính vắ ạ ữ ề 
n i dung và ngh  thu t c aộ ệ ậ ủ  
đo n trích?ạ

?Cho bi t nh ng s  vi c tiêuế ữ ự ệ  
bi u c a văn b n Truy n Anể ủ ả ệ  
D ng V ng và M  Châuươ ươ ị  
Tr ng Thu  ọ ỷ

? Ý nghĩa c a các chi ti t hủ ế ư 
c u?ấ

? Nh c l i nh ng nét chính vắ ạ ữ ề 
n i dung và ngh  thu t c aộ ệ ậ ủ  
văn b n?ả

?Cho bi t nh ng s  vi c tiêuế ữ ự ệ  
bi u c a văn b n Truy n T mể ủ ả ệ ấ  
Cám 

? Ý nghĩa c a các chi ti t hủ ế ư 
c u?ấ

-Văn h c trung đ i: Hán, Nôm…ọ ạ
-Văn h c hi n đ i: ch  qu c ng …ọ ệ ạ ữ ố ữ
3. Con ng i văn h cườ ọ
II. Văn h c dân gianọ
 1.Khái quát văn h c dân gian:ọ
 a/Đ c tr ngặ ư  c  b n c a vhdg:ơ ả ủ
-  Truy n mi ngề ệ
-  T p thậ ể
b/Các th  lo i vhdg:ể ạ 12 th  lo iể ạ
c/Giá tr  văn h c: ị ọ nh n th c, giáo d c,ậ ứ ụ  
th m mĩ.ẩ
2. Văn b n văn h c dân gian:ả ọ
 a Chi n th ng Mtao Mxâyế ắ ( Trích sử 
thi Đăm Săn c a dân t c Tây Nguyên)ủ ộ
-Nh ng s  vi c tiêu bi u:ữ ự ệ ể
+  Di n  bi n  cu c  chi n(  thách  chi n,ễ ế ộ ế ế  
chi n đ u và k t qu )ế ấ ế ả
+Đăm  Săn  thu  ph c  tôi  t  c a  Mtaoụ ớ ủ  
Mxây sau chi n th ngế ắ
+Đăn Săn ăn m ng sau chi n th ngừ ế ắ
-Nôi  dung  và  ngh  thu t  c  b n  c aệ ậ ơ ả ủ  
đo n trích: ( Ghi nh - SGK)ạ ớ
b  Truy n  An  D ng  V ng  và  Mệ ươ ươ ị 
Châu Tr ng Thu  ọ ỷ ( Truy n thuy tề ế )
-Nh ng s  vi c tiêu bi u:ữ ự ệ ể
+ Quá trình xây thành ch  nế ỏ
+Nguyên nhân m t n c Au L c và cấ ướ ạ ơ 
đ  đ m b  sâuồ ắ ể
-Ý nghĩa nh ng chi ti t h  c u:ữ ế ư ấ
+ Rùa vàng: ông cha đ i tr cờ ướ
+ N  th n: Khát v ng c a nhân dân vỏ ầ ọ ủ ề 
vũ khí gi t gi cế ặ
+ADV c m s ng tê 7 t c r  n c xu ngầ ừ ấ ẻ ướ ố  
bi n: s  b t t   và tình c m yêu quý c aể ự ấ ử ả ủ  
ND đ i v i vuaố ớ
+ Hình nh ng c trai gi ng n c: minhả ọ ế ướ  
oan  cho MC,  s  nhân đ o  c a  tác  giự ạ ủ ả 
dângian
-Nôi  dung  và  ngh  thu t  c  b n  c aệ ậ ơ ả ủ  
đo n trích: ( Ghi nh - SGK)ạ ớ
c.Truy n  T m Cámệ ấ ( c  tích)ổ
-Nh ng s  vi c tiêu bi u:ữ ự ệ ể
+ Mâu thu n gi a T m và m  con Cámẫ ữ ấ ẹ  
vì  quy n l i  gia  đình(  Hoàn c nhT m,ề ợ ả ấ  
y m  đ ,  nuôi  cá  b ng,  xem  h i,  thế ỏ ố ộ ử 
giày)
+Mâu thu n gi a T m và m  con Cám vìẫ ữ ấ ẹ  
quy n  l i  xã  h i  (  T m thanhg  hoàngề ợ ộ ấ  
h u, m  con Cám hãm h i g n v i quáậ ẹ ạ ắ ớ  
trình bi n háo c a T mế ủ ấ
-Ý nghĩa nh ng chi ti t h  c u:ữ ế ư ấ
+ B t: c m  v  công b ng xã h iụ ướ ơ ề ằ ộ
+  Quá  trình  bi n  hoá:(…):  s c  s ngế ứ ố  
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? Nh c l i nh ng nét chính vắ ạ ữ ề 
n i dung và ngh  thu t c aộ ệ ậ ủ  
văn b n?ả
?Cho bi t nh ng s  vi c tiêuế ữ ự ệ  
bi u c a văn b n Truy nể ủ ả ệ  
“Tam đ i con gà”, “Nh ng nóạ ư  
ph i b ng hai mày”ả ằ

? Ý nghĩa c a văn b n?ủ ả

?Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t cu  các bài caệ ậ ả  
dao than thân yêu th ng tìnhươ  
nghĩa?

?Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t cu  các bài caệ ậ ả  
dao than hài h c?ướ

?Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t cu  “ L i ti nệ ậ ả ờ ễ  
d n”?ặ

?Nh ng nét chính v  n i dungữ ề ộ  
và ngh  thu t cu  “Uy- lit-xệ ậ ả ơ 
tr  v  ”? “Ra-ma bu c t i ”?ở ề ộ ộ

mãnh  li t,tinh  th n  đ u  tranh  khôngệ ầ ấ  
khoan  nh ng đ i v i k  thù, thi n luônượ ố ớ ẻ ệ  
th ng ácắ
-Nôi  dung  và  ngh  thu t  c  b n  c aệ ậ ơ ả ủ  
đo n trích: ( Ghi nh - SGK)ạ ớ
d.Truy n  “Tam đ i con gà”, “Nh ngệ ạ ư  
nó ph i b ng hai màyả ằ ”( truy n c iệ ườ )
-Truy n  “Tam đ i con gà”, ệ ạ
+Nh ng s  vi c tiêu bi u: 3 tình hu ngữ ự ệ ể ố  
gây c iườ
+Ý nghĩa  ( Ghi nh - SGK)ớ
-Truy n“Nh ng  nó  ph i  b ng  haiệ ư ả ằ  
mày” 
+Nh ng s  vi c tiêu bi u: 2 tình hu ngữ ự ệ ể ố  
gây c iườ
+Ý nghĩa  ( Ghi nh - SGK)ớ
đ.Ca dao
-Thu c văn b nộ ả
- Ca dao than thân yêu th ng tình nghĩaươ
+N i dung:ộ

ộ S  phân b  ph  thu c, l  làngố ị ụ ộ ỡ
ỡ Tình yêu  nam n ,  tình  c m giaữ ả  

đình
+Ngh  thu t: so sánh, n du, nhân hoá…ệ ậ ẩ
-Ca dao  hài h cướ
+ N i dungộ

ộ C i t  trào – mang ý nghĩa nhânườ ự  
văn

v C i phê phán: châm bi m thóiườ ế  
h  t t x u c a con ng iư ậ ấ ủ ườ

+  Ngh  thu t: Phóng đ i, t ng ph nệ ậ ạ ươ ả
 e. L i ti n d nờ ễ ặ  ( Trích ti n d n ng iễ ặ ườ  
yêu c a dân t c Thái)ủ ộ
ê.Văn h c n c ngoài: ọ ướ trích s  thiử
   -Uy- lit-x  tr  v  (trích s  thi “Ô-đi-ơ ở ề ử
xê”- Hi lap (ghi nh )ớ
    - Ra-ma bu c t i (trích s  thi “Ra-ma-ộ ộ ử
ya-na”- An đ  (ghi nh )ộ ớ
III. Văn h c trung đ iọ ạ
   1.Khái quát văn h c Vi t Nam tọ ệ ừ 
th  k  X đ n h t TK XIXế ỉ ế ế
  2. T  lòng- ỏ Ph m Ngũ Lãoạ
-Hình nh ng i trai th i Tr n: v  đ pả ườ ờ ầ ẻ ẹ  
hiên ngang, khí th , t m vóc kì vĩ trongế ầ  
cu c v  qu cộ ệ ố à Hào khí Đông A
-N i lòng PNL: ph i tr  xong n  côngỗ ả ả ợ  
danh, n i  th n khi nghe chuy n Vũỗ ẹ ệ  
H uầ à V  đ p c a nhân cáchẻ ẹ ủ
-Ghi nh -sgkớ
   3.Nhàn- Nguy n B nh Khiêmễ ỉ
-Cu c s ng “ nhàn”: hoà h p tr  v  v iộ ố ợ ở ề ớ  
t  nhiênự
- Tâm h n”nhàn”: quan ni m v  khônồ ệ ề  

GV: Tô Th  Thuý Đàoị 94



Tr ng THPT  Hòa Bình                 Giáo Án: Ng  Văn 10                           Năm h c: 2010-2011ườ ữ ọ

d i vàv t lên trên danh l iạ ượ ợ
-Ghi nh -sgkớ
4. Đ c Ti u Thanh kí-ộ ể ND
-Khóc cho TT
-Khóc cho ng i “ phong v n”ườ ậ
-Khóc cho mình
-Ghi nh -sgkớ
5. Đ c thêm: V n n cọ ậ ướ ( Qu c T ),ố ộ  
Cáo b nh, b o m i ng i ệ ả ọ ườ ( Mãn 
Giác) , H ng tr  v  ứ ở ề ( Nguy  Trungễ  
Ng n)ạ
6. T i l u Hoàng H c ti n M nh H oạ ầ ạ ễ ạ ạ  
Nhiên đi Quãng Lăng- Lí B chạ
-C nh lúc ti n đ aả ễ ư
-Tình lúc ti n đ aễ ư
-Ghi nh -sgkớ
7. C m xúc mùa thu- ả Đ  Phỗ ủ
-C nh thuả
-Tình thu
-Ghi nh -sgkớ
8. Đ c thêm:L u  Hoàng H c ọ ầ ạ ( Thôi 
Hi u),ệ  N i oán c a ng i phòng khuêỗ ủ ườ  
( V ng X ng Linh),ươ ươ  Khe chim kêu 
( V ng Duy)ươ
C. PH N LÀM VĂNẦ
   I. Văn  t  s :ự ự
  -M  bài: ở gi i thi u câu chuy nớ ệ ệ
  -Thân bài: l n l t trình bày nh ng sầ ượ ữ ự 
vi c và chi ti t chính theo di n bi n câuệ ế ễ ế  
chuy nệ
  -K t bài:ế k t thúc câu chuy n: nêu ýế ệ  
nghĩ c a nhân v t ho c m t chi ti t đ củ ậ ặ ộ ế ặ  
s c ý nghĩaắ
    II. Th c hànhự
   1. Đ :ề
   (1)Cây lau ch ng ki n vi c Vũ N ngứ ế ệ ươ  
t  v n. K  l i câu chuy n đó theo ngôiự ẫ ể ạ ệ  
k  th  nh t( m  r ng tác ph m “Ng iể ứ ấ ở ộ ẩ ườ  
con gái Nam X ng c a Nguy n D ”)ươ ủ ễ ữ
   (2) Mtao Mxây k  v  Đăm Săn.ể ề
   (3) Hoá thành châu ng c, M  Châu tâmọ ị  
tình.(Truy n ADV và MC TT)ệ
   (4) T m  t  k  v  mình.ấ ự ể ề
   2. Dàn ý:
(1)Cây lau ch ng ki n vi c  Vũ N ngứ ế ệ ươ  
t  v n. K  l i câu chuy n đó ự ẫ ể ạ ệ
-M  bàiở :cây lau x ng tôi và t  gi i thi uư ự ớ ệ
-Thân bài:
+Đang ngã nghiên vui đùa theo ng n gió,ọ  
tôi b ng th y ng i đàn bà th n th  tỗ ấ ườ ẩ ờ ừ 
trong làng đi ra, r i ng i xu ng b  sôngồ ồ ố ờ  
sát c nh tôiạ
+Nhìn khuôn m t tôi nh n ra Vũ N ng-ặ ậ ươ  
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ng i th ng ra sông gánh n cvà gi tườ ườ ướ ặ  
giũ trong nh ng ngày xa ch ng , ch t tôiữ ồ ợ  
nghe nàng than th …ở
+Than th  m t lúc, ng i thi u ph  yở ộ ườ ế ụ ấ  
đ ng  lên  r i  lao  xu ng  sông.Tôi  gi tứ ồ ố ậ  
mình ho ng s  c  v n ng n lá đ  níuả ợ ố ươ ọ ể  
chân nàng l i, nh ng không đ cạ ư ượ
   -K t bàiế : tr c tình c nh y lòng tôi têướ ả ấ  
tái đành c  v n mình m n ng n gióố ươ ượ ọ  
c t ti ng vi vu than khóc…ấ ế
(2) Mtao Mxây k  v  Đăm Săn.ể ề
-M  bàiở :Nhân v t t  gi i thi uậ ự ớ ệ
-Thân bài:
-K t bài:ế
(3) Hoá thành châu ng c,  M  Châu tâmọ ị  
tình.(Truy n ADV và MC TT)ệ
-M  bàiở : Nhân v t t  gi i thi uậ ự ớ ệ
-Thân bài:
-K t bài:ế

 (4) T m  t  k  v  mình.ấ ự ể ề
-M  bàiở : T m t  gi i thi uấ ự ớ ệ
-Thân bài:
-K t bài:ế

   4.C ng c :ủ ố  -Ki n th c tr ng tâm và kĩ năng tr ng tâm t  tu n 1- tu n 16ế ứ ọ ọ ừ ầ ầ
   5.D n dò:ặ H c bài. Chu n b  bài m i: Th c hành phép tu t  n d  và hoán dọ ẩ ị ớ ự ừ ẩ ụ ụ
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Tu n: 17ầ
Ti t: 49,50ế
NS: 29/11

Làm Văn

BÀI VI T S  4Ế Ố
 (Ki m tra thi HKI)ể

I/ M C ĐÍCH YÊU C UỤ Ầ :

-C ng c  l i ki n th c đã h c  HKI (tu n 1ủ ố ạ ế ứ ọ ở ầ ® 14)

-Rèn luy n cho hs kĩ năng vi t bài văn t  sệ ế ự ự

II/ CHU N B  C A GV & HS:Ẩ Ị Ủ

-Giáo viên: HD hs ôn t p, th c hànhậ ự

-H c sinh:  +On l i nh ng ki n th c đã h c t  tu n 1ọ ạ ữ ế ứ ọ ừ ầ ® 14
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Tu n: 18ầ
Ti t:51 ế
NS: 6/12

Làm văn: TRÌNH BÀY M T V N ĐỘ Ấ Ề

I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ
-N m đ c yêu c u và cách th c trình bày m t v n đắ ượ ầ ứ ộ ấ ề
-M nh d n, bình tĩnh và t  tin khi trình bày m t v n đ .ạ ạ ự ộ ấ ề

II/CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án. Ph ng pháp: di n gi ng, quy n pươ ễ ả ạ
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ

       2.  KTBC: không
        3. Bài m i:ớ
HO T Đ NG C A GVẠ Ộ Ủ HO T Đ NG C A HSẠ Ộ Ủ YÊU C U C N Đ TẦ Ầ Ạ
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HO T Đ NG 1:Ạ Ộ

*Giáo viên di n gi ng ễ ả

*Ai cũng có th  nói đúng,ể  
hay n u có quy t tâm h cế ế ọ  
t p, rèn luy n đ  tr  thànhậ ệ ể ở  
m t ng i “l p ngôn”ộ ườ ậ

HO T Đ NG 2:Ạ Ộ

?Công vi c đ  chu n bệ ể ẩ ị 
trình bày  m t v n đ  g mộ ấ ề ồ  
nh ng công vi c nào ?ữ ệ

?Khi ch n v n đ  c n trìnhọ ấ ề ầ  
bày ta c n l u ý gì ?ầ ư

Sau khi ch n v n đ  trìnhọ ấ ề  
bày ,ta ti n hành l p dàn ý ế ậ

*Dàn ý trình bày m t v nộ ấ  
đ  c ng nh  dàn ý c a m tề ủ ư ủ ộ  
bài văn.V y dàn ý c a m tậ ủ ộ  
bài trình bày g m  có m yồ ấ  
ph n ?ầ

?  ph n m  bài ta c n gi iỞ ầ ở ầ ả  
thích nh ng gì ?ữ

?  ph n thân bài ta c nỞ ầ ầ  
làm nh ng gì ?ữ

?  ph n k t bài ta c nở ầ ế ầ  
nh n m nh nh ng đi uấ ạ ữ ề  
gì ?

HO T Đ NG 3:Ạ Ộ

*Sau khi chu n b  xong taẩ ị  
b t đ u trình bày v n đ  .?ắ ầ ấ ề
Khi b t đ u trình bày taắ ầ  
c n t o cho mình m t tâmầ ạ ộ  
th  nh  th  nào ?ế ư ế

?Khi trình nbày v n đ  taấ ề  
c n ph i trình bày nh  thầ ả ư ế 
nào ?

-> Ch n v n đ  trình bàyọ ấ ề  
l p dàn ý trình bày .ậ

->b n thân ph i hi u bi tả ả ể ế  
v n đ  đó,ph i phù h pấ ề ả ợ  
v i ng i nghe  d  ki nớ ườ ự ế  
nh ng v n đ  c n trìnhữ ấ ề ầ  
bày .

-> ba ph n ầ

-> gi i thích v n đ  c nả ấ ề ầ  
trình bày 
-> tri n khai v n đ  b ngể ấ ề ẳ  
nh ng ý chính ,ýnh  ,s pữ ỏ ắ  
x p các ý chu n b  tr cế ẩ ị ướ  
nh ng câu chào h i , k tữ ỏ ế  
thúc , chuy n ý  và đi uể ề  
khi n gi ng nói , c  ch  ể ọ ử ỉ

->tóm t t nh n m nhắ ấ ạ  
nh ng ý chính ữ

-> bình tĩnh t  tinự

->trình bày đ y đ  nh ngầ ủ ữ  
nôi dung đã trình bày , chú 
ý ng i nghe -> đi uườ ề  
ch nh cho phù h p ỉ ợ

I.T m quan tr ng c a  vi c trình bàyầ ọ ủ ệ  
m t v n đ :ộ ấ ề

Trình bày m t v n đ  là m t nhu c uộ ấ ề ộ ầ  
t t y u trong cu c s ng.Đây là hìnhấ ế ộ ố  
th c giúp ta có th  bày t  nh ng suyứ ể ỏ ữ  
nghĩ tình c m c a thuy t ph c ng iả ủ ế ụ ườ  
nghe  đ ng tình v i mình .ồ ớ

II.Công vi c chu n b  :ệ ẩ ị

   1.Ch n v n đ  trình bày ọ ấ ề

-Hi u bi t c a b n thân và v n đ  trìnhể ế ủ ả ấ ề  
bày .

-Phù h p v i ng i nghe ( tu i tác,ợ ớ ườ ổ  
trình đ ,gi i tính ,ngh  nghi p ..)ộ ớ ề ệ

-D  ki n s  trình bày v n đ  nào ự ế ẽ ấ ề

   2.L p dàn ý cho bài trình bày ậ

       a) M  bàiở  :

Gi i thi u chung v  v n đ  trình bàyớ ệ ề ấ ề  
(v n đ  gì, lí do ch n v n đ  đó )ấ ề ọ ấ ề

  

    b) Thân bài :

-Làm sáng t  v n đ  đ c l a ch nỏ ấ ề ượ ự ọ  
b ng ý chính ằ

-Tri n khai ý chính thành nh ng ý nh  ể ữ ỏ

-S p x p các ý theo m t trình t  h p lí ắ ế ộ ự ợ

-Chu n b  tr c cho các câu chào h i,ẫ ị ướ ỏ  
k t thúc, chuy n ý và đi u khi n gi ngế ể ề ể ọ  
nói, c  ch  .ử ỉ

     c)K t bàiế  :

-Nh n m nh nh ng ý chính đã trình bàyấ ạ ữ  

-K t thúc v n đ  trình bày b ng nh ngế ấ ề ằ ữ  
câu chào ,cám n .ơ

III.Trình bày :

   1.B t đ u trình bàyắ ầ  :

-Không v i vàng h p t p (bình tĩnh, tộ ấ ấ ự 
tin).

-Chào h i m i ng i và t  gi i thi uỏ ọ ườ ự ớ ệ  
b n thân .ả

   2.Trình bày n i dung chính :ộ

-Trình bày đ y đ  nh ng n i dung đãầ ủ ữ ộ  
chu n  b  .ẩ ị
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Cu i cùng là k t thúc  vàố ế  
c m n ả ơ

HO T Đ NG 4:Ạ Ộ

?Nh ng l u ý chung vữ ư ề 
trình bày m t v n đ  ?ộ ấ ề

*GV ch t ý ố

HO T Đ NG 6:Ạ Ộ

*Yêu c u h c sinh đ c bàiầ ọ ọ  
t p 1 và tr  l i câu h i ậ ả ờ ỏ

*Yêu c u h c sinh đ c bàiầ ọ ọ  
t p 2 g i ý cho h c sinhậ ợ ọ  
l p dàn ý  và trình bàyậ  
tr c l p ( th c hi n theoướ ớ ự ệ  
nhóm trong 5 phút  r i trìnhồ  
bày)

*Gv nh n xét ,ch t ý  ậ ố

-> h ng vào ghi nh  trướ ớ ả 
l i ờ

-> ghi nh n ậ

> tr  l i ả ờ

-> th c hi n nhóm ự ệ
Trình bày k t qu  ế ả

*Ghi nh n ậ

-Chú ý ph n ng c a ng i nghe đả ứ ủ ườ ể 
đi u ch nh n i dung cũng nh  ng  đi uề ỉ ộ ư ữ ệ  
, t  th  cho phù h p .ư ế ợ

  3.K t thúc và c m n :ế ả ơ

IV.Ghi nhớ :

-Kĩ năng trình bày m t v n đ  là m t kộ ấ ề ộ ỉ 
năng giao ti p quan tr ng trong cu cế ọ ộ  
s ng .ố

-Tr c khi trình bày, c n tòm hi u trìnhướ ầ ể  
đ , yêu c u,tâm lí,s  thích c a ng iộ ầ ở ủ ườ  
nghe ; l a ch n n i dung và l p dàn ýự ọ ộ ậ  
cho bài trình bày . Các b c trình bàyướ  
th ng theo th  t  :chào h i,t  gi iườ ứ ự ỏ ự ớ  
thi u ,l n l t trình bày các n i dungệ ầ ượ ộ  
đã đ nh ,k t thúc và c m n .ị ế ả ơ

-Đ  trình bày đ t hiê  qu  cao, c nể ạ ụ ả ầ  
đ m b o các yêu c u c a giao ti pả ả ầ ủ ế  
kh u ng  v  noi dung , âm thanh ,l iẩ ữ ề ờ  
nói , c  ch , đi u b  .ử ỉ ệ ộ

V.Luy n t p ệ ậ

BT1.

(1) - e,f,g

(2)  -q,d

(3)  -b

(4) –c,h

BT2.Ch  đ  “An toàn gia thông là h nhủ ề ạ  
phúc c a m i ng i”ủ ỗ ườ

G i ý dàn bài ợ

  a) M  bàiở  :Hi m h a c a tai n n giaoể ọ ủ ạ  
thông -T m quan tr ng c a vi c th cầ ọ ủ ệ ự  
hi n an toàn giao thông ệ

  b)Thân bài :

-M t  an  toàn  giao  thông là  tình  tr ngấ ạ  
ph  bi n  đáng  báo  đ ng  hi n  nay  ổ ế ộ ệ ở 
n c ta ( d n s  li u )ướ ẫ ố ệ

-H u qu :ậ ả

   + Nguy hi m đ n tính m ng ể ế ạ

   + Ng i b  th ng do tai  n n giaoườ ị ươ ạ  
thông s  là gánh n ng  cho gia đình bàẽ ặ  
xã h i.ộ

  + Thi t h i v  v t ch t ệ ạ ề ậ ấ

  + Gây ùn t c giao thông,làm lãng phíắ  
th i gian ,  nh h ng s c kh e ,côngờ ả ưở ứ ỏ  
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vi c c a nhi u ng i .ệ ủ ề ườ

-Làm th  nào đ  l p l i tr t t  an toànế ể ậ ạ ậ ự  
giao thông .

   +Xây d ng c  s  h  t ng giao thông ự ơ ở ạ ầ

  +Nâng cao ch t  l ng  ph ng ti nấ ượ ươ ệ  
giao thông .

  + Nâng cao ý th c ch p hành lu t lứ ấ ậ ệ 
an toàn giao thông .

  c) K t bài :ế

-Nh n  m nh  “an  toàn  giao  thông  làấ ạ  
h nh phúc c a m i ng i “ạ ủ ỗ ườ

-Trách nhi m c a b n thân khi tham giaệ ủ ả  
giao thôn

4.C ng củ ố : Trình bày m t v n đ  ộ ấ ề
5.D n dò :ặ
Ch n đ  tài cho mình t  l p dàn ý ọ ề ự ậ
Chu n b  bài “L p k  ho ch cá nhân ”th  l p m t k  ho ch ôn t p cho môn h c  cho cá nhân ẩ ị ậ ế ạ ử ậ ộ ế ạ ậ ọ

Tu n: 17ầ
Ti t: 52ế
NS: 6/12

Làm văn 

L P K  HO CH  CÁ NHÂNẬ Ế Ạ  
I/M C TIÊU C N Đ T : Ụ Ầ Ạ Giúp h c sinhọ

-N m yêu c u c a m t b n k  ho ch cá nhânắ ầ ủ ộ ả ế ạ
-Có thói quen và k   năng l p k  ho ch cá nhânỉ ậ ế ạ

II/CHU N BẨ Ị
1.Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án. Ph ng pháp :phát v n, th o lu n ươ ấ ả ậ
2.H c sinhọ : SGK, bài đã xem +Chu n b  tr c  nhà v i b n k  ho ch cá nhân ẩ ị ướ ở ớ ả ế ạ

III/T  CH C HO T Đ NG D Y VÀ H CỔ Ứ Ạ Ộ Ạ Ọ
1. n đ nh l p – KTSSỔ ị ớ

       2.  KTBC: 
        3. Bài m i:ớ

HO T Đ NG C A GVẠ Ộ Ủ HO T Đ NG C A HSẠ Ộ Ủ YÊU C U C N Đ TẦ Ầ Ạ
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HO T Đ NG 1:Ạ Ộ

? L p k  ho ch cá nhân là gì?ậ ế ạ

? Khi ti n hành l p k  ho ch cáế ậ ế ạ  
nhân em th y có nh ng thu n l iấ ữ ậ ợ  
gì ?

HO T Đ NG 2:Ạ Ộ

Yêu c u h c sinh tìm hi u m cầ ọ ể ụ  
II trong sách giáo khoa  và tr  l iả ờ  
câu h i ỏ

?Các b c ti n hành xây d ngướ ế ự  
b ng k  ho ch cá nhân ?ả ế ạ

?Các ph n và n i dung c a m iầ ộ ủ ỗ  
ph n trong b ng k  ho ch  cáầ ả ế ạ  
nhân ?

?Đ c đi m ngôn ng  c a b ngặ ể ữ ủ ả  
k  ho ch cá nhân ?ế ạ

Th o lu n nhóm bàn 5phút:ả ậ

?Xây d ng k  ho ch ôn t p mônự ế ạ ậ  
ng  văn h c kì I:ữ ọ

Giáo viên đi u ch nh cho h cề ỉ ọ  
sinh tham kh o k  ho ch đãả ế ạ  
chu n b  s n .ẫ ị ẵ

*Cách th c ti n hành .ứ ế

1.Nhìn vào m c l c sách giáoụ ụ  
khoa ng  văn 10 t p m t ữ ậ ộ

2.H  th ng hóa ph n văn ,ti ngệ ố ầ ế  
vi t , làm văn.ệ

3.Tóm t t ki n th c đã h c b ngắ ế ứ ọ ằ  
cách hi u và l i văn c a mình .ể ờ ủ

4.Đ i chi u v i bài gi ng c aố ế ớ ả ủ  
th y cô giáo .ầ

5.Đ i chi u các m c ghi nhố ế ụ ớ 
sách giáo khoa đ  ki m traể ể

*Th i gian .ờ

Tu n 1/12 :Hoàn thành m c (1)ầ ụ  
(2)

Tu n 2/12:Hoàn thành m c (3)ầ ụ

Tu n 3/12:Hoàn thành m c (4)ầ ụ

Tu n 4/12:Hoàn thành m c (5)ầ ụ

->cá nhân tr  l i theo suyả ờ  
ngh  c a mình ỉ ủ

->xác đ nh yêu c u n iị ầ ộ  
dung qu  th i gian c aỹ ờ ủ  
công vi c , xây d ng kệ ự ế 
ho ch c  th  ạ ụ ể
->n i dung công vi c cáchộ ệ  
th c th c hi n th i gianứ ự ệ ờ  
th c hi n ự ệ

-Ng n rõ ràngắ

* Th o lu n bànả ậ
à trình bày

I S  c n thi t c a vi c l p kự ầ ế ủ ệ ậ ế 
ho ch cá nhânạ  .

-K  ho ch cá nhân là b n d  ki nế ạ ả ự ế  
nôi dung , cách th c hành đ ng vàứ ọ  
phân b  th i gian  đ  hoàn thànhố ờ ể  
m t công vi c nh t đ nh .ộ ệ ấ ị

-K  ho ch cá nhân giúp ta chế ạ ủ 
đ ng trong công vi c đ  đ t hi uộ ệ ể ạ ệ  
qu  cao.ả

-Có thói quen l p k  ho ch cáậ ế ạ  
nhân là th  hi n m t phong cáchể ệ ộ  
làm vi c khoa h c .ệ ọ

II.Cách l p k  ho ch cá nhân :ậ ế ạ

-Các b c ti n hành ướ ế

  +Xác đ nh yêu c u n i dung ,quị ầ ộ ỹ 
th i gian c a công vi c .ờ ủ ệ

  +Xây d ng k  ho ch c  thự ế ạ ụ ể 
.B n k  ho ch c  theả ế ạ ụ

  +N i dung công vi c ộ ệ

  +Cách th c th c hi n ứ ự ệ

  +Th i gian th c hi n ờ ự ệ

-L u ý :Ngôn ng  ng n g n rõư ữ ắ ọ  
ràng 

VD: Xây d ng k  ho ch ôn t pự ế ạ ậ  
môn ng  văn h c kì Iữ ọ

M u tham kh o ẫ ả

K  ho ch ôn t p môn ng  văn ế ạ ậ ữ

H  và tên :ọ

L p ớ

1.M c tiêu c n đ t ụ ầ ạ

  a.V  ki n th c :ề ế ứ

  b.V  k  năng ề ỉ

2.N i dung và k  ho ch ôn t p ộ ế ạ ậ

  a.N i dung :Trong ph m vi sáchộ ạ  
giáo khoa Ng  văn 10 t p 1 ữ ậ

  b.K  ho ch :Hoàn thành tr cế ạ ướ  
tháng 1 năm 2008

N i dung ôn t p ộ ậ

Cách th c ti n hanh ứ ế

Th i gian ờ
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HO T Đ NG 3:Ạ Ộ

?B ng l p k  ho ch cá nhânả ậ ế ạ  
g m có nh ng gì?ồ ữ

?Ngôn ng  ữ

* Đi u ch nhề ỉ

HO T Đ NG 4:Ạ Ộ

Yêu c u h c sinh đ c bài t p 1ầ ọ ọ ậ  
và tr  l i câu h i ả ờ ỏ

*GV nh n xét ch t ý ậ ố

?Nh n xét b ng k  ho ch  bài 2ậ ả ế ạ ở

GV nh n xét ch t ý ậ ố

Gv h ng d n h c sinh t  l pướ ẫ ọ ự ậ  
b ng k  ho ch cá nhân đ  cácả ế ạ ủ  
m c yêu c u .ụ ầ

àtiêu đ , h  tênđ a ch , n iề ọ ị ỉ ộ  
dung công vi c th i giangệ ờ  
đ a đi m th c hi n và k tị ể ự ệ ế  
qu …ả

àB n k  ho ch cá nhân đ nả ế ạ ơ  
gi n ghiả

à Nh n xétậ

1.VH

2.T V 

3.LV 

………

………..

……….

………..

……….

III.Ghi nhớ :

-Tiêu đ  ề

-Ph n I : h  tên, đ a ch  (n u làmầ ọ ị ỉ ế  
k  ho ch riêng cho mình thì khôngế ạ  
có ph n này ).ầ

-Ph n II:  n i dung công vi c c nầ ộ ệ ầ  
làm ,th i gian đ a đi m và k t quờ ị ể ế ả 
* L u ý:L i văn c n ng n g n ,cóư ờ ầ ắ ọ  
th  k  b ng .ể ẻ ả

IV.Luy n t p :ệ ậ

BT1:Đây là b n k  ho ch cá nhânả ế ạ  
đ n gi n ghi l i nh ng công vi cơ ả ạ ữ ệ  
h ng ngày có tính ch t l p l iằ ấ ặ ạ  
ch a có ph n ,m c tiêu ph nư ầ ụ ấ  
đ u ,k  ho ch th c hi n ,d  ki nấ ế ạ ự ệ ự ế  
k t qu  đ t đ c ế ả ạ ượ
BT2.B ng k  ho ch có đ  cácả ế ạ ủ  
ph n nh ng ch a c  th  ầ ư ư ụ ể

4.C ng củ ố :Cách l p k  ho ch cá nhânậ ế ạ
5.D n dòặ :V  nhà t  hoàn ch nh b ng k  ho ch +Chu n b  bài đ c thêm “ Th  Hai –C  c a Ba sô “ề ự ỉ ả ế ạ ẩ ị ọ ơ ư ủ
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